













ĐỀ ÔN TẬP SỐ 01
Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1. Chọn câu đúng, để đo tốc độ trong phòng thí nghiệm, ta cần:
A. Đo thời gian và quãng đường chuyển động của vật.		B. Máy bắn tốc độ.
C. Đồng hồ đo thời gian						D. thước đo quãng đường
Câu 2. Chọn câu sai về chức năng của động hồ đo thời gian hiện số:
A. MODE B: Đo thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
B. MODE A  B: Đo tổng của hai khoảng thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ôt A và vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
C. MODE A↔B: Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.
D. MODE T: Đo khoảng thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện A tới cổng quang điện B.
Câu 3. Chọn câu đúng về chức năng của động hồ đo thời gian hiện số:
A. MODE A: Đo thời gian từ lúc vật chuyển động đến khi vật chắn cổng quang điện nối với ổ A.
B. MODE: Chọn kiểu làm việc cho máy đo thời gian.
C. MODE B: Đo thời gian từ lúc vật chuyển động đến khi vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
D. MODE A + B: Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.
Câu 4. Chọn câu sai về chức năng của động hồ đo thời gian hiện số:
A. MODE: Chọn kiểu làm việc cho máy đo thời gian
B. MODE A: Xác định thời điểm vật chắn cổng quang điện nối với ổ A.
C. MODE T: Đo khoảng thời gian T của từng chu kì dao động.
D. Nút RESET: Đặt lại chỉ số của đồng hồ về giá trị 0.000.
Câu 5. Chọn câu đúng về chức năng của động hồ đo thời gian hiện số:
A. MODE A: Đo thời gian từ lúc vật chuyển động đến khi vật chắn cổng quang điện nối với ổ A.
B. MODE A  B: Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.
C. MODE B: Đo thời gian từ lúc vật chuyển động đến khi vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
D. MODE A  B: Đo tổng của hai khoảng thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ôt A và vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
Câu 6. Chọn câu đúng về chức năng của động hồ đo thời gian hiện số:
A. MODE B: Đo thời gian từ lúc vật chuyển động đến khi vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
B. Nút RESET: Đặt lại chỉ số của đồng hồ về giá trị 0.000. 
C. MODE A + B: Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.
D. MODE T: Đo khoảng thời gian vật đi từ cồng A đến cổng B.
Câu 7. Chọn câu sai về chức năng của động hồ đo thời gian hiện số:
A. MODE: Điều chỉnh thời gian chạy của viên bi
B. MODE A: Đo thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ A.
C. MODE B: Đo thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
D. MODE A + B: Đo tổng của hai khoảng thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ôt A và vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
Câu 8. Chọn câu sai về chức năng của động hồ đo thời gian hiện số:
A. MODE: Chọn kiểu làm việc cho máy đo thời gian
B. MODE A: Đo thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ A.
C. MODE B: Đo thời gian từ lúc vật chuyển động đến khi vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
D. MODE A + B: Đo tổng của hai khoảng thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ôt A và vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
Câu 9. Chọn câu sai về chức năng của động hồ đo thời gian hiện số:
A. MODE A: Đo thời gian từ lúc vật chuyển động đến khi vật chắn cổng quang điện nối với ổ A.
B. MODE B: Đo thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
C. MODE A + B: Đo tổng của hai khoảng thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ôt A và vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
D. MODE A↔B: Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.
Câu 10. Chọn câu sai về chức năng của động hồ đo thời gian hiện số:
A. MODE A: Đo thời gian từ lúc vật chuyển động đến khi vật chắn cổng quang điện nối với ổ A.
B. MODE B: Đo thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
C. MODE A + B: Đo tổng của hai khoảng thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ôt A và vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
D. MODE A + B: Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.
Câu 11. Chọn câu đúng về chức năng của động hồ đo thời gian hiện số:
A. MODE A: Đo thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ A.
B. MODE A + B: Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.
C. Nút RESET: Đặt lại vật về vị trí nam châm điện.
D. MODE T: Đo khoảng thời gian vật đi hết máng ngang.
Câu 12. Chọn câu sai về chức năng của động hồ đo thời gian hiện số:
A. MODE B: Đo thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
B. MODE A  B: Đo tổng của hai khoảng thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ôt A và vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
C. MODE A↔B: Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.
D. MODE T: Đo khoảng thời gian T của từng chu kì dao động.
Câu 13. Chọn câu đúng về chức năng của động hồ đo thời gian hiện số:
A. MODE A: Đo thời gian từ lúc vật chuyển động đến khi vật chắn cổng quang điện nối với ổ A.
B. MODE A + B: Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.
C. MODE B: Đo thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
D. MODE A  B: Đo tổng của hai khoảng thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ôt A và vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
Câu 14. Chọn câu sai về chức năng của động hồ đo thời gian hiện số:
A. MODE: Chọn kiểu làm việc cho máy đo thời gian
B. MODE A: Đo thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ A.
C. MODE T: Đo khoảng thời gian T của từng chu kì dao động.
D. Nút RESET: Đặt vật lên vị trí nam châm điện
Câu 15. Chọn câu đúng về chức năng của động hồ đo thời gian hiện số:
A. MODE A: Đo thời gian từ lúc vật chuyển động đến khi vật chắn cổng quang điện nối với ổ A.
B. MODE A + B: Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.
C. MODE B: Đo thời gian từ lúc vật chuyển động đến khi vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
D. MODE A + B: Đo tổng của hai khoảng thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ôt A và vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
Câu 16. Chọn câu đúng về chức năng của động hồ đo thời gian hiện số:
A. MODE: điều khiển tốc độ của viên bi
B. Nút RESET: Đặt lại vật về vị trí nam châm điện.
C. MODE A  B: Đo tổng của hai khoảng thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ôt A và vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
D. MODE T: Đo khoảng thời gian T của từng chu kì dao động.
Câu 17. Chọn câu đúng. Những dụng cụ chính để đo thời gian viên bi chuyển động gồm:
A. Đồng hồ đo thời gian hiện số			B. cổng quang điện
C. Máng ngang					D. Tất cả các dụng cụ trên
Câu 18. Chọn câu đúng. Những dụng cụ chính để đo tốc độ trung bình của viên bi gồm:
A. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cổng quang điện, viên bi, máng và thước thẳng.
B. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cổng quang điện, viên bi, máng và thước kẹp.
C. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cần rung, viên bi, máng và thước kẹp.
D. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cần rung, viên bi, máng và thước thẳng.
Câu 19. Chọn câu đúng. Những dụng cụ chính để đo tốc độ tức thời trung bình của viên bi gồm:
A. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cổng quang điện, viên bi, máng và thước thẳng.
B. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cổng quang điện, viên bi, máng và thước kẹp.
C. Băng giấy, cổng quang điện, viên bi, máng và thước kẹp.
D. Băng giấy, cổng quang điện, viên bi, máng và thước thẳng.
Câu 20. Chọn câu đúng. Thiết bị đo thời gian bằng cần rung cần phải có:
A. Cần rung và cổng quang điện.		B. Đồng hồ đo thời gian hiện số và cần rung.
C. Băng giấy và cần rung.			D. Cần rung và cổng quang điện.
Câu 21: Điền khuyết các từ khóa thích hợp vào chỗ trống: Khi cắm cổng quang điện vào ổ cắm A, B cần chú ý xoay đúng …………………., cắm thẳng ……………………, không rung, lắc chân cắm.
A. máng, thước.				B. khe định vị, thanh trụ.
C. Băng giấy, cần rung.			D. khe định vị, giắc cắm.
Câu 22. Sắp xếp theo đúng thứ tự các bước làm thí nghiệm đo tốc độ trung bình:
	a. Nới vít cổng quang điện, dịch chuyển đến vị trí thích hợp và vặn chặt để định vị. Đo quãng đường EF và ghi số liệu 
b. Thực hiện lại các thao tác ít nhất ba lần và ghi các giá trị thời gian t tương ứng với quãng đường s
c. Bố trí thí nghiệm như hình 6.6
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d. Đặt viên bi thép lên máng nghiêng tại vị trí tiếp xúc với nam châm điện N và bị giữ lại ở đó
e. Nhấn nút của hộp công tắc kép để ngắt điện vào nam châm N: viên bi lăn xuống và chuyển động đi qua cổng quang điện E, F trên máng nghiêng
f. Nới vít hãm và đặt cổng quang điện E cách chân phần dốc của máng nghiêng.
g. Ghi lại các giá trị thời gian hiển thị trên đồng hồ.
h. Cắm nguồn điện của đồng hồ và bật công tắc nguồn đồng hồ đo thời gian hiện số, đặt MODE ở A↔B
i. Nối hai cổng quang điện E, F với hai ổ cắm A, B ở mặt sau của đồng hồ đo thời gian.
k. Nhấn nút RESET của đồng hồ đo thời gian hiện số để chuyển các số hiển thị về giá trị ban đầu 0.000
A. c – f – i – h – a – d – k – e – g – b.		B. c – a – k – d – b – e – f – h – g – i – k.
C. c – d – e – f – i – k – a – b – g – h.		D. c – k – i – h – g – a – b – d – e – f – g.
Câu 23. Sắp xếp theo đúng thứ tự các bước làm thí nghiệm đo tốc độ tức thời:
	a. Đặt viên bi thép lên máng nghiêng tại vị trí tiếp xúc với nam châm điện N và bị giữ lại ở đó.
b. Sử dụng thước cặp đo đường kính viên bi
c. Thực hiện lại các thao tác ít nhất ba lần và ghi các giá trị t
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d. Nhấn nút của hộp công tắc kép để ngắt điện vào nam châm N: viên bi lăn xuống và chuyển động đi qua cổng điện trên máng nghiêng.
e. Nới vít cổng quang điện, dịch chuyển đến vị trí thích hợp và vặn chặt để định vị
f. Bố trí thí nghiệm như hình 6.6
g. Bật công tắc nguồn đồng hồ đo thời gian hiện số, đặt MODE ở A hoặc B.
h. Ghi lại các giá trị thời gian hiển thị trên đồng hồ
i. Nhấn nút RESET cả đồng hồ đo thời gian hiện số để chuyển các số hiển thị về giá trị ban đầu 0.000.
A. f – c – i – h – a – d – e – g – b.			B. f – c – a – d – b – e –h – g – i – k.
C. f – e – b – g – a – i – d – h – c.			D. f – c – i – h – g – a – b – d – e –g.
Câu 24. Sắp xếp theo đúng thứ tự các bước làm thí nghiệm đo tốc độ tức thời:
	a. Sử dụng thước kẹp để đo đường kính của viên bi. Thực hiện đo đường kính viên bi khoảng 5 lần và ghi kết quả.
b. Ghi nhận giá trị thời gian hiển thị trên đồng hồ đo.
c. Đưa viên bi lại gần nam châm điện sao cho viên bi hút vào nam châm. Ngắt công tắc điện để viên bi bắt đầu chuyển động xuống đoạn dốc nghiêng và đi qua cổng quang điện cần đo thời gian.
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d. Bố trí thí nghiệm như hình 6.2. Điều chỉnh đoạn nằm ngang của máng sao cho thước đo độ chỉ 00 . Cố định nam châm điện và cổng quang điện A (đặt cách đoạn chân dốc nghiêng của máng một khoảng 20 cm).
e. Chọn MODE ở vị trí A (hoặc B) để đo thời gian viên bi chắn cổng quang điện mà ta muốn đo tốc độ tức thời của viên bi ở vị trí tương ứng.
A. c – a – d – e – b.						B. d – e – a – c – b.
C. e – b – a – d – c.						D. c – a – b – d – e.

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1: Các phát biểu sau là đúng hay sai khi tiến hành đo tốc độ chuyển động của viên bi thép:
	a. Để đo tốc độ trong phòng thí nghiệm, ta cần đo diện tích  và  thời gian chuyển động của vật đó.
	⎕

	b. Những dụng cụ chính để đo tốc độ tức thời gồm: Đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện, viên bi, máng và thước thẳng
	⎕

	c. Những dụng cụ chính để đo tốc độ tức thời trung bình gồm: Đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện, viên bi, máng và thước thẳng có độ chia nhỏ nhất 1mm.
	⎕

	d. Khi cắm cổng quang điện vào ổ cắm A, B cần chú ý xoay đúng khe định vị, cắm thẳng giác cắm, không rung, lắc chân cắm.

	⎕



	Câu 2: Tìm hiểu thang đo thời gian và chức năng của các chế độ đo (MODE) trên đồng hồ đo thời gian hiện số (Hình 6.1)
	[image: A picture containing diagram

Description automatically generated]



	a. Bên nút thang đo có ghi giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của đồng hồ là: 9,999 s – 0,001 s và 99,99 s – 0,01 s.
	⎕

	b. MODE A: Đo thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ A.
	⎕

	c. MODE A + B: Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.
	⎕

	d. MODE T: Đo khoảng thời gian T của từng chu kì dao động.
	⎕



	Câu 3: Tìm hiểu thang đo thời gian và chức năng của các chế độ đo (MODE) trên đồng hồ đo thời gian hiện số (Hình 6.1)
	[image: A picture containing diagram

Description automatically generated]



	a. MODE: Núm này dùng để chọn chế độ làm việc của đồng hồ.
	⎕

	b. MODE B: Đo thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
	⎕

	c. MODE A↔B: Đo tổng của hai khoảng thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ôt A và vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
	⎕

	d. Nút RESET: Đặt lại chỉ số của đồng hồ về giá trị 1s
	⎕



Câu 4:  Nhận định sau là đúng hay sai:
	a.  Có thể đo tốc độ bằng bộ  cổng quang điện và thời gian hiện số hoặc dùng xe kĩ thuật số
	⎕

	b. Đồng hồ bấm giây: Nhanh, đơn giản, dễ thực hiện và độ chính xác cao
	⎕

	c. Cổng quang điện: Kết quả không  chính xác do không phụ thuộc vào người thực hiện 
	⎕

	d. Súng bắn tốc độ: Đo trực tiếp tốc độ tức thời với độ chính xác cao nhưng giá thành cao.
	⎕



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3


Câu 1. Thí nghiệm đo tốc độ của viên bi thép, số liệu thu được như bảng 
Quãng đường: s = 0,5 (m)
	Đại lượng
	Lần đo
	Giá trị trung bình

	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	………

	Thời gian
	0,777
	0,780
	0,776
	

	ti
	
	
	
	


Tốc độ trung bình của biên bi là bao nhiêu m/s (kết quả lấy đến 3 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
Câu 2. Thí nghiệm đo tốc độ của viên bi thép, số liệu thu được như bảng 
Đường kính của viên bi: d = 0,02 (m); sai số: 0,02 mm = 0,00002 (m)
	
	Lần đo
	Giá trị trung bình

	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	…………

	Thời gian s
	0,033
	0,032
	0,031
	

	ti
	
	
	
	


Sai số tuyệt đối của phép đo tốc độ tức thời là bao nhiêu m/s (kết quả lấy đến 3 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
Câu 3. Đường kính của một hòn bi đo bởi thước kẹp trong 5 lần đo bằng 2,620cm; 2,625cm; 2,630cm; 2,628cm và 2,626cm. Bỏ qua sai số dụng cụ. Sai số tỉ đối bằng bao nhiêu %?
Câu 4: Để xác định tốc độ của một vật chuyển động đều, một người đã đo quãng đường vật đi được bằng (16,0 0,4)m trong khoảng thời gian là  s. Tốc độ trung bình của vật là bao nhiêu m/s?
Câu 5. Một vật chuyển động đều với quãng đường vật đi được  trong khoảng thời gian . Phép đo vận tốc có sai số tỉ đối gần đúng bằng bao nhiêu m/s? (kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
Câu 6: Dùng một thước chia độ đến milimét để đo khoảng cách l giữa hai điểm A, B và có kết quả đo là 600 mm. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Cách ghi đúng với số chữ số có nghĩa của phép đo là: ℓ = (..... ± 0,1) cm.    Điền vào dấu .....

Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	D

	2
	D
	11
	A

	3
	B
	12
	B

	4
	B
	13
	C

	5
	B
	14
	D

	6
	B
	15
	D

	7
	A
	16
	D

	8
	C
	17
	D

	9
	A
	18
	A

	19
	B
	20
	C

	21
	D
	22
	A

	23
	C
	24
	B



Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1: 
a. Để đo tốc độ trong phòng thí nghiệm, ta cần đo quãng  và  thời gian chuyển động của vật đó.
b. Những dụng cụ chính để đo tốc độ tức thời gồm: Đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện, viên bi, máng và thước kẹp
c. Những dụng cụ chính để đo tốc độ tức thời trung bình gồm: Đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện, viên bi, máng và thước thẳng có độ chia nhỏ nhất 1mm.
d. Khi cắm cổng quang điện vào ổ cắm A, B cần chú ý xoay đúng khe định vị, cắm thẳng giác cắm, không rung, lắc chân cắm.
Câu 2:
a. Bên nút thang đo có ghi giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của đồng hồ là: 9,999 s – 0,001 s và 99,99 s – 0,01 s.
b. MODE A: Đo thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ A.
c. MODE A + B: Đo tổng của hai khoảng thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ A và vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
d. MODE T: Đo khoảng thời gian T của từng chu kì dao động.
Câu 3:
a. MODE: Núm này dùng để chọn chế độ làm việc của đồng hồ.
b. MODE B: Đo thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
c. MODE A↔B: Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.
d. Nút RESET: Đặt lại chỉ số của đồng hồ về giá trị 0.000.
Câu 4
a.  Có thể đo tốc độ bằng bộ  cổng quang điện và thời gian hiện số hoặc dùng xe kĩ thuật số
b. Đồng hồ bấm giây: Nhanh, đơn giản, dễ thực hiện nhưng Kém chính xác do phụ thuộc vào phản xạ của người bấm đồng hồ
c. Cổng quang điện: Kết quả chính xác hơn do không phụ thuộc vào người thực hiện nhưng lắp đặt phức tạp, chỉ đo được cho các vật có kích thước phù hợp để có thể đi qua được cổng quang điện
d. Súng bắn tốc độ: Đo trực tiếp tốc độ tức thời với độ chính xác cao nhưng giá thành cao.

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	0,643
	4
	4

	2
	0,001
	5
	8,9

	3
	0,1
	6
	60,0


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1: 
- Giá trị trung bình của thời gian: 

 Sai số tuyệt đối mỗi lần đo:

 Sai số tuyệt đối trung bình: 

- Δs bằng nửa ĐCNN của thước đo nên: Δs = 0,0005 (s)
- Tốc độ trung bình: 

Câu 2
- Giá trị trung bình của thời gian: 

 Sai số tuyệt đối mỗi lần đo:

 Sai số tuyệt đối trung bình: 

- Tốc độ tức thời: 

- Sai số: v = d + t         
Câu 3.

0,003cm
d=     =0,1%
Câu 4.  =4m/s
Câu 5.
 = 8,9%
[bookmark: _Hlk165277062]Câu 6.  ℓ = (60,0 ± 0,1) cm

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 02
Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1: Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng đều có dạng:
A. Đường thẳng qua gốc toạ độ.                B. Parabol.
C. Đường thẳng song song trục vận tốc.  D. Đường thẳng song song trục thời gian.
Câu 2: Chọn câu SAI. Chuyển động thẳng đều:
A. là chuyển động thẳng với vận tốc có ckhông đổi.
B. có đồ thị vận tốc theo thời gian là 1 đường thẳng song song với trục Ot.
C. có vận tốc tức thời không đổi.	
D. có đồ thị độ dịch chuyển, vận tốc theo thời gian là những đường thẳng.
Câu 3: Đồ thị biểu diễn vận tốc theo thời gian trong chuyển động thẳng đều trong hệ tọa độ vuông góc Otv (trục Ot biểu diễn thời gian, trục Ov biểu diễn vận tốc của vật) có dạng như thế nào?
A. Hướng lên trên nếu v > 0.	B. Hướng xuống dưới nếu v < 0.
C. Song song với trục vận tốc Ov.	D. Song song với trục thời gian Ot.
Câu 4: Trong các đồ thị sau đây, đồ thị nào có dạng của vật chuyển động thẳng đều?
d
t
0
d
t
0
v
t
0
d
t
0

	a.	b.	c.	d.
A. Đồ thị a          	 	B. Đồ thị b và d         	
C. Đồ thị a và c          		D. Các đồ thị a, b và c đều đúng.
Câu 5: Cho đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật như hình. Chọn phát biểu đúng.
	A. Vật đang chuyển động thẳng đều theo chiều dương.
B. Vật đang chuyển động thẳng đều theo chiều âm.
C. Vật đang đứng yên.
D. Vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương rồi đổi chiều chuyển động ngược lại.
	d
t
0



Câu 6: Đồ thị độ dịch chuyển − thời gian trong chuyển động thẳng của một chất điểm có dạng như hình vẽ. Trong thời gian nào xe chuyển động thẳng đều?
	A. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t1.
B. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t2.
C. Trong khoảng thời gian từ t1 đến t2
D. Không có lúc nào xe chuyển động thẳng đều.
	t
t2
O
t1
x



Câu 7: Trong đồ thị vận tốc, đường biểu diễn song song với trục OX cho biết               
A. Vận tốc không đổi     	B. vận tốc bằng 0    		C. Vận tốc tăng      	D. Vậntốc giảm
Câu 8: Chọn câu sai khi nói về tính chất của chuyển động thẳng đều.
A.  Độ dịch chuyển là một hàm số bậc nhất theo thời gian.
B.  Vận tốc là một hằng số.
C.  Vận tốc trung bình bằng vận tốc tức thời trên đọan đường bất kì.
D.  Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian là đường thẳng nằm ngang
Câu 9: ( SBT-KNTT) Dựa vào đồ thị dịch chuyển – thời gian của một chuyển động thẳng đều có thể xác định được vận tốc của chuyển động bằng biểu thức




A. 	B. 	C. 	D. 
	Câu 10: ( SBT-KNTT) Theo đồ thị ở Hình 7.1 vật chuyển động thẳng đều trong khoảng thời gian
A. từ 0 đến t2	B. từ t1 đến t2
C. từ 0 đến t1 và từ t2 đến t3.	D. từ 0 đến t3.
	[image: A picture containing line, diagram, design
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	Câu 11: Một chất điểm chuyển động thẳng đều, với đồ thị vận tốc – thời gian được cho như hình vẽ. Quãng đường mà chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 1 s đến 2 s là
A. 1 m. 		                               C. 2 m. 		
B. 3 m. 		                               D. 4 m.
	t(s)
O
v(m/s)
1
2
3



Câu 12: Vật chuyển động thẳng đều có đồ thị toạ độ  – thời gian như h.vẽ. Kết luận nào rút ra từ đồ thị là sai? 
	A. Quãng đường đi được sau 10s là 20m
B. Độ dịch chuyển của vật sau 10s là -20m
C. Giá trị đại số vận tốc của vật là 2m/s
D. Vật chuyển động bắt đầu từ toạ độ 20m      
	[image: Diagram
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Câu 13: Chọn câu SAI. Một người đi bộ trên một con đường thẳng. Cứ đi được 10 m thì người đó lại nhìn đồng hồ và đo khoảng thời gian đã đi. Kết quả đo được ghi trong bảng sau.
	Lần
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	d (m)
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	t(s)
	8
	8
	10
	10
	12
	12
	12
	14
	14


A. Vận tốc trung bình trên đoạn đường 10 m lần thứ 5 là 0,83 m/s. 
B. Vận tốc trung bình trên đoạn đường 10 m lần thứ 3 là 1,00 m/s.
C. Vận tốc trung bình trên đoạn đường 10 m lần thứ 1 là 1,25 m/s.
D. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 0,91 m/s.
	Câu 14: ( SBT-KNTT) Đồ thị tọa độ - thời gian của 2 xe 1 và 2 được biểu diễn như Hình 4.2. Hai xe gặp nhau tại vị trí cách vị trí xuất phát của xe 2 một khoảng
A. 40 km.		B. 30 km
C. 35 km.		D. 70 km
	[image: A picture containing line, diagram, plot
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	Câu 15:( SBT-KNTT) Xác định phương trình chuyển động và độ lớn vận tốc của hai chuyển động có đồ thị ở Hình 7.2?
A. = 60+10t; =10km/h  , = −10t;  = 10km/h
B. = 60−10t; =10km/h,  =12t; =12km/h
C. = 60−20t; =20km/h,  = 12t; =12km/h
D. = −10t; =10km/ h, =12t; =12km/h

	[image: 50 hthy]



	Câu 16: Một chất điểm chuyển động trên một đường thẳng. Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của chất điểm được mô tả như hình vẽ. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ 0 đến 5s là
A. 1,6cm/s.	B. 6,4cm/s.
C. 4,8cm/s.	D. 2,4cm/s.
	[image: A picture containing line, diagram, plot
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[image: 50 hthy]Câu 17:( SBT-KNTT) Cho đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một chuyển động thẳng được vẽ trong Hình 7.4. Xác định tốc độ chuyển động trong khoảng thời gian từ 0,5-2,5h? 
A. -40 km/h					B. 40 km/h
C. 160 km/h					D. 9,2 km/h
[image: 50 hthy]Câu 18: Chuyển động của một xe máy được mô tả bởi đồ thị sau. Xác định tốc độ và vận tốc của xe trong 20 s đầu tiên?
A. 1 m/s và 1 m/s.
B. 2 m/s và 1 m/s.
C. 1m/s và 2 m/s.
D. -1 m/s và 2 m/s.

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu 1: Một vật chuyển động thẳng có đồ thị  (d – t) được mô tả như Hình 4.11. Hãy xác định tốc độ tức thời của vật tại các vị trí A, B và C

	[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0325/411.png]


	a. Tại A, vật chuyển động thẳng đều, cùng chiều dương
	⎕

	b. Tốc độ tức thời ở vị trí A là 1m/s
	⎕

	c. Tại vị trí B, vật không chuyển động
	⎕

	d. Tại vị trí C, vật chuyển động thẳng chậm dần đều với tốc độ tức thời là 2m/s
	⎕


	Câu 2: Hình bên mô tả đồ thị tọa độ - thời gian của hai chiếc xe trong cùng một khoảng thời gian.

	[image: Diagram
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	a. Hai xe chuyển động thẳng đều, ngược chiều nhau.
	⎕

	b. Với cùng một khoảng thời gian, xe 1 đi được quãng đường lớn hơn xe 2
	⎕

	c. Tốc độ tức thời của xe 2 lớn hơn xe 1.
	⎕

	d. Xe 1 có vận tốc tức thời lớn hơn xe 2
	⎕


	Câu 3: Hình bên là đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một người đang bơi trong một bể bơi dài 50 m.


	[image: Hình 7.2 là đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một người đang bơi trong  một bể bơi]


	a. Từ đồ thị ta thấy người này chuyển động không đều
	⎕

	b. Trong 25 giây đầu mỗi giây người đó bơi được 20 m
	⎕

	c. Từ giây 25 đến giây 35 người đó bơi được 50m
	⎕

	d. Trong 20 giây cuối cùng, vận tốc bơi của người đó 1 m/s.
	⎕


	Câu 4: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi điều khiển từ xa được vẽ ở hình 7.4.



	[image: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng của một xe ô tô]


	a. Từ giây thứ 4 đến giây thứ 8: xe chuyển động thẳng theo chiều ngược lại.
	⎕

	b. Ở giây thứ 4: xe ở vị trí cách điểm xuất phát 4 m
	⎕

	c. Từ giây 4 đến giây 8: tốc độ và vận tốc của xe như nhau, và bằng 1m/s
	⎕

	d. Quãng đường và độ dịch chuyển của xe sau 10 giây là 10m
	⎕



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: Phương trình chuyển động của các vật có dạng  d = 10t – 10 (m,s). Vận tốc của vật theo đơn vị km/h là bao nhiêu?(kết quả lấy đến 0 chữ số thập phân)
	Câu 2: Hình bên là đồ thị độ dịch chuyển và thời gian của chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi chạy bằng pin. Tính vận tốc của xe trong 3 s đầu theo đơn vị m/s? (kết quả lấy đến 0 chữ số thập phân)


	[image: 50 hthy]

	Câu 3: (SBT- CTST) Hình bên mô tả đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe. Trong khoảng thời gian từ 2h đến 3h, xe (1) chuyển động đều theo chiều âm với tốc độ là bao nhiêu km/h? (kết quả lấy đến 0 chữ số thập phân)

	[image: 50 hthy]

	Câu 4: Bạn An bơi dọc theo chiều dài 50m của bể bơi từ Đông sang Tây mất 20s rồi bơi ngược lại từ Tây về Đông mất 25s. Chọn gốc tọa độ trùng vị trí xuất phát, chiều dương hướng từ Đông sang Tây. Tính vận tốc trung bình của người đó khi bơi từ Đông sang Tây, lấy đơn vị m/s? (kết quả lấy đến 1 chữ số thập phân)
	[image: A black line with text
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	Câu 5: Từ A cùng một lúc có hai ôtô chạy cùng chiều theo hướng Bắc trên đoạn đường thẳng qua A. Tốc độ của ôtô 1 là 60km/h và của ôtô 2 là 40km/h. Sau khi chuyển động được 1,5h thì ô tô 1 đổi chiều chuyển động ngược lại. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động ban đầu của hai ôtô làm chiều dương. Tính đuãng đường mà xe 1 đi được từ lúc xuất phát đến khi gặp nhau theo đơn vị km? (kết quả lấy đến 1 chữ số thập phân)
	[image: ]

	Câu 6: Một vật chuyển động thẳng với tốc độ 80km/h sau khi đi được 120km thì vật nghỉ tại chỗ 1h rồi chuyển động tiếp với tốc độ 60km/h. Sau khi đi thêm được 30km vật quay ngược trở lại vị trí xuất phát và sau 1,5h kể từ khi đổi chiều chuyển động vật về tới vị trí xuất phát. Chọn mốc tính độ dịch chuyển trùng với vị trí xuất phát, mốc thời gian là lúc vật bắt đầu chuyển động. Tính tốc độ trung bình của vật theo đơn vị km/h?(kết quả lấy đến 1 chữ số thập phân)
	[image: A graph of a function
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Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	10
	C

	2
	A
	11
	B

	3
	D
	12
	C

	4
	D
	13
	D

	5
	D
	14
	A

	6
	A
	15
	B

	7
	A
	16
	D

	8
	D
	17
	B

	9
	B
	18
	A


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 11: [B]
Vật chuyển động thẳng đều: v = 3m/s, quãng đường S = v.t = 3.1= 3 m
Câu 12: [C]
Từ đồ thị ta thấy tọa độ ban đầu của vật x0= 20m

Tại vị trí x = 0, t= 10s: 
Câu 13: [D]

Ta có vận tốc trung bình 
Thay số các trường hợp ta thấy A. Đúng, B. Đúng, C. Đúng, D. Sai vì giả thiết chưa nói rõ người này có đổi chiều chuyển động hay không nên chưa xác định được độ dịch chuyển d
Câu 14: [A]
Dựa vào đồ thị ta thấy hai đồ thị cắt nhau tại thời điểm 2 h và tọa độ gặp nhau là 40 km (cách vị trí xuất phát 40 km).
Câu 15: [B]
- Vật (1) được biểu diễn trên đồ thị có chiều chuyển động ngược chiều dương. Tại thời điểm t = 0 thì vật (1) xuất phát từ vị trí có độ dịch chuyển 60 m.


Vận tốc = độ dốc của đồ thị:  
⇒Độ lớn vận tốc của chuyển động là 10 km/h.

Phương trình chuyển động của vật (1): 
- Vật (2) xuất phát từ gốc tọa độ, chuyển động theo chiều dương.

Vận tốc = độ dốc của đồ thị: 
⇒Độ lớn vận tốc của chuyển động là 12 km/h
Phương trình chuyển động của vật (2): d2 = 12.t(km,h)
Câu 16: [A]
Quãng đường đi được trong khoảng thời gian:



Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ 0 đến 5s là 
Câu 17: [B]

Dựa vào đồ thị: - Từ 0,5 h đến 2,5 h, Tốc độ: 
Câu 18: [A]

Trong 20 giây đầu, vật chuyển động thẳng không đổi chiều nên vận tốc và tốc độ có độ lớn bằng nhau: 
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý tronvg 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1:
a. [Đ] Tại vị trí A, vật đang chuyển động thẳng đều do đồ thị là đường thẳng, hướng lên
b. [S] Tốc độ tức thời tại vị trí A: 

c. [Đ] Tại vị trí B: trên đoạn này đồ thị có dạng đường nằm ngang, song song với trục thời gian, tức là độ dịch chuyển không thay đổi theo thời gian, suy ra vật không chuyển động. 
d. [S] Tại vị trí C, vật chuyển động thẳng đều do đồ thị là đường thẳng, hướng xuống, tuy nhiên chuyển động theo chiều ngược lại.
Tốc độ tức thời tại vị trí C:  

Câu 2: 
a. [Đ] 
b. [S]  
c. [Đ] Với cùng một khoảng thời gian, xe 2 đi được quãng đường lớn hơn nên có tốc độ lớn hơn xe 1.
d. [Đ] 
Ta có vận tốc tức thời của hai xe lần lượt:


 Xe 1 có vận tốc tức thời lớn hơn xe 2
Câu 3: 
a. [Đ] Từ đồ thị ta thấy người này chuyển động không đều. Lúc đầu theo chiều dương, lúc sau đổi chiều, theo chiều âm.
b. [S] Từ đồ thị ta thấy, trong 25s đầu người đó chuyển động thẳng từ O – A và không đổi chiều, độ dịch chuyển trong 25 s đầu là 50 m.
Suy ra: Mỗi giây người đó bơi được: 50/25 = 2 (m)
c. [S] Từ giây 25 đến giây 35 người đó không bơi, độ dịch chuyển không đổi
d. [S] Từ đồ thị ta thấy:
- Giây thứ 40 có d1 = 45 m
- Giây thứ 60 có d2 =  25 m
 Trong 20 s cuối, mỗi giây người đó bơi được: 

- Vận tốc của người đó là: 

Câu 4: 
a. [S] Từ giây thứ 4 đến giây thứ 9: xe chuyển động thẳng theo chiều ngược lại.
b. [Đ] Ở giây thứ 4: xe ở vị trí cách điểm xuất phát 4 m
c. [S] Từ giây 4 đến giây 8:
+ Tốc độ: v = s/t = 4/4 = 1 (m/s)
+ Vận tốc:  
d.  [S] Từ đồ thị, ta thấy quãng đường đi được của xe sau 10 giây chuyển động là:
s = 4 + 4 + 1 = 9 (m)
- Độ dịch chuyển của xe sau 10 giây là: d = −1 − 0 = −1 (m)
 Quãng đường và độ dịch chuyển của xe sau 10 giây không giống nhau vì xe chuyển động theo 2 chiều.

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	36
	4
	2,5

	2
	2
	5
	108

	3
	40
	6
	53,3


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1: Ta có phương trình chuyển động d = 10t-10(m,s)

Suy ra 
Câu 2:  Độ dịch chuyển của xe trong 3 giây đầu là:
d = 7 – 1 = 6m
Vận tốc của xe trong 3 giây đầu là: 
v = Δd/Δt = 6/3 = 2(m/s)
Câu 3: Trong khoảng thời gian từ 2 h đến 3 h, xe chuyển động đều theo chiều âm với tốc độ:

Câu 4: Chọn trục tọa độ Ox có O trùng vị trí xuất phát, chiều dương hướng từ Đông sang Tây như hình vẽ.
[image: A black line with text
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Khi bơi từ Đông sang Tây: Quãng đường bơi được là 

Vì vật chuyển động theo chiều dương nên ta có độ dịch chuyển là 

Vận tốc trung bình là 
Câu 5: Chuyển động của xe 1 được chia thành 2 giai đoạn


- Khi ta có [image: A graph of a function
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- Khi ta có 

Với xe 2 ta có 

Từ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ta thấy hai xe gặp nhau lúc 

Mà khi hai xe gặp nhau thì 
Quãng đường mà xe 1 đi được từ lúc xuất phát đến khi gặp nhau là 

Câu 6:
Dựa vào đồ thị ta có quãng đường vật đi :

Tốc độ trung bình của vật trên cả quãng đường là 


ĐỀ ÔN TẬP SỐ 03

Câu trắc nghiệm


ều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1: Cho đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật như hình. Chọn phát biểu đúng.
	A. Vật đang chuyển động thẳng đều theo chiều dương.
B. Vật đang chuyển động thẳng đều theo chiều âm.
C. Vật đang đứng yên.
D. Vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương rồi đổi chiều chuyển động ngược lại.
	d
t
0



Câu 2: ( SBT-KNTT) Cặp đồ thị nào ở hình dưới đây là của chuyển động thẳng đều? 
[image: Diagram
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A.  và 		B.  và 		C.  và 		D.  và 
Câu 3: ( SBT-KNTT)  Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng
A. đi qua gốc tọa độ.			B. song song với trục hoành.
C. bất kì.					D. song song với trục tung.
Câu 4: Chọn phát biểu sai:
A. Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng đều là đường song song với trục hoành Ot.
B. Trong chuyển động thẳng đều, đồ thị theo thời gian của độ dịch chuyển và của vận tốc đều là những đường thẳng.
C. Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của chuyển động thẳng bao giờ cũng là một đường thẳng.
D. Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng xiên góc. 
Câu 5: Hãy chỉ ra câu không đúng?
A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng.
B. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động. 
C. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau.
D. Chuyển động đi lại của một pit-tông trong xi lanh là chuyển động thẳng đều.
Câu 6: Khi vật đang chuyển động theo chiều dương, nếu đổi chiều chuyển động thì trong khoảng thời gian chuyển động ngược chiều đó. Phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Quãng đường đi được vẫn có giá trị dương.	B. Độ dịch chuyển có giá trị âm. 
C. Tốc độ có giá trị dương				D. Vận tốc có giá trị dương. 
Câu 7: Độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng cho biết điều gì?
A. Độ lớn vận tốc chuyển động.			B. Độ lớn quãng đường đi được của chuyển động.
C. Độ lớn thời gian chuyển động.			D. Độ lớn độ dịch chuyển của chuyển động.
[image: 50 hthy]Câu 8: Một chuyển động thẳng đều có đồ thị độ dịch chuyển – thời gian như hình vẽ. Tìm kết luận sai mà một học sinh đã suy ra từ đồ thị.
A. Vật chuyển động ngược chiều dương.
B. Vật đi được quãng đường có chiều dài  tính từ thời điểm ban đầu đến thời điểm .
C. Ở thời điểm  thì vật dừng lại.
D. Độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng cho biết độ lớn vận tốc chuyển động.
Câu 9:Trường hợp nào sau đây vận tốc và tốc độ có độ lớn như nhau?
A. Vật chuyển động theo một chiều.
B. Vật chuyển động thẳng.
C. Vật chuyển động thẳng theo một chiều không đổi.
D. Luôn luôn bằng nhau về độ lớn.
Câu 10: Một chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa đang chuyển động trên một đoạn đường thẳng có độ dịch chuyển tại các thời điểm khác nhau được cho trong bảng dưới đây.
	Thời điểm (s)
	0
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20

	Độ dịch chuyển (m)
	0
	2
	4
	4
	4
	7
	10
	8
	6
	4
	4


Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của xe đồ chơi?
[image: Một chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa đang chuyển động trên một đoạn đường  thẳng có độ dịch chuyển tại các thời điểm khác nhau được cho trong bảng dưới]
[image: Một chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa đang chuyển động trên một đoạn đường  thẳng có độ dịch chuyển tại các thời điểm khác nhau được cho trong bảng dưới]
A. Hình A			B. Hình B		C. Hình C			D. Hình D

	Câu 11:( SBT-KNTT) Cho đồ thị ở Hình 7.3. Xác định vị trí và thời điểm các chuyển động (III) và (II) gặp nhau?
A. 2 chuyển động gặp nhau tại thời điểm 2h15p; cách điểm khởi hành của (II) 45 km.
B. 2 chuyển động gặp nhau tại thời điểm 2,5 h; cách điểm khởi hành của (II) 90 km.
C. 2 chuyển động gặp nhau tại thời điểm 2,5 h; cách điểm khởi hành của (II) 45 km.
D. 2 chuyển động gặp nhau tại thời điểm 1,5 h; cách điểm khởi hành của (II) 45 km.
	[image: A graph of a function
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	Câu 12: ( SBT-KNTT)Cho đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một chuyển động thẳng được vẽ trong Hình 7.4. Xác định vận tốc của chuyển động trong khoảng thời gian từ 0h-3,25h? 
A. – 9,2 km/h                  B. 9,2 km/h
C. 14,5 km/h                   D. -14,5 km/h
	[image: A diagram of a triangle
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	Câu 13:( SBT-KNTT)Dựa vào hình 7.5 vẽ đồ thị chuyển động của ba vật. Vật nào chuyển động đều, vật nào chuyển động không đều?
A. (I) và (II) chuyển động thẳng đều, (III) chuyển động thẳng không đều.
B. (I) chuyển động thẳng đều, (II) và (III) chuyển động thẳng không đều.
C. (II) chuyển động thẳng đều, (I) và (III) chuyển động thẳng không đều.
D. (III) chuyển động thẳng đều, (I) và (II) chuyển động thẳng không đều.
	[image: A graph of a function

Description automatically generated]


Câu 14: Số liệu về độ dịch chuyển và thời gian của một chiếc xe ô tô đồ chơi chạy bằng pin được ghi ở bảng dưới đây. Dựa vào bảng này để tính vận tốc của xe trong ba giây đầu.
	Độ dịch chuyển (m)
	1
	3
	5
	7
	7
	7

	Thời gian(s)
	0
	1
	2
	3
	4
	5


A. -2 m/s						B. - 2,5 m/s
C. 2,5m/s						D. 2 m/s
	Câu 15: Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của một người đi xe đạp trên một đường thẳng được biểu diễn trên hình vẽ bên. Quãng đường xe đi được trong khoảng thời gian từ thời điểm t1 = 0,5h đến t2 = 1h bằng
A. 20 km.             		      B. 60 km.           
C. 40 km.             		      D. 30 km.
	d (km)



Câu 16: Hình vẽ bên là đồ thị tọa độ - thời gian của một chiếc xe chạy từ A đến B trên đường 1 đường thẳng. Xe này xuất phát lúc
	A. 0 giờ (tính từ mốc thời gian), từ điểm A trùng với gốc tọa độ O.
B. 1 giờ ( tính từ mốc thời gian), từ điểm A trùng với gốc tọa độ O.
C. 0 giờ ( tính từ mốc thời gian), từ điểm A cách gốc tọa độ O 30km.
D. 1 giờ ( tính từ mốc thời gian), từ điểm A cách gốc O 30km.
	t(h)
150
x(km)
30
O
60
90
120
A
B
4
1
2
3
5



Câu 17: Một chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa đang chuyển động trên một đoạn đường thẳng có độ dịch chuyển tại các thời điểm khác nhau được cho trong bảng dưới đây.
	Thời điểm (s)
	0
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20

	Độ dịch chuyển (m)
	0
	2
	4
	4
	4
	7
	10
	8
	6
	4
	4


Hãy xác định vận tốc và tốc độ tức thời tại thời điểm 10 s:
A. 1 m/s; -0,3 m/s			B. 1 m/s; -0,7 m/s
C. 0,7 m/s; 0,7 m/s			D. 1,5 m/s; 1,5 m/s	
	Câu 18: ( SBT-CTST) Nhà của Bách và trường nằm trên cùng một con đường nên hằng ngày Bách đều đi học bằng xe đạp từ nhà đến trường với tốc độ không đổi bằng  (khi trời lặng gió). Trong một lần Bách đạp xe từ nhà đến trường, có một cơn gió thổi ngược chiều trong khoảng thời gian . Hình  mô tả đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của Bách trong 5 phút đầu tiên. Tốc độ của gió so với mặt đất là bao nhiêu?
	[image: Nhà của Bách và trường nằm trên cùng một con đường nên hằng]


A. 1,2 m/s.		B. 1,5 m/s.		C. 2 m/s.		D. 2,5 m/s.
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu 1: Cho đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi điều khiển từ xa



	[image: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng của một xe ô tô]


	a. Trong 2 giây đầu xe chuyển động vói vận tốc tăng dần đều
	⎕

	b. Từ giây thứ 2 đến giây thứ 4 xe dừng lại.
	⎕

	c. Từ giây thứ 4 đến giây thứ 9 xe đổi chiều chuyển động theo hướng ngược lại với vận tốc nhỏ hơn lúc đi.
	⎕

	d. Từ giây thứ 9 đến giây thứ 10 xe quay về đúng vị trí xuất phát rồi dừng lại.
	⎕


	Câu 2: Hình vẽ bên là đồ thị độ dịch chuyển − thời gian của một chiếc xe ô tô chạy từ A đến B trên một đường thẳng. Vận tốc của xe bằng


	t(h)
150
d (km)
30
O
60
90
120
A
B
4
1
2
3
5



	a. Xe chuyển động thẳng đều từ A đến B
	⎕

	b. Quãng đường xe đi từ A đến B là 150 km
	⎕

	c. Thời gian xe đi từ A đến B là 5 giờ
	⎕

	d. Vận tốc của xe bằng 30km/h
	⎕


	Câu 3: Hình dưới là đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động của một xe máy đi giao hàng online chạy trên đường thẳng. Xe khởi hành từ địa điểm cách nới nhận hàng 200 m về phía bắc

	[image: 50 hthy]


	a. Từ 0 đến 25 s: xe đi về hướng nam
	⎕

	b. Từ 25 s đến 30 s và từ 45 s đến 60 s: xe không chuyển động
	⎕

	c. Tốc độ trung bình của xe là 8,3 m/s
	⎕

	d. Vận tốc trung bình của xe là - 8,3 m/s
	⎕


	Câu 4: Hai người ở hai đầu một đoạn đường thẳng AB dài 10 km đi bộ đến gặp nhau. Người ở A đi trước người ở B 0,5 h. Sau khi người ở B đi được 1 h thì hai người gặp nhau. Biết hai người đi nhanh như nhau.
Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc người ở A xuất phát


	[image: 50 hthy]


	
a. Chiều dương từ A đến B nên vận tốc của người xuất phát từ A là , vận tốc của người xuất phát từ B là v2 = 4 km/h
	⎕

	
b. Phương trình chuyển động của người xuất phát từ A: 
	⎕

	
c. Phương trình chuyển động của người xuất phát từ B: 
	⎕

	d. Hai người gặp nhau sau khi người xuất phát từ A đi được 1,5 h tại vị trí cách B một khoảng 6 km.
	⎕


Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu 1: Hình bên mô tả đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một chiếc xe ô tô chạy trên một đường thẳng. Tính vận tốc trung bình của xe theo đơn vị km/h? 
	[image: Chart, line chart

Description automatically generated]

	Câu 2: (SBT- CTST) Hình bên mô tả đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe. Trong khoảng thời gian từ 0 h đến 2 h, xe (2) chuyển động đều theo chiều âm với tốc độ là bao nhiêu m/s?(kết quả lấy đến 1 chữ số phần thập phân)


	[image: 50 hthy]


Câu 3: Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo theo trục Ox có dạng 
d = -10 + 60t (d đo bằng km, t đo bằng h). Gốc thời gian là lúc xuất phát. Khi vật có tọa độ 80 km thì quãng đường vật đã đi được là bao nhiêu, lấy đơn vị km?
(kết quả lấy đến 0 chữ số phần thập phân)
Câu 4:  Một tàu ngầm sử dụng hệ thống phát sóng âm để đo độ sâu của biển. Hệ thống phát ra các sóng âm và đo thời gian quay trở lại của sóng âm sau khi chúng bị phản xạ tại đáy biển. Tại một vị trí trên mặt biển, thời gian mà hệ thống ghi nhận được là  kể từ khi sóng âm được truyền đi. Tính độ sâu mực nước biển theo đơn vị m? Biết tốc độ truyền sóng âm trong nước khoảng . (kết quả lấy đến 1 chữ số phần thập phân)
	Câu 5: Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10km có hai ôtô chạy cùng chiều trên đoạn đường thẳng từ A đến B. Vận tốc của ôtô chạy từ A là 54km/h và của ôtô chạy từ B là 48km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai ôtô làm chiều dương. Vị trí hai ô tô gặp nhau cách A một khoảng nhiêu, theo đơn vị km? (kết quả lấy đến 0 chữ số phần thập phân)
	[image: A diagram of a function
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	Câu 6: Cho ba chuyển động (I), (II), (III) xuất phát cùng một thời điểm, chọn gốc tọa độ tại O.
Dựa vào đồ thị, hãy xác định thời điểm các chuyển động (II) và (III) gặp nhau, theo đơn vị phút?  (kết quả lấy đến 0 chữ số phần thập phân)
	[image: ]


Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	10
	A

	2
	B
	11
	A

	3
	B
	12
	A

	4
	C
	13
	A

	5
	D
	14
	D

	6
	D
	15
	A

	7
	A
	16
	D

	8
	B
	17
	B

	9
	C
	18
	C


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 11: [A]

Vận tốc = độ dốc của đồ thị: 

Phương trình chuyển động: 

Vật (II) và (III) gặp nhau: 
Câu 12: [A]

Dựa vào đồ thị: - Từ 0 h đến 3,25 h, Vận tốc: 
Câu 14: [A]
Mô tả chuyển động của xe:
- Từ giây 0 đến giây thứ 3: xe chuyển động thẳng.
- Từ giây thứ 3 đến giây thứ 5: xe đứng yên không chuyển động.
Độ dịch chuyển của xe trong 3 giây đầu là: d = 7 – 1 = 6 m

Vận tốc của xe trong 3 s đầu là  
Câu 15: [D]
Dựa vào đồ thị: d0= 60km
Ta có phương trình chuyển động d= d0 + v.t , 


Tại thời điểm t = 1,5h, d= 0 do đó 0= 60 + v.1,5 

[image: 50 hthy]Tại 
Câu 17: [B]
Dựa vào đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian: 

Vận tốc tức thời tại thời điểm 10 s: 

Tốc độ tức thời bằng độ lớn của vận tốc tức thời tại điểm đó: 
Câu 18: [C]
Gọi , ,  lần lượt là vận tốc của Bách so với đất (khi không có gió); của gió so với đất và của Bách so với gió.
Từ đồ thị ta có: 

Ta có 
Như vậy, tốc độ gió là 2 m/s và thổi ngược chiều so với chiều chuyển động của Bách.
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1:
a. [S] Trong 2 giây đầu xe chuyển động vói vận tốc không đổi.
b. [Đ] Từ giây thứ 2 đến giây thứ 4 xe dừng lại.
c. [Đ] Từ giây thứ 4 đến giây thứ 9 xe đổi chiều chuyển động theo hướng ngược lại với vận tốc nhỏ hơn lúc đi.
d. [S] Từ giây thứ 9 đến giây thứ 10 xe dừng lại.
Câu 2: 
a. [Đ]
b.  [S] Quãng đường xe đi từ A đến B là : s =120 km.
c.  [S]  Thời gian xe đi từ A đến B là 4 giờ
d.  [S] Vận tốc của xe bằng: v = s/t = 30 km/h.
Câu 3: 
a.[S] Từ 0 đến 25 s: xe đi về hướng bắc.
b. [Đ] Từ 25 s đến 30 s và từ 45 s đến 60 s: xe không chuyển động.

c. [S]   Tốc độ trung bình: 

d. [S] Vận tốc trung bình: 
Câu 4: 
Vì hai người đi nhanh như nhau nên vận tốc chuyển động của hai người có độ lớn bằng nhau: .
- Theo bài ra, khi hai người gặp nhau thì người xuất phát từ B đi được 1 h và người xuất phát từ A đi được 1,5 h.
Ta có: 1,5v + v = 10.
a.  [S] vận tốc của người xuất phát từ A là , vận tốc của người xuất phát từ B là .
b. 
[Đ] [image: 50 hthy]Phương trình chuyển động của người xuất phát từ A: 
c. 
[Đ] Phương trình chuyển động của người xuất phát từ B: 
d. 
[S] Khi hai người gặp nhau: 


Ta có: 
Vậy hai người gặp nhau sau khi người xuất phát từ A đi được 1,5 h tại vị trí cách A một khoảng 6 km, cách B 4 km


Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	45
	4
	97,5

	2
	11,1
	5
	90

	3
	90
	6
	135


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1: Dựa vào độ thị, ta có vận tốc trung bình của xe 
Câu 2: Chuyển động của xe 2: Trong khoảng thời gian từ 0 đến 2 h, xe chuyển động đều theo chiều âm với tốc độ:


Câu 3: Vật có tọa độ là

Quãng đường vật đi được là 

Câu 4: Gọi h là độ sâu của mực nước biển ta có quãng đường truyền âm 
Tốc độ truyền âm trong nước là 
Câu 5: Phương trình độ dịch chuyển của hai ôtô: 
Vị trí 2 ô tô gặp nhau: 
Câu 6: Vận tốc của mỗi chuyển động

Đồ thị (I): 

Đồ thị (II): 

Đồ thị (III): 
Phương trình độ dịch chuyển – thời gian của mỗi chuyển động 




Khi chuyển động  và  gặp nhau 

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 04

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1: Véctơ gia tốc  có  tính chất nào kể sau?
A. Đặc trưng cho sự biến thiên của vận tốc.	
B. Cùng chiều với  nếu chuyển động nhanh dần.
C. Ngược chiều với  nếu chuyển động chậm dần.	
D. Các tính chất A, B, C.
Câu 2: Gia tốc là một đại lượng 
A. Đại số, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.
B. Đại số, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.     	
C. Vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.
D. Vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc.
Câu 3: Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều:
A. Vận tốc tăng đến cực đại rồi giảm dần.
B. Vận tốc cuả vật tỷ lệ với bình phương thời gian.
C. Gia tốc tăng đều theo thời gian.	
D. Vận tốc tăng đều theo thời gian.
Câu 4: Trong chuyển động biến đổi đều thì 
A. Gia tốc là một đại lượng không đổi.	
B. Gia tốc là đại lượng biến thiên theo thời gian.
C. Vận tốc là đại lượng không đổi.	
D. Vận tốc là đại lượng biến thiên theo thời gian theo quy luật hàm bậc hai.
Câu 5: (SBT-KNTT) Chuyển động nào sau đây là chuyển động biến đổi?
A. Chuyển động có độ dịch chuyển tăng đều theo thời gian.
B. Chuyển động có độ dịch chuyển giảm đều theo thời gian.
C. Chuyển động có độ dịch chuyển không đổi theo thời gian.
D. Chuyển động tròn đều.
Câu 6: (SBT-KNTT) Chuyển động nào sau đây không phải là chuyển động thẳng biến đổi đều?
	A. Viên bi lăn xuống trên máng nghiêng.
[image: A person walking on a white surface

Description automatically generated]
	B. Vật rơi từ trên cao xuống đất.
[image: A red ball with black lines

Description automatically generated]
	C. Hòn đá bị ném theo phương nằm ngang
[image: Chuyển động ném là một chuyển động thường gặp trong cuộc sống như: máy bay  trực thăng thả những thùng hàng cứu trợ...]
	D. Quả bóng được ném lên theo phương thẳng đứng
[image: Bài tập - Trò chơi với bóng dành cho trẻ mầm non]



Câu 7:( SBT-KNTT) Công thức liên hệ giữa độ dịch chuyển, vận tốc và gia gia tốc của chuyển động nhanh dần đều là
A. 		B. 	
C. 		D. 
Câu 8: ( SBT-KNTT) Chuyển động thẳng chậm dần đều có tính chất nào sau đây?
A. Độ dịch chuyển giảm dần đều theo thời gian.	B. Vận tốc giảm đều theo thời gian.
C. Gia tốc giảm đều theo thời gian.			D. Cả 3 tính chất trên.
Câu 9: (SBT-KNTT) Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, gia tốc
A. có giá trị bằng 0.			C. có giá trị biến thiên theo thời gian.
B. là một hằng số khác 0.		D. chỉ thay đổi hướng chứ không thay đổi về độ lớn.
	[image: 50 hthy]Câu 10: ( SBT-CTST) Một xe máy đang đứng yên, sau đó khởi động và bắt đầu tăng tốc. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, nhận xét nào sau đây là đúng? 
A.                                 B. 
C. 	                        D. 
Câu 11: Chọn câu sai. Chất điểm chuyển động theo một chiều với gia tốc a = 4m/s2 có nghĩa là
A. Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì sau 1s vận tốc của nó bằng 4 m/s.
B. Lúc vận tốc bằng 2 m/s thì sau 1s vận tốc của nó bằng 6 m/s.
C. Lúc vận tốc bằng 2 m/s thì sau 2s vận tốc của nó bằng 8 m/s.        	
D. Lúc vận tốc bằng 4 m/s thì sau 2s vận tốc của nó bằng 12 m/s.
	

	Câu 12:  Phương trình nào sau đây là phương trình độ dịch chuyển của một vật chuyển động thẳng chậm dần đều dọc theo trục Ox?
A. s = 2t − 3t2. 					B. d = 5t2 − 2t.		
C. v = 4 − t. 						D. x = 2 − 5t − t2.
	Câu 13: Một người bắt đầu chuyển động thẳng biến đổi đều từ trung tâm Tô Hoàng ra Cầu Giấy. Đến Cầu Giấy học sinh có vận tốc 2m/s. Hỏi khi về đến nhà học sinh có vận tốc bao nhiêu? Biết rằng Cầu Giấy về đến nhà bằng ba lần từ trung tâm Tô Hoàng ra Cầu Giấy
	[image: A map with a pin and a red cross

Description automatically generated]


A. 3m/s	 B. 4m/s                         C. 1m/s                         D. 0,5m/s
	Câu 14:  Một máy bay chở khách muốn cất cánh được phải chạy trên đường băng dài 1,8km để đạt được vận tốc 300km/h. Máy bay có gia tốc không đổi tối thiểu là
A. 50000km/h2	B. 50000m/s2
C. 25000km/h2	D. 25000m/s2
	[image: Xem hơn 100 ảnh về hình vẽ máy bay đẹp - daotaonec]


Câu 15: Một xe lửa bắt đầu rời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khoảng thời gian để xe đạt được vận tốc 36km/h là: 
A. t = 360s.	                           B. t = 200s.                   C. t = 300s.                D. t = 100s.
	Câu 16: Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc độ 40 km/h. Tính gia tốc và độ dời mà đoàn tàu đi được trong 1 phút đó.
A. 0,1m/s2; 300m       	B. 0,3m/s2; 330m    	
C. 0,2m/s2; 340m     	             D. 0,185m/s2; 333m
	[image: Hướng dẫn cách vẽ tàu hỏa đơn giản với 9 bước cơ bản]

	Câu 17: Quả cầu lăn từ đỉnh dốc dài 1m, sau 10s đến chân dốc. Sau đó quả cầu lăn trên mặt phẳng nằm ngang được 2m thì dừng lại. Chiều dương là chiều chuyển động. Gia tốc của quả cầu trên dốc và trên mặt phẳng ngang lần lượt là
	[image: A picture containing thumbtack, stationary, nail, black and white

Description automatically generated]


A. -0,02m/s2; 0,01m/s2.	   B. -0,01m/s2; 0,02m/s2.	
C. 0,01m/s2; -0,02m/s2.	  D. 0,02m/s2; -0,01m/s2.
Câu 18: (SBT-CTST) Xét hai xe A và B chuyển động cùng nhau vào hầm Thủ Thiêm dài 1490 m. Xe A chuyển động với tốc độ ban đầu trước khi vào hầm là 60 km/h và chuyển động chậm dần đều với gia tốc 144 km/h2, xe B chuyển động chậm dần đều với gia tốc 120 km/h2 từ lúc bắt đầu chạy vào hầm với tốc độ 55 km/h. Nhận định nào sau đây là đúng về thời gian chuyển động của hai xe trong hầm?
	A. Hai xe đi hết hầm Thủ Thiêm cùng một khoảng thời gian.
B. Xe B ra khỏi hầm trước xe A
C. Xe A ra khỏi hầm trước xe B
D. Dữ liệu bài toán không đủ kết luận.
	[image: Cấm xe qua hầm Thủ Thiêm theo khung giờ trong 3 ngày - Xã hội]



	 

	
	


Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1: Một quả cầu bắt đầu lăn từ đỉnh một dốc dài 100 m, sau 10 s thì nó đến chân dốc. Sau đó nó tiếp tục chuyển động trên mặt ngang được 50 m thì dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả cầu.
[image: 50 hthy]
	a. Gia tốc của quả cầu khi lăn trên dốc là  m/s2
	⎕

	b. Vận tốc của quả cầu tại chân dốc 
	⎕

	c. Gia tốc của quả cầu khi lăn trên mặt ngangm/s2
	⎕

	d. Thời gian quả cầu lăn trên mặt ngang 5s
	⎕


Câu 2: Một ô tô chạy với tốc độ 54 km/h trên đoạn đườn thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy thẳng chậm dần đều. Sau khi chạy thêm 250 m thì tốc độ của ô tô chỉ còn 5 m/s.
	a.  Vận tốc ban đầu của ô tô trước khi hãm phanh là 20m/s
	⎕

	b. Gia tốc của ô tô là 0,4m/s2
	⎕

	c. Sau 25s kể từ khi hãm phanh, xe đi được 250m
	⎕

	d. Sau 37,5 kể từ lúc hãm phanh, xe dừng hẳn
	⎕


[image: 50 hthy]Câu 3: Một ô tô tải đang chạy trên đường thẳng với vận tốc 18km/h thì tăng dần đều vận tốc. Sau 20s ô tô đạt được vận tốc 36km/h. 
	a. Gia tốc của ô tô được xác định bằng biểu thức 
	⎕

	b. Gia tốc của ô tô là 2,5m/s2
	⎕

	c. Vận tốc ô tô đạt được sau 40s là 20m/s
	⎕

	d. Sau 60s kể từ khi tăng tốc, ô tô đạt vận tốc 72km/h
	⎕


[image: 50 hthy]Câu 4: Một xe đạp đang đi với vân tốc 2 m/s thì xuống dốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s2. Cùng lúc đó, một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s lên dốc, chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,4 m/s2. Chọn chiều từ chân dốc lên đỉnh dốc là chiều dương.  Xác định vị trí hai xe gặp nhau trên dốc. Biết dốc dài 570 m. 
	a. Chuyển động của ô tô: 
	⎕

	b. Chuyển động của xe đạp: 
	⎕

	c. Phương trình độ dời của ô tô, xe đạp


	⎕

	d. Vị trí hai xe gặp nhau cách chân dốc 

	⎕


Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: Một người lái xe máy đang chạy xe với vận tốc 36 km/h thì nhìn thấy một cái hố sâu trước mặt. Người ấy kịp thời phanh gấp xe thì xe tiếp tục chạy thêm 3 s nữa mới dừng lại. Tính gia tốc trung bình của xe theo đơn vị m/s2?  (kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
Câu 2: Sau khi khởi hành được 50 m, xe đạt vận tốc 5 m/s. Hỏi sau khi đi hết 50 m tiếp theo xe có vận tốc là bao nhiêu m/s? Biết xe chuyển động thẳng nhanh dần đều.
(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
[image: 50 hthy]Câu 3: Xe chạy chậm dần lên một dốc có độ dài là S. Tốc độ ở chân dốc 54km/h, ở đỉnh dốc là 36km/h. Chọn gốc tọa độ tại chân dốc, chiều dương là chiều chuyển động. Sau khi lên được nửa dốc thì tốc độ xe bằng cm/s?
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
[image: 50 hthy]Câu 4: Trong một quán ăn có hệ thống đưa thức ăn tự động bằng băng chuyền, một khách hàng đặt một món ăn qua hệ thống tự động. Sau đó, đĩa thức ăn được di chuyển từ khu vực bếp đến vị trí khách hàng cách nhau 5 m từ trạng thái nghỉ. Giả sử chuyển động của đĩa thức ăn là nhanh dần đều và biết tốc độ của đĩa thức ăn đến khách hàng là 2 m/s. Nếu trường hợp khách hàng đặt một li cocktail, vì chiều cao li và mặt đế của li nhỏ nên li sẽ bị đổ khi gia tốc của nó vượt quá 0,5 m/s2. Tìm tốc độ tối đa mà li có thể đạt được để không bị đổ theo đơn vị cm/s? 
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)


	Câu 5: Cho một máng nghiêng, lấy một viên bi lăn nhanh dần đều từ đỉnh một máng với  không vận tốc ban đầu, bỏ qua ma sát giữa vật và máng, biết viên bi lăn với gia tốc 1m/s2. Biết vận tốc khi chạm đất 4m/s. Tính chiều dài máng theo đơn vị cm?
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân) 
	[image: A picture containing thumbtack, stationary, nail, black and white

Description automatically generated]


[image: 50 hthy]Câu 6: Một người đứng ở sân ga nhìn thấy đoàn tàu bắt đầu chuyển động. Người này nhìn thấy toa thứ nhất chạy qua trước mắt mình trong 10 s. Hãy tính thời gian toa thứ chín chạy qua người này, theo đơn vị phút? Giả sử chuyển động của tàu hỏa là nhanh dần đều và xem khoảng cách giữa các toa tàu là không đáng kể.
(kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân) 
Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	10
	A

	2
	D
	11
	C

	3
	D
	12
	B

	4
	A
	13
	B

	5
	D
	14
	C

	6
	C
	15
	D

	7
	B
	16
	D

	8
	B
	17
	D

	9
	B
	18
	C


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 11 : Chọn đáp án C

Khi 
Câu 12 : Chọn đáp án B

Từ phương trình ta có , 
vật chuyển động thẳng chầm dần đều
Câu 13 : Chọn đáp án B

Ta có 
Câu 14 : Chọn đáp án C

Gia tốc máy bay là 
Câu 15 : Chọn đáp án D

Khoảng thời gian để xe đạt được vận tốc 36km/h là 
Câu 16 : Chọn đáp án D

Gia tốc đoàn tàu là 

Độ dời mà đoàn tàu  đi được trong 1 phút đó là 
[image: 50 hthy]Câu 17 : Chọn đáp án D

Ta có 

Khi vật đến C thì dừng lại : vC = 0, 
Câu 18 : Chọn đáp án C

Đổi 

Xe A: 

Xe B: 
Vậy xe A ra khỏi hầm trước xe B

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	S
	4
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1:    
[image: 50 hthy]a.  [S] Gia tốc của quả cầu khi lăn trên dốc



b. [Đ] Vận tốc của quả cầu tại chân dốc: 
c. [S]   Gia tốc của quả cầu khi lăn trên mặt ngang


d. [Đ] Thời gian quả cầu lăn trên mặt ngang: 


Câu 2:
a. [S]   vo = 54km/h = 15 m/s
b. [S]    v = 5 m/s; d = 250 m
Gia tốc của ô tô là: m/s2
c. [Đ] Thời gian ô tô chạy thêm được250m kể từ khi bắt đầu hãm phanh là:

d. [Đ] Khi dừng hẳn thì v = 0 (m/s)
Thời gian kể từ lúc hãm phanh đến khi ô tô dừng hẳn là:


Câu 3 :
a. [Đ] Gia tốc của ô tô được xác định bằng biểu thức 
b. [S]  Đổi: 18 km/h = 5 m/s; 36 km/h = 10 m/s, 72 km/h = 20 m/s.
Gia tốc của ô tô: 

c. [S]  Vận tốc của ô tô sau 40 s: v = v0 + at1 = 5 + 0,25.40 = 15m/s
d. [Đ]  Ta có: v2 = v0 + at2
⇒ Thời gian t2 để ô tô đạt vận tốc 72 km/h:


Câu 4 :
	a. [S]  Chuyển động của ô tô:

b. [Đ] Chuyển động của xe đạp: 

	[image: Diagram

Description automatically generated]

	c. [S] Phương trình độ dời của ô tô: 


	


     Phương trình độ dời của xe đạp: 
d. [Đ]  Khi hai xe gặp nhau:     
   (3)
Nghiệm của phương trình (3) là  và 
Thay  vào (1), tính được 
Thay  vào (1), tính được  (loại vì ở vị trí gặp nhau d > 0)
 Vị trí hai xe gặp nhau cách chân dốc 

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	-3,3
	4
	224

	2
	7,07
	5
	1600

	3
	1275
	6
	0,5


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1: Gia tốc trung bình của xe là 
Câu 2: Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe.

Gia tốc xe: 
Vận tốc xe sau khi đi được 50 m tiếp theo:


[image: 50 hthy]Câu 3: 


Ta có , với 

Sau khi lên nửa dốc thì


[image: 50 hthy]Câu 4: Chọn chiều dương là chiều chuyển động của đĩa thức ăn. 

Gia tốc của đĩa thức ăn là: .
Tốc độ tối đa của li cocktail có thể đạt được để không bị đổ là:


[image: 50 hthy]Câu 5: 
Ta có v2 = 4m/s 

Câu 6:
Chọn gốc tọa độ và gốc thời gian là lúc xe bắt đầu xuất phát  x0 = 0; v0 = 0
Gọi chiều dài 1 toa tàu là s  Chiều dài của 9 toa tàu là 9.s
Thời gian người nhìn thấy toa thứ nhất đi qua là 10 giây nên ta có:

 Thời gian đi hết toa thứ 9 là:


ĐỀ ÔN TẬP SỐ 05
Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1: (SBT-CTST) Trong các phương trình mô tả vận tốc  của vật theo thời gian  dưới đây, phương trình nào mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều? 
A. 			B. 	
C. 		D. 
Câu 2: Công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều? 
A. v + v0 = . 	B. v2 + v02 = 2as. 	C. v - v0 = . 	D. v2 - v02 = 2as. 
Câu 3: Điều khẳng định nào dưới đây chỉ đúng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều?
A. Gia tốc của chuyển động không đổi.             
B. Chuyển động có vectơ gia tốc không đổi.
C. Vận tốc của chuyển động tăng đều theo thời gian.	
D. Vận tốc của chuyển động là hàm bậc nhất của thời gian.
Câu 4: câu trả lời sai. Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có:
A. Quãng đường đi được của vật luôn tỉ lệ thuận với thời gian vật đi.	
B. Quỹ đạo là đường thẳng.
C. Vectơ gia tốc của vật có độ lớn là một hằng số. 	
D. Vận tốc có độ lớn tăng theo hàm bậc nhất đối với thời gian.
Câu 5: Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có
A. Vận tốc giảm đều, gia tốc giảm đều.		B. Vận tốc giảm đều, gia tốc không đổi.
C. Vận tốc không đổi, gia tốc giảm đều.		D. Vận tốc không đổi, gia tốc không đổi.
Câu 6: Chuyển động nhanh dần đều là chuyển động có:	
A. Vận tốc tăng theo thời gian.	B. Tích số  a.v > 0.	
C. Tích số  a.v < 0.		D. Gia tốc  a > 0.
Câu 7: Chọn câu đúng. Phương trình độ dịch chuyển của chuyển động thẳng nhanh dần đều là:
A. s = v0 + at2/2  (a, v0 cùng dấu).	B. s = v0 + at2/2  (a, v0 trái dấu). 
C. d = v0t + at2/2  (a, v0 cùng dấu).	D. d = v0t + at2/2  (a, v0 trái dấu).
Câu 8: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều vectơ gia tốc  có chiều nào kể sau?
A. Ngược chiều với 					B. Chiều của 
C. Chiều của 					D. Chiều của 
Câu 9: Một vật tăng tốc trong một khoảng thời gian nào đó dọc theo trục Ox. Vậy vận tốc và gia tốc của nó trong khoảng thời gian này có thể:
A. vận tốc có giá trị (+); gia tốc có giá trị (-).    
B. vận tốc có giá trị (-); gia tốc có giá trị (-).
C. vận tốc có giá trị (-); gia tốc có giá trị (+).    	
D. vận tốc có giá trị (+); gia tốc có giá trị bằng 0.
Câu 10: Điều nào sau đây là phù hợp với chuyển động thẳng biến đổi đều?
A. Vận tốc biến thiên được những lượng bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì.
B. Vận tốc biến thiên theo thời gian theo quy luật hàm số bậc hai.
C. Gia tốc thay đổi theo thời gian. 	
D. Gia tốc là hàm số bậc nhất theo thời gian.
Câu 11: Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,1m/s2 trên đoạn đường 500m, sau đó chuyển động đều. Sau 1h tàu đi được đoạn đường là
A. s = 34,5km.		B. s = 35,5km.	
C. s = 36,5km.		D. s = 37,5km.
	Câu 12: Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạng đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ô tô sau 40s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là:
	[image: Xem hơn 100 ảnh về hình vẽ xe ô tô tải - daotaonec]


A. a = 0,7 m/s2; v = 38 m.s.	 			B. a = 0,2 m/s2; v = 18 m/s.	
C. a = 0,2 m/s2; v = 8m/s.		           			D. a = 1,4 m/s2; v = 66m/
	Câu 13: Tốc độ vũ trụ cấp I (7,9 km/s) là tốc độ nhỏ nhất để các con tàu vũ trụ có thể bay quanh Trái Đất. Coi gia tốc của tên lửa phóng tàu là không đổi, để sau khi phóng 160 s con tàu đạt được tốc độ như trên thì tên lửa phóng tàu vũ trụ phải có gia tốc bằng
A. 10 m/s2.	                       B. 49,4 m/s2.
C. 55 m/s2.	                       D. 5 m/s2.
	[image: Top 10 Cách vẽ tàu vũ trụ đẹp nổi bật và dễ thực hiện]

	Câu 14: Một xe máy đang chạy với tốc độ 36km/h bỗng người lái xe thấy có một cái hố trước mặt cách xe 20m. Người ấy phanh gấp và xe đến ngay trước miệng hố thì dừng lại. Gia tốc của đoàn tàu là
	[image: A cartoon character on a scooter

Description automatically generated with low confidence][image: A picture containing black, sketch

Description automatically generated]


A. 2,5m/s2.		B. -2,5m/s2	
C. 5,09m/s2		D. 4,1m/s2
	Câu 15: Xe đạp đi với vận tốc 3m/s bỗng hãm phanh và đi chậm dần đều. Mỗi giây vận tốc giảm 0,1m/s. Sau 10s vận tốc của xe:
A. 1m/s	                                               B. 4m/s
C. 3m/s	                                               D. 2m/s 
	[image: Top 50 tranh tô màu xe đạp gửi đến cho các bé tập tô 2022 - Chia sẻ kiến  thức mỗi ngày]

	Câu 16: Một người đi xe đạp lên dốc dài 50m theo chuyển động thẳng chậm dần đều. Vận tốc lúc đầu bắt đầu lên dốc là 18km/h và vận tốc cuối là 3m/s. Tính thời gian lên dốc?
A. 12,5 s 	                                                B. 1,6 s
C. 6,25 s 	                                                D. 10,5 s
	[image: Mách bạn nhiều hơn 98 cách sang líp xe đạp siêu hot - daotaonec]


Câu 17: Một đoàn tàu đứng yên khi tăng tốc, chuyển động nhanh dần đều. Trong khoảng thời gian tăng tốc từ 21,6km/h đến 36km/h, tàu đi được 64m. Gia tốc của tàu và quãng đường tàu đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi đạt tốc độ 36km/h là
A. a = 0,5m/s2, s = 100m.			B. a = -0,5m/s2, s = 110m.	
C. a = -0,5m/s2, s = 100m.			D. a = -,0,7m/s2, s = 200m.
	Câu 18: Một quả cầu bắt đầu lăn từ đỉnh một dốc dài 150 m, sau 15 giây thì nó đến chân dốc. Sau đó nó tiếp tục chuyển động trên mặt ngang được 75 m thì dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả cầu. Thời gian chuyển động của quả cầu từ đỉnh dốc đến khi dừng lại là 
	[image: A graph of a person

Description automatically generated]


A. 22,5 s.		B. 18,5 s.	
C. 25,8 s.		D. 24,6 s.
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu 1: Cho các chuyển động trong hình vẽ a,b
[image: Tính gia tốc của các chuyển động trong hình vẽ ở đầu bài....]
[image: Tính gia tốc của các chuyển động trong hình vẽ ở đầu bài....]

	a. Gia tốc của ô tô là 
	         ⎕

	b. Chuyển động của ô tô là chuyển động thẳng nhanh dần đều
	⎕

	c. Gia tốc của người chạy bộ là 
	⎕

	d. Chuyển động của người chạy bộ  là chuyển động thẳng chậm dần đều
	⎕



	


[image: 50 hthy]Câu 2: Một vận động viên đua xe đạp đường dài vượt qua vạch đích với tốc độ 10 m/s. Sau đó vận động viên này đi chậm dần đều thêm 20 m mới dừng lại. Coi chuyển động của vận động viên là thẳng. 

	a. Gia tốc của vận động viên trong đoạn đường sau khi qua vạch đích.
là 
	⎕

	b. Vận tốc của vận động viên khi khi đi qua vạch đích được 10m là 12,25 m/s
	⎕

	c. Thời gian vận động viên đó cần để dừng lại kể từ khi cán đích là 4s
	⎕

	d. Vận tốc trung bình của người đó trên quãng đường dừng xe là 5 m/s
	⎕


Câu 3 : Ôtô đang chạy trên đường cao tốc với vận tốc không đổi 72km/h thì người lái xe thấy chướng ngại vật và bắt đầu hãm phanh cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy được 50m thì vận tốc ôtô còn là 36km/h.
	a. Gia tốc của ô tô là 
	⎕

	b. Kể từ khi hãm phanh, sau khi chạy thêm được 60m, vận tốc của ô tô là 2m/s
	⎕

	c. Thời gian để ô tô chạy thêm được 60m kể từ khi bắt đầu hãm phanh là 6s
	⎕

	d. Quãng đường ô tô đi được từ khi hãm phanh tới khi dừng lại là 200/3 m
	⎕


[image: 50 hthy]Câu 4 : Một người đi xe đạp chuyển động nhanh dần đều đi được s1 = 24m, s2 = 64m trong 2 khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. 
	a. Gia tốc của người đi xe đạp tăng dần
	⎕

	b. Độ dịch chuyển của người đi xe đạp được xác định bằng biểu thức 
	⎕

	c. Vận tốc ban đầu của người đi xe đạp là 2m/s
	⎕

	d. Gia tốc của người đi xe đạp là 
	⎕



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
[image: 50 hthy]Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1 : Một người đi xe máy đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì có con chó trước mặt . Để không va vào con chó, người ấy phanh xe. Biết độ dài vết phanh xe là 5m. Tính gia tốc của xe theo đơn vị m/s2?
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
[image: 50 hthy]Câu 2 : Một người đi xe đạp lên dốc dài 50 m. Tốc độ ở dưới chân dốc là 18 km/h và ở đầu dốc lúc đến nơi là 3 m/s. Tính thời gian lên dốc của người đi xe đạp theo đơn vị giây? Coi chuyển động trên là chuyển động chậm dần đều. 
(kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)


[image: 50 hthy]Câu 3 : Hai người đi xe đạp khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B, chuyển động ngược chiều nhau. Từ A người thứ nhất lên dốc có vận tốc ban đầu 18 km/h lên dốc chậm dần đều với gia tốc là 0,2 m/s2. Từ B người thứ hai xuống dốc với vận tốc ban đầu 5,4 km/h và chuyển động nhanh dần đều với gia tốc là 0,2 m/s2. Biết A, B cách nhau 130 m. Hỏi sau  bao nhiêu giây thì hai người gặp nhau? 
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
[image: 50 hthy]Câu 4: Một quả bóng tennis đang bay với vận tốc  theo hướng Đông thì chạm vào tường chắn và bay trở lại với vận tốc  theo hướng Tây. Thời gian va chạm giữa tường và bóng là  Gia tốc của quả bóng trong thời gian tiếp xúc với tường là bao nhiêu m/s2? Chọn chiều dương là chiều từ tây sang đông. (kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
Câu 5 : Đo quãng đường một vật chuyển động biến đổi đều đi được trong những khoảng  thời gian 1,5 s liên tiếp, người ta thấy quãng đường sau dài hơn quãng đường trước 90cm. Gia tốc của vật là bao nhiêu, lấy đơn vị m/s2 ? 
(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
Câu 6: Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều đi trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau 100m, lần lượt trong 5s và 3s. Tính gia tốc của xe theo đơn vị 
(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	10
	A

	2
	D
	11
	B

	3
	C
	12
	B

	4
	A
	13
	B

	5
	B
	14
	B

	6
	B
	15
	D

	7
	C
	16
	A

	8
	C
	17
	A

	9
	B
	18
	A


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 11 : Chọn đáp án C

Vận tốc của vật cuối đoạn đường 500m là 

Thời gian đi hết đoạn đường 500m là 
Thời gian còn lại t2 = 3600-100=3500s
Tàu chuyển động thẳng đều với vận tốc 10m/s

Quãng đường mà tàu đi được là 
Câu 12 : Chọn đáp án B

Gia tốc của ô tô là 

Vận tốc của ô tô sau 40 s là 
Câu 13 : Chọn đáp án B

Gia tốc của tùa vũ trụ là 
Câu 14 : Chọn đáp án C
Ban đầu xe có v0= 36 km/h = 10 m/s
Sau đó xe hãm phanh, sau quãng đường S = 20 m xe dừng lại: v = 0
Gia tốc của xe là:
[image: Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10]
Câu 15 : Chọn đáp án D

Gia tốc của xe đạp là 

Phương trình vận tốc của xe đạp là 

Vận tốc của xe sau khi hãm phanh 10s là 
Câu 16 : Chọn đáp án D


Gia tốc của xe là 

Thời gian xe lên dốc là 
Câu 17 : Chọn đáp án D
Đổi 21,6 km/h = 6m/s
36km/h = 10m/s

Gia tốc của tàu là 
Quãng đường đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi đạt tốc độ 36km/h


Câu 18 : Chọn đáp án C

[image: 50 hthy]Gia tốc quả cầu lên dốc : 
Gia tốc quả cầu trên mặt ngang :



Thời gian quả cầu đi trên mặt ngang : 

Thời gian quả cầu chuyển động là 

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	S
	4
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1:
a. [S]  Gia tốc của ô tô là: a = Δv/Δt = 10/1 = 10 (m/s2)

b. [Đ]  Chuyển động của ô tô là chuyển động thẳng nhanh dần đều vì a không đổi
c. [S] Gia tốc của người chạy bộ là: 

d. [Đ]  Chuyển động của người chạy bộ  là chuyển động thẳng chậm dần đều vì a không đổi
Câu 2 :
a. [S] Gia tốc của vận động viên trong đoạn đường sau khi qua vạch đích là:


b. [S] Vận tốc của vận động viên khi khi đi qua vạch đích được 10m là 
c. [Đ] Thời gian vận động viên đó cần để dừng lại kể từ khi cán đích là:
a = Δv/Δt ⇔ Δt = Δv/a = (0−10)/−2,5 = 4 (s)
d. [Đ] Vận tốc trung bình của người đó trên quãng đường dừng xe là: 
v = d/t = 20/4 = 5(m/s)
Câu 3 :
+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô, gốc tọa độ tại vị trí hãm phanh, gốc thời gian là lúc hãm hanh
Ta có   
a. [Đ] Áp dụng công thức: 

b. [S] Áp dụng công thức: 

c. [S] Ta có 

d. [Đ] Khi dừng lại hẳn thì 

Áp dụng công thức: v2 – v02 = 2.a.d 

Câu 4 : 
a. [S] Chuyển động biến đổi đều có gia tốc không đổi
b. [Đ] Độ dịch chuyển:  
c. [S] 
d. [Đ]
+ Với quãng đường bằng độ dài, ta có: 


+ Mà  
+ Giải hệ phương trình (1), (2), (3) ta được :  

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	-10
	4
	-800

	2
	12,5
	5
	0,04

	3
	20
	6
	3,33


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1 : Chọn chiều (+) là chiều chuyển động của người đi xe máy.



Câu 2 : Đổi: 
- Chọn gốc thời gian là lúc vật ở chân dốc, chiều dương cùng chiều chuyển động.

- Ta có: 
- Thời gian chuyển động lên dốc:


Câu 3 : Chọn gốc tọa độ O ≡ A, chiều dương hướng từ A đến B. Gốc thời gian lúc 2 xe xuất phát.
[image: A diagram of a line with arrows and numbers

Description automatically generated]

	Người thứ nhất


	Người thứ hai






Phương trình chuyển động của người thứ nhất:

	
Phương trình chuyển động của người thứ hai:



Khi hai xe gặp nhau, ta có: 


Câu 4 : 
Chiều từ tây sang đông là chiều dương.
|| = 25 m/s, hướng Đông ⇒ v1 = 25 m/s
|| = 15 m/s, hướng Tây ⇒ v2 = -15 m/s
Độ thay đổi vận tốc: Δv = v2 − v1 = -40 m/s
Gia tốc của quả bóng trong thời gian tiếp xúc với tường:


Câu 5 :
+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian là lúc xuất phát, gốc tọa độ tại vị trí xuất phát với  
+ Theo bài ra ta có : 
+ Mà :  
 
Với   
 Thay ( 2 ) và ( 3 ) vào ( 1 ) ta có : 

Câu 6 :
+ Áp dụng công thức  
+ Trong 100m đầu tiên :  
+ Trong một 100m tiếp theo chuyển động hết 3s tức là 200m xe chuyển động hết 8s : 

+ Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta có:  





ĐỀ ÔN TẬP SỐ 06
Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1:  Gia tốc là một đại lượng
A. đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.
B. đại số, đặc trng cho tính không đổi của vận tốc.
C. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.
D. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.
Câu 2: Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều
A. có phương vuông góc với vectơ vận tốc. 		B. có độ lớn không đổi.
C. cùng hướng với vectơ vận tốc.			D. ngược hướng với vectơ vận tốc.

Câu 3: Phương trình chuyển động của một vật trên trục Ox có dạng: .

Trong đó t tính bằng giây,  tính bằng mét. Vật này chuyển động

A. nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều âm của trục .

B. chậm dần đều theo chiều dương rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục .

C. nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều dương của trục .

D. chậm dần đều rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục .


Câu 4:  Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều có vận tốc ban đầu  gia tốc có độ lớn a không đổi, phương trình vận tốc có dạng: v  at. Vật này có

A. tích v.a .						B. a luôn dương.		
C. v tăng theo thời gian.					D. a luôn ngược dấu với v.
Câu 5: Một vật chuyển động trên đoạn thẳng, tại một thời điểm vật có vận tốc v và gia tốc a.  Chuyển động có
A. gia tốc a âm là chuyển động chậm dần đều.	B. gia tốc a dương là chuyển động nhanh dần đều.

C. a.v  là chuyển chậm dần đều.			D. vận tốc v âm là chuyển động nhanh dần đều.
Câu 6:  Với chiều (+) là chiều chuyển động, trong công thức d = v0t + at2/2 của chuyển động thẳng biến đổi đều, đại lượng có thể có giá trị dương hay giá trị âm là:
A. Gia tốc	 						B. Quãng đường.    		
C. Vận tốc 							D.Thời gian.
Câu 7:  Chọn phát biểu sai.
A. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau.
B. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi.
C. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vectơ vận tốc.
D. Vận tốc tức thời của chuyển động thắng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.
Câu 8:  Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là




A.  (a và  cùng dấu).			B.  (a và  trái dấu).




C.  (a và  cùng dấu).		D.  (a và  trái dấu).
Câu 9: Phương trình của chuyển động thẳng chậm đần đều là




A.  (a và  cùng dấu).			B.  (a và  trái dấu).




C.  (a và  cùng dấu).		D.  (a và  trái dấu).
Câu 10:  Trong công thức liên hệ giữa quãng đường đi được, vận tốc và gia tốc 

() của chuyển động thẳng nhanh dần đều, ta có các điều kiện nào dưới đây?
A. s > 0; a > 0; v > v0.					B. s > 0; a < 0; v < v0.
C. s > 0; a > 0; v < v0.					D. s > 0; a < 0; v > v0.
Câu 11: Một xe ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu 18km/h.Trong giây thứ tư kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần, xe đi được 12m. Hãy tính gia tốc của vật?
A. 1m/s2			B. 2 m/s2.			C. - 1m/s2.		D. -2 m/s2
Câu 12: Một bắt đầu vật chuyển động nhanh dần đều trong 10s với gia tốc của vật 2m/s2 . Quãng đường vật đi được trong 2s cuối cùng là bao nhiêu? 
	A. 16m 			B. 26m 	  		C. 36m 		D. 44m
[image: 50 hthy]Câu 13: Một ô tô xuống dốc nhanh dần đều không vận tốc đầu. Trong giây thứ 5 nó đi được 13,5 m. Gia tốc của ô tô là
A. 3 m/s2.	B. 1,08 m/s2.	
C. 27 m/s2.	D. 2,16 m/s2. 
Câu 14: Một xe ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu 18km/h. Trong giây thứ tư kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần, xe đi được 12m. Hãy tính quãng đường đi được sau 10s.
A. 120m			B. 130m			C. 140m			D. 150m
Câu 15: Một ôtô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều. Trong giây thứ 6 xe đi được quãng đường 11m. Tính gia tốc của xe.
A. 2m/s2	 		B. 4m/s2  			C. 5m/s2 			D. 3m/s2
	Câu 16: Trên đường thẳng, ô tô chuyển động nhanh dần đều trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau và bằng 150 m, lần lượt trong 6 s và 3 s. Gia tốc của ô tô gần giá trị nào nhất sau đây? [image: A blue line with red dot

Description automatically generated]
	[image: 50 hthy]


A. 7,2m/s2.						B. 2,1 m/s .			
C. 5,6 m/s2.						D.4,3 m/s2.
Câu 17: Từ trạng thái đứng yên, một vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc là 2m/s2 và đi được quãng đường dài 100m. Hãy chia quãng đường đó ra làm 2 phần sao cho vật đi được 2 phần đó trong 2 khoảng thời gian bằng nhau:
A. 50m, 50m		B. 40m, 60m	
C. 32m, 68m		D. 25m, 75m
	Câu 18: Một người đứng ở sân ga nhìn đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh nhanh dần đều trên một đường thẳng thì thấy toa thứ nhất đi qua trước mặt mình trong 3 giây. Trong thời gian Δt toa thứ 15 đi qua trước mặt người ấy, Δt gần giá trị nào nhất sau đây?
	[image: Bài 5. Chuyển động tổng hợp trang 32, 33, 34, 35 Vật Lí 10 Chân trời sáng  tạo | SGK Vật Lí 10 - Chân trời sáng tạo]


A. 0,4 s.	B. 0,5 s.	C. 0,3 s.	D. 0,7 s.

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1: Một ôtô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều. Trong giây thứ 6 xe đi được quãng đường 11m 
	a. Gia tốc của xe ô tô là 0,61 m/s2
	⎕

	b. Vận tốc của xe sau 10s chuyển động là 6,1m/s
	⎕

	c. Quãng đường xe đi được sau 10s chuyển động là 100m
	⎕

	d. Quãng đường xe đi trong 20s đầu tiên là 400m
	⎕


Câu 2: Một xe ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu 18km/h. Trong giây thứ tư kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần, xe đi được 12m.
	a. Quãng đường xe đi được trong giây thứ 10 là 50m
	⎕

	b. Vật chuyển động nhanh dần đều trong 10s, Quãng đường đi được trong 4s cuối là 84m
	⎕

	c. Xe đạt vận tốc 36km/h sau thời gian 2,5s
	⎕

	d. Quãng đường xe đi sau 2,5 s là 18,5m
	⎕


Câu 3: Một xe đang chuyển động với vận tốc 7,2 km/h thì tăng tốc. Sau 4s, 
xe đi thêm được 40m.
	a. Gia tốc của xe là 4m/s2
	⎕

	b. Vận tốc của xe sau 6 s là 26m
	⎕

	c. Cuối giây thứ 6, xe tắt máy. Sau 13s thì ngừng hẳn lại. Gia tốc của xe 
sau khi tắt máy là 2m/s2
	⎕

	d. Quãng đường đi được cho đến khi dừng lại là 169m
Câu 4: Một chiếc xe đang chạy với tốc độ 36 km/h thì tài xế hãm phanh, xe chuyển động thẳng chậm dần đều rồi dừng lại sau 5s.
	⎕

		a. Gia tốc của xe là 2 m/s2
	⎕

	b. Quãng đường xe chạy đến lức dừng hẳn là 25
	⎕

	c. Quãng đường xe chạy sau 4s là 20m
	⎕

	d. Quãng đường xe chạy trong giây cuối cùng là 5m
	⎕





Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu là 18km/h. Trong giây thứ 6 xe đi được quãng đường 21,5m. Tính gia tốc của xe theo đơn vị cm/s2?
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Câu 2: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi được đoạn đường s trong thời gian 4s. Xác định thời gian vật đi được đoạn đường cuối, lấy đơn vị giây?
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
Câu 3: Một ô tô chuyển động biến đổi đều, trong giây cuối cùng (trước lúc dừng hẳn) đi được 0,5m. Tính gia tốc của ô tô theo đơn vị m/s2?
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Câu 4: Một viên bi chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu trên máng nghiêng và trong giây thứ năm nó đi được quãng đường bằng 1,8 m. Gia tốc của viên bi chuyển động trên máng nghiêng là bao nhiêu, theo đơn vị m/s2?
(kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	[image: A picture containing thumbtack, stationary, nail, black and white

Description automatically generated]


Câu 5: Trong một chuyển động thẳng, đoạn đường của vật đi được trong 0,5 s liên tiếp sẽ tăng đều mỗi lần 1m. Vậy gia tốc của chuyển động là bao nhiêu m/s2? 
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
Câu 6: Một vật đang đứng yên bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 20 m/s2 và đi được quãng đường dài 100 m mất thời gian là t (s). Gọi S1 là quãng đường vật đi được trong thời gian 0,5t (s) đầu tiên và S2 là quãng đường vật đi được trong thời gian 0,5t (s) còn lại. Tỉ số S2/S1 bằng bao nhiêu? 
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	10
	A

	2
	B
	11
	B

	3
	B
	12
	C

	4
	D
	13
	A

	5
	C
	14
	D

	6
	A
	15
	A

	7
	A
	16
	C

	8
	A
	17
	D

	9
	D
	18
	A


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 11: Chọn đáp án B
 Đổi v0 = 18km/h = 5m/s

Quãng đường vật đi được 

Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu là 

Quãng đường vật đi được trong 3 giây là 

Quãng đường vật đi được trong giây thứ  4  là 
Câu 12: Chọn đáp án C
+ Gia tốc a = 2m/s2

+ Quãng đường vật đi được trong 10s: 

+ Quãng đường vật đi được trong 8s : 
+ Quãng đường vật đi trong 2s cuối: S = S10 – S8 = 36 (m )
Câu 13: Chọn đáp án A
Vận tốc ban đầu v0 = 0

Quãng đường vật đi được trong giây thứ  5  là 
Câu 14: Chọn đáp án D
Vận tốc ban đầu v0 = 18 km/h = 5 m/s

Quãng đường vật đi được trong giây thứ  4  là 

Quãng đường vật đi được sau 10s là 
Câu 15: Chọn đáp án A
Vận tốc ban đầu v0 = 0

Quãng đường vật đi được trong giây thứ  6  là 
Câu 16: Chọn đáp án C

[image: 50 hthy]Ta có gia tốc 

Từ (1) và (2) suy ra 

Giải (1), (2), (3) 
Câu 17: Chọn đáp án D

Quãng đường S1 vật đi trong khoảng thời gian t : 
Vận tốc vật sau quãng đường S1 là : v1 = a.t= 2t

Quãng đường S2 vật đi trong khoảng thời gian t tiếp theo: 

Mà 
Câu 18: Chọn đáp án A

Gọi chiều dài 1 toa tàu là l

Thời gian 14 toa tàu chạy qua: 

Thời gian 15 toa tàu chạy qua: 

Khoảng thời gian toa tàu thứ 15 chạy qua: 

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	S
	4
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1:

a. [S] Quãng đường vật đi được , v0 = 0

Quãng đường vật đi được trong giây thứ 6 là 

b. [S] Vận tốc vật sau 10s chuyển động 

c. [Đ] Quãng đường vật đi được sau 10s chuyển động là ,

d. [Đ]  Quãng đường vật đi được trong 20s đầu tiên là 
Câu 2:

a. [S] Quãng đường vật đi được , v0 = 18km/h= 5m/s

Quãng đường vật đi được trong giây thứ 4 là 

Quãng đường vật đi được trong giây thứ 10 là 

b. [Đ] Vật chuyển động nhanh dần đều trong 10s, Quãng đường đi được trong 4s cuối là 
c. [Đ] Thời gian vật đạt vận tốc 36 km/h = 10m/s



d. [S]  Quãng đường vật đi được sau 2,5 chuyển động là ,
Câu 3: 
 a. [Đ] v0  = 7,2km/h = 2m/s
Gia tốc của xe là 
Áp dụng công thức: 
b. [Đ] Vận tốc của xe sau 6s là: v = v0 + at = 2 + 4.6 = 26m/s
c. [S] Gia tốc của xe sau khi tắt máy: 
d. [Đ]  Quãng đường đi được cho đến khi dừng lại là: 
Câu 4: 
 a. [S] v0  = 36km/h = 10 m/s, t = 5s

Gia tốc của xe là 

b. [Đ] Quãng đường xe đi được đến lức dừng hẳn là 

c. [S] Quãng đường xe đi được sau 4s là 

d. [S]  Quãng đường xe đi được trong giây cuối cùng là 

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	300
	4
	0,4

	2
	2
	5
	4

	3
	-1
	6
	3


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1: Đổi v0 = 18km/h = 5m/s

Quãng đường vật đi được 

Quãng đường vật đi được trong 5 giây đầu là 

Quãng đường vật đi được trong 6 giây là 

Quãng đường vật đi được trong giây thứ 6  là 
Câu 2:

Gọi t là thời gian vật đi hết quãng đường S nên t=4s, thời gian để vật đi hết quãng đường cuối là n


Câu 3 : 
Gọi là thời gian chuyển động của ô tô (từ lúc bắt đầu đi đến khi dừng lại)
Quãng đường đi được trong giây cuối cùng là 0,5m.

Ta có:

Khi xe dừng lại thì v = 0. Ta có: 

Thay (2) vào (1) ta được: 
Câu 4: 

Quãng đường vật đi được trong 5s đầu là 

Quãng đường vật đi được trong 4s đầu là

Quãng đường vật đi được trong giây thứ 5 là 1,8m ta có 
Câu 5: 

Gia tốc của chuyển động là 
Câu 6: 

Quãng đường vật đi được 


Quãng đường vật đi được S1 với thời gian là 



Lập tỉ số (1)/(2): 
Đề về nhà
III

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1: Phát biểu nào sau đây chưa đúng:
A. Trong các chuyển động thẳng nhanh dần đều, vận tốc có giá trị dương
B. Trong các chuyển động thẳng nhanh dần đều, vận tốc a cùng dấu với vận tốc v
C. Trong chuyển động thẳng chậm dần đều, các véc tơ vận tốcvà gia tốc ngược chiều nhau
D. Trong chuyển động thẳng có vận tốc tăng 1 lượng bằng nhau sau 1 đơn vị thời gian là chuyển động thẳng nhanh dần đều 
Câu 2: Một chất điểm chuyển động chậm dần đều, cùng chiều với trục Ox, quãng đường khi dừng lại được tính theo biểu thức
A.  s =  							B.   s =  			
C.  s = - 							D.   s =  
Câu 3: Xác định biểu thức tính gia tốc tức thời của chuyển động thẳng biến đổi đều:
A. 	   					B.           
C.   						D. 
Câu 4: Để đặc trưng cho chuyển động về sự nhanh, chậm và về phương chiều, người ta đưa ra khái niệm
A. vectơ gia tốc tức thời.				B. vectơ gia tốc trung bình,.
C. vectơ vận tốc tức thời.				D. vectơ vận tốc trung bình. .
Câu 5: Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + at, thì
A. v luôn dương.						B. a luôn dương.
C. tích a.v luôn dương.					D. tích a.v luôn âm.
Câu 6: Gọi v0 là vận tốc ban đầu của chuyển động. Công thức liên hệ giữa vận tốc v, gia tốc a và quãng đường s vật đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều là:


A. .						B. .


C. .						D.  .

Câu 7:  Phương trình nào sau đây là phương trình tọa độ của một vật chuyển động thẳng chậm dần đều dọc theo trục ?


A. .						B. .		


C. .						D. .
Câu 8:  Điêu khẳng định nào dưới đây chỉ đúng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều?
A. Chuyển động có véc tơ gia tốc không đổi.
B. Gia tốc của chuyển động không đổi.
C. Vận tốc của chuyển động tăng dần đều theo thời gian.
D. Vận tốc của chuyển động là hàm bậc nhất của thời gian.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong các chuyển động nhanh thẳng dần đều, vận tốc có giá trị dương.
B. Trong các chuyển động nhanh thẳng dần đều, vận tốc a cùng dấu với vận tốc v.
C. Trong chuyển động thẳng chậm dần đều, các véc tơ vận tốcvà gia tốc ngược chiều nhau.
D. Trong chuyển động thẳng có vận tốc tăng 1 lượng bằng nhau sau 1 đơn vị thời gian là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

Câu 10: Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều:  at thì
A. a luôn luôn dương.					B. a luôn luôn cùng dấu với v.
C. a luôn ngược dấu với v.				D. v luôn luôn dương.
Câu 11: (SBT-CD) Cuối một cuộc chạy đua, một người chạy tăng tốc với gia tốc 0,3 m/s2 trong 12 s để đạt tốc độ 6,6 m/s. Tìm vận tốc của người chạy khi bắt đầu tăng tốc.
A. 3 m/s			B. 4 m/s			C. 5 m/s		D. 6 m/s
Câu 12: (SBT-CD)  Một ô tô khởi hành từ lúc đứng yên, đi được quãng đường 50 m trong thời gian 6,0 s. Tìm vận tốc cuối cùng của ô tô.
A. 16,67 m/s		B. 17,87 m/s			C. 19,38 m/s		D. 20,06 m/s
Câu 13: Một ô tô khởi hành từ lúc đứng yên, đi được quãng đường 50 m trong thời gian 6,0 s. Độ lớn gia tốc của ô tô là bao nhiêu?
A. 1,566 m/s2 		B. 2,778 m/s2		 C. 3,121 m/s2 	D. 2,556 m/s2 
Câu 14: Một bắt đầu vật chuyển động nhanh dần đều trong 10s với gia tốc của vật 2 m/s2. Quãng đường vật đi được trong 2s cuối cùng là bao nhiêu?
A. 16m.			B. 26m.			C. 36m.		D. 44m.
Câu 15: Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Trong giây thứ nhất vật đi được quãng đường s1=3m. Trong giây thứ hai vật đi được quãng đường s2 bằng
A. 12m.			B. 36m.			C. 3m.			D. 9m.
Câu 16: Một ôtô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều. Trong giây thứ 5 xe đi được quãng đường 13,5m. Gia tốc của ô tô là
A. 4 m/s2.		B. 3 m/s2.			C. 2 m/s2.		D.6 m/s2.
[image: 50 hthy]Câu 17: Một đoàn tàu chuyển động với tốc độ 14,4km/h thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều vào ga. Trong 10s đầu tiên kể tứ lúc hãm phanh, nó đi được đoạn đường dài hơn đoạn đường trong 10s kế tiếp là 5m. Quãng đường vật đi được trong 5s cuối là 
A. 0,288m.		B. 0,625m.			
C. 0,160m.		D. 1,20m.
Câu 18: Một xe đang chuyển động thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều cho đến khi dừng lại. Quãng đường xe đi được trong giây đầu tiên sau khi hãm phanh gấp 19 lần quãng đường xe đi được trong giây cuối cùng. Tổng quãng đường đi được trong giây đầu tiên và trong giây cuối cùng là 20 m. Quãng đường ô tô đi được từ lúc hãm phanh cho đến lúc dừng hẳn là
A. 150 m.		B. 80 m.			C. 100 m.		D. 200 m.
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1: Một xe chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu 18km/h. Trong giây thứ 5 xe đi được 14m.
	a. Gia tốc của xe ô tô là 2 m/s2
	⎕

	b. Vận tốc của xe sau 10s chuyển động là 20 m/s
	⎕

	c. Quãng đường xe đi được sau 10s chuyển động là 150m
	⎕

	d. Quãng đường xe đi trong giây thứ 10 là 240 m
	⎕


[image: 50 hthy]Câu 2: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi đoạn đường s1 = 24 m và s2 = 64 m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động 
	
a. Quãng đường đi được của vật là 
	⎕

	b. Vật chuyển động 88m trong thời gian 8 giây
	⎕

	c. Vận tốc ban đầu của vật là 1m/s
	⎕

	d. Gia tốc của vật là 2,5 m/s2
	⎕


Câu 3: Một chất điểm chuyển động biến đổi đều với v0 = 18km/h, quãng đường nó đi đuợc trong giây thứ sáu là 4,5m
	a. Gia tốc của chất điểm là 0,1 m/s2
	⎕

	b. Chất điểm chuyển động chuyển động chậm dần rồi nhanh dần
	⎕

	c. Vận tốc ban đầu của vật là 5 m/s
	⎕

	d. Quãng đường chất điểm chuyển động được sau 7s là 32,795m
	⎕


Câu 4: Một ôtô đang chạy trên đường cao tốc với vận tốc không đổi 72km/h thì người lái xe thấy chướng ngại vật và bắt đầu hãm phanh cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy được 50m thì vận tốc ôtô còn là 36km/h.
	a. Gia tốc của ô tô là 0,1 m/s2
	⎕

	b. Ôtô chạy được 60m kể từ lúc hãm phanh thì đạt vận tốc là 6,32 m/s
	⎕

	c. Thời gian từ lúc ô tô hãm phanh đến khi dừng lại là 7,6 s
	⎕

	d. Quãng đường ô tô đi được trong giây thứ 3 là 15m
	⎕



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: (SBT-CTST)Một xe chuyển động chậm dần đều với tốc độ đầu 36km/h. Trong giây thứ 6 xe đi được 7,25 m. Tính quãng đường xe đi được trong giây thứ 8 là bao nhiêu cm? (kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
Câu 2: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều không vận tốc đầu và đi được quãng đường s mất 3s. Tìm thời gian vật đi được 8/9 đoạn đường cuối, lấy đơn vị s?
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
Câu 3: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu là 18km/h. Trong giây thứ 6 xe đi được quãng đường 21,5m.  Tính quãng đường xe đi trong 20s đầu tiên, lấy đơn vị m?
(Kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
Câu 4: Một vật nhỏ bắt đầu trượt chậm dần đều lên một đường dốc. Thời gian nó trượt lên cho tới khi dừng lại mất 10 s. Thời gian nó trượt được 1/4 đoạn đường cuối trước khi dừng lại là bao nhiêu phút? 
(Kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
Câu 5: Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều đi trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau 100m, lần lượt trong 5s và 3s. Gia tốc của xe là bao nhiêu m/s2?
(Kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
Câu 6: Một chiếc xe chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Xe chạy được một đoạn đường s mất khoảng thời gian là 10 s. Thời gian xe chạy được 1/4 đoạn đường đầu là bao nhiêu giây? 
(Kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	B

	2
	C
	11
	A

	3
	B
	12
	A

	4
	C
	13
	B

	5
	C
	14
	C

	6
	D
	15
	D

	7
	B
	16
	B

	8
	C
	17
	B

	9
	A
	18
	C


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 11: Chọn đáp án A

Vận tốc của người chạy khi bắt đầu tăng tốc: 
Câu 12: Chọn đáp án A

Vận tốc cuối cùng của ô tô là 
Câu 13: Chọn đáp án B
Vận tốc ban đầu v0= 0, S=50m, t=6s

Gia tốc là 
Câu 14: Chọn đáp án C

Quãng đường vật đi được trong 10s: 

Quãng đường vật đi được trong 8s: 

Quãng đường vật đi được trong 2s cuối cùng 
Câu 15: Chọn đáp án D

Quãng đường vật đi được trong 1s: 

Quãng đường vật đi được trong 2s: 

Quãng đường vật đi được trong giây thứ 2 là
Câu 16: Chọn đáp án B

Quãng đường vật đi được trong giây thứ 5: 
Câu 17: Chọn đáp án B

Quãng đường 

Ta có 

Thời gian từ lúc hãm phanh đến lúc dừng 

Quãng đường tàu đi trong 5s cuối là 
Câu 18: Chọn đáp án C

ta có 

Quãng đường đi trong 1 s đầu: 

Quãng đường đi trong 1 s cuối: 

Mà 

Thay vào trên 

Quãng đường ô tô đi được từ lúc hãm phanh cho đến lúc dừng hẳn là 
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	S
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1:

a. [Đ] Quãng đường vật đi được , v0 = 18km/h=5m/s

Quãng đường vật đi được trong giây thứ 5 là 

b. [S] Vận tốc vật sau 10s chuyển động 

c. [Đ] Quãng đường vật đi được sau 10s chuyển động là ,
d. [S]  Quãng đường vật đi được trong giây thứ 10 là 


Câu 2:

[image: 50 hthy]a. [S] Quãng đường vật đi được 

b. [Đ] Vật chuyển động trên quãng đường trong thời gian 8 giây

c. [Đ] Quãng đường vật đi được 

ta có 
Vậy vận tốc ban đầu là 1 m/s
d. [Đ]  Gia tốc của vật là 2,5 m/s2
Câu 3:

a. [S] Quãng đường vật đi được , v0 = 18km/h=5m/s

Quãng đường vật đi được trong giây thứ 6 là 
b. [S]  Chất điểm chuyển động chuyển động chậm dần do a.v<0
c. [Đ] Vận tốc ban đầu vật là v0 = 18km/h= 5m/s

d. [Đ]  Quãng đường chất điểm chuyển động được sau 7s là 
Câu 4:
a. [Đ] 
+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô, gốc tọa độ tại vị trí hãm phanh, gốc thời gian là lúc hãm phanh
Ta có   
+ Áp dụng công thức: 

b. [Đ]  Áp dụng công thức: 


c. [S] Khi dừng lại hẳn thì 


d. [S]  Quãng đường vật đi được trong giây thứ 3 là 
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	625
	4
	300

	2
	2
	5
	3,3

	3
	700
	6
	5


Hướng dẫn chi tiết: 
Câu 1:
Đổi: v0 = 36 km/h = 10 m/s.
Quãng đường xe đi được trong giây thứ 6 bằng hiệu quãng đường xe đi được trong 6 giây trừ đi quãng đường xe đi được trong 5 giây.


Quãng đường xe đi được trong giây thứ 8 bằng hiệu quãng đường xe đi được trong 8 giây trừ đi quãng đường xe đi được trong 7 giây.



Thay số 
Câu 2:
Vì vật chuyển động biến đổi đều không vận tốc ban đầu nên  
Áp dụng công thức :  
Gọi t1 là thời gian vật đi trong 1/9 quãng đường đầu.
Ta có:  
Thời gian vật đi trong 8/9 quãng đường cuối:   
Câu 3:
Đổi v0 = 18km/h = 5m/s

Quãng đường vật đi được 

Quãng đường vật đi được trong 5 giây đầu là 

Quãng đường vật đi được trong 6 giây là 

Quãng đường vật đi được trong giây thứ 6  là 

Quãng đường vật đi được trong 20 giây là 
Câu 4: 
Quãng đường mà vật nhỏ trượt được trên dốc sau 10s được xác định từ hệ thức độc lập




Vận tốc khi bắt đầu trượt đoạn đường cuối là v1

	


Mặt khác: 
Câu 5: 

Quãng đường vật đi được 

Trong 100m đầu tiên: 
Trong 100m tiếp theo chuyển động hết 3s, tức là 200m xe chuyển động hết 8s



Từ (1) và (2) 
Câu 6:  

Xe chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ (vo= 0) nên quãng đường đi được của xe sau thời gian t1 = 10 s là: 

Thời gian xe chạy được 1/4 đoạn đường đầu () là t2.

Ta có:




ĐỀ ÔN TẬP SỐ 07
Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1 :  Đồ thị vận tốc - thời gian nào sau đây mô tả chuyển động có độ lớn của gia tốc là lớn nhất (giả sử rằng tất cả các đồ thị có các vạch chia trên các trục Ot và Ov cùng tỉ lệ xích)?
[image: Ảnh có chứa văn bản, ăng-ten, ảnh chụp màn hình

Mô tả được tạo tự động]




A. Đồ thị 	B. Đồ thị 	C. Đồ thị 	D. Đồ thị 


Câu 2 :  Hình 7.2 mô tả đồ thị  của bốn xe ô tô  Nhận định nào sau đây là đúng?
[image: A diagram of a line graph

Description automatically generated]

A. Xe  chuyển động đều, còn các xe còn lại là chuyển động biến đổi đều.


B. Chỉ có xe  chuyển động đều và chuyển động của xe  là biến đổi đều.



C. Xe  và  chuyển động biến đổi đều, xe  chuyển động đều.


D. Xe  chuyển động biến đổi đều, xe  chuyển động đều.
Câu 3 : Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng như hình vẽ. Chuyển động thẳng nhanh dần đều là đoạn
[image: A diagram of a graph

Description automatically generated]
A. MN.	B. NO.	C. OP.	D. PQ.

Câu 4 : Quan sát đồ thị  trong hình vẽ của một vật đang chuyển động thẳng và cho biết trong khoảng thời gian nào gia tốc có độ lớn là lớn nhất?
[image: A graph of a function

Description automatically generated]


A. Trong khoảng thời gian từ  đến 1s.	B. Trong khoảng thời gian từ  đến 2s.


C. Trong khoảng thời gian từ  đến 3s.	D. Trong khoảng thời gian từ  đến 4s.
Câu 5 : Hình bên là đồ thị vận tốc – thời gian của hai vật chuyển động thẳng cùng hướng, xuất phát từ cùng một vị trí, gốc thời gian là lúc vật (1) bắt đầu chuyển động. Nhận xét sai là 
[image: Ảnh có chứa văn bản, đồng hồ

Mô tả được tạo tự động]
A. Hai vật cùng chuyển động nhanh dần.	
B. Vật 1 bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ.
C. Vật 2 chuyển động với gia tốc lớn hơn vật 1.	
D. Ở thời điểm t0, vật 1 ở phía sau vật 2.
Câu 6 : Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Gọi a1, a2, a3 lần lượt là gia tốc của vật trong các giai đoạn tương ứng là từ t = 0 đến t1 = 20 s; từ t1 = 20 s đến t2 = 60 s; từ t2 = 60 s đến t3 = 80 s. Giá trị của a1, a2, a3 lần lượt là 
[image: A diagram of a cone

Description automatically generated]
A. – 1 m/s2; 0; 2 m/s2.		B. 1 m/s2; 0; - 2 m/s2.	
C. – 1 m/s2; 2 m/s2; 0.		D. 1 m/s2; 0; 2 m/s2.
Câu 7 : Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có đồ thị vận tốc v theo thời gian t như hình vẽ. Phương trình vận tốc của vật là
[image: A diagram of a function

Description automatically generated]
A. v = 15 - t (m/s).		B. v = t + 15 (m/s).	
C. v = 10 - 15t (m/s).		D. v = 10 - 5t (m/s).
Câu 8 :  Đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động như hình bên. Tỉ số về độ lớn gia tốc của vật trong thời gian OA và AB là 
[image: A triangle with lines and letters

Description automatically generated]


A. 1.	B. .	C. .	D. 3.
Câu 9 : Véctơ gia tốc  có  tính chất nào kể sau?
A. Đặc trưng cho sự biến thiên của vận tốc.	
B. Cùng chiều với  nếu chuyển động nhanh dần.
C. Ngược chiều với  nếu chuyển động chậm dần.	
D. Các tính chất trên.
Câu 10 : Gia tốc là một đại lượng 
A. Đại số, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.
B. Đại số, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.     	
C. Vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.
[image: 50 hthy]D. Vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc.
Câu 11 : Một chất điểm chuyển động thẳng đều, với đồ thị vận tốc – thời gian được cho như hình vẽ. Quãng đường mà chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 1 s đến 2 s là
                 A. 1 m.	B. 2 m.	
                 C. 3 m.	D. 4 m.
[image: 50 hthy]Câu 12 : Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động thẳng ở hình dưới. Quãng đường vật đã đi được sau 30s là:
A. 200 m.	B. 250 m.
C. 300 m.	D. 350 m.
[image: 50 hthy]Câu 13 : Đồ thị vận tốc – thời gian của một tàu hỏa đang chuyển động thẳng có dạng như hình bên. Thời điểm t = 0 là lúc tàu đi qua sân ga. Vận tốc của tàu sau khi rời sân ga được 80 m là
A. 4 m/s.	B. 6 m/s.	
C. 8 m/s.	D. 10 m/s.
[image: 50 hthy]Câu 14 : Hình bên là đồ thị vận tốc – thời gian của hai vật chuyển động thẳng cùng hướng, xuất phát từ cùng một vị trí, gốc thời gian là lúc hai vật bắt đầu chuyển động. Nhận xét sai là
A. Hai vật cùng chuyển động nhanh dần.
B. Vật 1 bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ.
C. Vật 2 chuyển động với gia tốc lớn hơn vật 1.
D. Ở thời điểm t0, vật 1 ở phía sau vật 2.
[image: 50 hthy]Câu 15 : Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Gọi a1, a2, a3 lần lượt là gia tốc của vật trong các giai đoạn tương ứng là từ t = 0 đến t1 = 20 s; từ t1 = 20 s đến t2 = 60 s; từ t2 = 60 s đến t3 = 80 s. Giá trị của a1, a2, a3 lần lượt là
A. – 1 m/s2; 0; 2 m/s2.	
B. 1 m/s2; 0; - 2 m/s2.
[image: 50 hthy]C. – 1 m/s2; 2 m/s2; 0.	
D. 1 m/s2; 0; 2 m/s2.
Câu 16 : Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 60s là
A. 2,2 km.	B. 1,1 km.
C. 440 m.	D. 1,2 km.
[image: 50 hthy]Câu 17 :  Một vật chuyển động có đồ thị vận tốc – thời gian như hình vẽ. Quãng đường đi được trong giai đoạn chuyển động thẳng chậm dần đều là
A. 62,5m.	B. 75m.
C. 37,5m.	D. 100m.
[image: 50 hthy]Câu 18 : Đồ thị vận tốc – thời gian ở Hình 9.5 mô tả chuyển động của một chú chó con đang chạy trong một ngõ thẳng và hẹp . Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của chú chó sau 10s 
A. S= 12m, d = 9,5 m	B. S= 12,5 m, d = 9,5 m.
C. S= 12m, d = 9, m.	D. S= 10m, d = 9 m.
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu 1 : Đồ thị mô tả sự thay đổi vận tốc theo thời gian trong chuyển động của một ô tô thể thao đang chạy thử về phía Bắc.
	[image: Đồ thị ở Hình 8.2 mô tả sự thay đổi vận tốc theo thời gian trong]

	a. Ô tô bắt đầu chuyển động với vận tốc ban đầu là 20m/s
	⎕

	b. Gia tốc của ô tô trong 4 s đầu là 5m/s2
	⎕

	c. Gia tốc của ô tô từ giây thứ 20 đến giây thứ 28 là -2,5m/s2
	⎕

	d. Quãng đường ô tô đi được sau 20s đầu là 320m
	⎕

	Câu 2 : Từ các đồ thị trong hình 9.1. Nhận định sau  đúng hay sai?
	[image: Từ các đồ thị trong hình 9.1: Hãy viết công thức về mối liên hệ giữa v với  a và t]

	a. Chuyển động nhanh dần đều là: đồ thị a và b
	⎕

	b. Chuyển động chậm dần đều: đồ thị c
	⎕

	c. Đồ thị b: v = v0 + at (a < 0)
	⎕

	d. Đồ thị c: v = v0 + at (a > 0)

	⎕

	Câu 3 : Chất điểm chuyển động có đồ thị vận tốc theo thời gian như hình 

	[image: A picture containing diagram, line, plot, number

Description automatically generated]

	a. Quãng đường mà chất điểm đi được từ khi bắt đầu chuyển động cho tới 10s là 43,75m
	⎕

	b. Độ dịch chuyển của chất điểm từ khi bắt đầu chuyển động đến thời điểm 4s là 10m
	⎕

	c. Vận tốc trung bình của chất điểm trong 4s đầu là 2m/s
	⎕

	d.  Tốc độ trung bình kể từ khi bắt đầu đi đến thời điểm 6s là 3,1m/s

	⎕

	Câu 4 : Cho đồ thị (v - t) vẽ ở Hình bên.
Biết mỗi cạnh của ô vuông nhỏ trên trục tung ứng với 2 m/s, trên trục hoành ứng với 1 s.

	[image: Chart, line chart

Description automatically generated]

	a. Vật chuyển thẳng chậm dần đều với vận tốc ban đầu là 4m/s
	⎕

	b. Vận tốc của vật tại thời điểm tA  là  20 m/s
	⎕

	c. Độ dịch chuyển của chuyển động là 60m
	⎕

	d. Giá trị của gia tốc là 2m/s2

	⎕


Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)
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Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu 1 : Một xe đạp đang chuyển động với vận tốc 5 m/s thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều. Hình 3.1 là đồ thị vận tốc – thời gian của xe đạp. Quãng đường xe đạp đi được từ lúc hãm phanh cho đến lúc dừng lại theo đơn vị m là bao nhiêu?( kết quả lấy đến 0 chữ số phần thập phân)

	[image: 22 câu trắc nghiệm Chuyển động thẳng biến đổi đều cực hay có đáp án (phần 2)]

	Câu 2 : Một người chạy xe máy theo một đường thẳng và có vận tốc theo thời gian được biểu diễn bởi đồ thị như hình. Xác định độ dịch chuyển của người này từ khi bắt đầu chạy đến thời điểm 4s theo đơn vị cm?( kết quả lấy đến 0 chữ số phần thập phân)

	[image: 50 hthy]

	Câu 3 : Cho đồ thị của chuyển động như hình, tính gia tốc của vật trong 40s kể từ khi bắt đầu chuyển động, lấy đơn vị m/s2?( kết quả lấy đến 0 chữ số phần thập phân)

	[image: 50 hthy]

	Câu 4 : Đồ thị vận tốc – thời gian trong hình bên dưới là của một xe bus và một xe máy đang chạy cùng chiều trên một đường thẳng. Xe bus đang đứng yên, bắt đầu chuyển động thì xe máy đi tới. Sau thời gian bao lâu thì xe bus đuổi kịp xe máy, lấy đơn vị giây?( kết quả lấy đến 0 chữ số phần thập phân)

	[image: 50 hthy]

	Câu 5 : Một quả bóng bàn được bắn ra theo phương ngang với vận tốc đầu bằng không đến va chạm vào tường và bật lại trong khoảng thời gian rất ngắn. Hình bên là đồ thị (v – t) mô tả chuyển động của quả bóng trong 20 s đầu tiên. Tính quãng đường mà bóng bay được sau 20 s kể từ lúc bắt đầu chuyển động theo đơn vị dm?( kết quả lấy đến 0 chữ số phần thập phân)
	[image: Chart, line chart  Description automatically generated]

	Câu 6: Hai vật A và B chuyển động cùng chiều trên đường thẳng có đồ thị vận tốc – thời gian như hình vẽ. Biết ban đầu hai vật cách nhau 78 m.Hai vật có cùng vận tốc ở thời điểm nào, lấy đơn vị giây?(kết quả lấy đến 1 chữ số phần thập phân)
	[image: 50 hthy]


Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	10
	D

	2
	C
	11
	C

	3
	D
	12
	B

	4
	A
	13
	B

	5
	C
	14
	C

	6
	B
	15
	B

	7
	A
	16
	A

	8
	C
	17
	B

	9
	D
	18
	C


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1 : Chọn D
Câu 2 : Chọn C
A và B là đoạn thẳng dốc lên và nằm trên Ot → tốc độ tăng dần đều → Cđ biến đổi đều
C là đoạn thẳng nằm ngang song song Ot → tốc độ không đổi → Cđ đều
D tốc độ tăng dần nhưng không đều
Câu 3 : Chọn D
Câu 4 : Chọn A
Giả sử 1 ô trên trục v là 1m/s

Gia tốc trong giây thứ 1 là 

Gia tốc trong giây thứ 2 là 

Gia tốc trong giây thứ 3 là 

Gia tốc trong giây thứ 4 là 
Câu 5 : Chọn C
Dựa vào góc nghiêng của đồ thị v-t (1) lớn hơn → Gia tốc (1) lớn hơn (2)
Câu 6 : Chọn B






Câu 7 : Chọn A
Phương trình có dạng v=v0+a(t-t0)
Từ đồ thị xác định v0=10 m/s lúc t0=5 s


Phương trình là: v=10-(t-5)=15-t
Câu 8 : Chọn C
|a1|tan 300
|a2|tan600


Câu 9 : Chọn D
Câu 10 : Chọn D
Câu 11 : Chọn C
Quãng đường mà chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 1 s đến 2 s :


Câu 12 : Chọn B

Quãng đường vật đã đi được sau 30s là:
Câu 13 : Chọn B
Từ đồ thị ta thấy: tại t = 0 vận tốc của tàu là v0 = 2 m/s2 và tàu đang chuyển động nhanh dần với gia tốc:  
[image: https://video.vietjack.com/upload1/quiz_source1/2019/10/181-1570202722.PNG]
Áp dụng  
[image: https://video.vietjack.com/upload1/quiz_source1/2019/10/182-1570202744.PNG]
[image: https://video.vietjack.com/upload1/quiz_source1/2019/10/183-1570202757.PNG]
Câu 14 : Chọn C
Câu 15 : Chọn B

Gia tốc : 
Câu 16 : Chọn A
Quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 20s là


Quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 20 đến thời điểm t = 60s là




Câu 17 : Chọn B
Quãng đường đi được trong giai đoạn chuyển động thẳng chậm dần đều là


Câu 18 : Chọn C
Quãng đường đi được và độ dịch chuyển:
- Sau 2 giây: s1 = d1 = v1.t1 = 1.2 = 2(m/s) 
- Sau 4 giây: s2 = d2 = s1 + ½ .(1 + 3).2 = 2 + 4 = 6(m)s
- Sau 7 giây:
+ Quãng đường: s3 = d3 = s2 + ½ .3.(7 − 4) = 6 + 4,5 = 10,5(m)
- Sau 10 giây:
+ Quãng đường: s4 = s3 + s′ = 10,5 + 0,5 + 1 = 12(m)
+ Độ dịch chuyển: d4 = d3 + d′ = 10,5 − 0,5 – 1 = 9(m)
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1 : 
a.[S] Ô tô bắt đầu chuyển động với vận tốc ban đầu là 0m/s
b. [Đ] Trong 4 s đầu: Δv = 20 (m/s); Δt = 4(s) 

c. [Đ] Từ giây thứ 20 đến giây thứ 28: Δv = −20 – 0 = −20 (m/s); Δt = 28 – 20 = 8(s) 


d. [S] Quãng đường ô tô đi được sau 20s đầu 
Câu 2 :
a. [Đ] Chuyển động nhanh dần đều là: đồ thị a và b
b. [Đ] Chuyển động chậm dần đều: đồ thị c
c. [S] Đồ thị b: v = v0 + at (a > 0)
d. [S]  Đồ thị c: v = v0 + at (a < 0)
Câu 3 :
a. [S] Quãng đường vật đi được trong 2 s đầu là:

Quãng đường vật đi được từ 3 – 7 s  là:

Quãng đường vật đi được từ 7 – 10 s  là:

Quãng đường mà chất điểm đi đượctừ lúc bắt đầu đến khi dừng hẳn là:
S = 9,375 + 16 + 15 = 40,375  (m)
b. [Đ] Độ dịch chuyển = Diện tích hình thang OABC
 Độ dịch chuyển của người này là:

c. [S] Vận tốc trung bình khi đó: 
d.[Đ]  Độ dịch chuyển = Diện tích hình thang OAEG + Diện tích tam giác EDF

Chất điểm chuyển động thẳng không đổi chiều nên S = d
Tốc độ trung bình khi đó: 
Câu 4 : 
a. [S] Vật chuyển thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu là 4 m/s
b.[S]  Vận tốc của vật tại thời điểm tA  là  10 m/s
c. [Đ] Độ dịch chuyển có độ lớn bằng diện tích của hình thang vuông có đường cao là t và các đáy có độ lớn v0, v.
Từ đồ thị ta có: v0 = 4 (m/s); v = 16 (m/s) t = 6(s)
 Độ dịch chuyển là: d = (4 + 16).6/2 = 60 (m)
d.[Đ]   Ta có: Gia tốc: a = Δv/Δt
Từ đồ thị ta thấy: Độ biến thiên vận tốc các khoảng thời gian bằng nhau là 2 m/s.
Xét giữa 2 thời điểm A và B: 

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)
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Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	25
	4
	10

	2
	1100
	5
	1125

	3
	2
	6
	13,3


Hướng dẫn chi tiết: 
Câu 1 : 
Từ đồ thị, sau t = 10 s, vận tốc giảm từ v0= 5 m/s xuống v = 0
[image: 22 câu trắc nghiệm Chuyển động thẳng biến đổi đều cực hay có đáp án (phần 2)]
Quãng đường xe đạp đi được từ lúc hãm phanh cho đến lúc dừng lại là:
[image: 22 câu trắc nghiệm Chuyển động thẳng biến đổi đều cực hay có đáp án (phần 2)]
Câu 2 : 
Độ dịch chuyển của người này từ khi bắt đầu chạy đến thời điểm 4s

Câu 3 :
Gia tốc của vật bằng độ dốc của đồ thị (v,t) : 
Câu 4 :
Dựa vào đồ thị, diện tích hình giới hạn bởi đường biểu diễn trong đồ thị vận tốc - thời gian có độ lớn bằng quãng đường đi được. Khi hai xe gặp nhau, thì diện tích hình giới hạn bởi đường biểu diễn cho hai xe bằng nhau.
a thấy diện tích hình chữ nhật OAHI giới hạn bởi đường biểu diễn v – t cho xe máy bằng với diện tích hình OCKLI giới hạn bởi đường biểu diễn v – t cho xe bus cùng bằng 10 ô. Do đó, tại thời điểm t = 10 s thì d1 = d2, nghĩa là xe bus đuổi kịp xe máy
Kiểm tra bằng phương trình chuyển động:
Đối với xe bus:
Trong 4 s đầu: d1 = ½.a1t21 = ½.2.42 = 16m
Trong 4 s tiếp theo: d2 = v0t2 + ½.a2t22 = 8.4 + 12.1.42 = 40m 
Trong các giây tiếp theo: d3 = v3t3 = 12t3
Nếu gọi thời điểm hai xe gặp nhau là t thì t3 = t ± (t1 + t2) ⇒ t3 = t ± 8 
Chọn dấu “-” vì trong 8 s đầu xe bus mới đi được d1 + d2 = 56 m, còn xe máy đã đi được 
dm = vmtm = 8.8 = 64m > 56m
Độ dịch chuyển của xe máy trong thời gian t là dm = vmt = 8t (1)
Độ dịch chuyển của xe bus trong thời gian t là
db = 16 + 40 + 12t3 = 16 + 40 + 12(t - 8) = 12t - 40 (2)
Khi hai xe gặp nhau dm = db ⇒ 12t – 40 = 8t ⇒ t = 10s
Hai xe gặp nhau tại thời điểm t = 10 s.
Câu 5 :
[image: 50 hthy]Quãng đường mà quả bóng bay được sau 20 s kể từ lúc bắt đầu chuyển động được tính bằng diện tích của phần đồ thị được tô màu xanh.
s = s1 + s2 = ½.5.15 + ½.15.10 
= 37,5 + 75 = 112,5 m






Câu 6 :

Xét vật A : 

Xét vật B: 

Khi 2 vật cùng vận tốc 


ĐỀ ÔN TẬP SỐ 08
Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1 : Trong đồ thị vận tốc (Ot, Ov) đường biểu diễn dốc lên ứng với chuyển động có :
A. Vận tốc theo chiều dương 				B. Vận tốc không đổi
C. Vận tốc tăng						D. Vận tốc giảm
Câu 2 : ( SBT-KNTT) Đồ thị nào sau đây là của chuyển động biến đổi?
[image: A picture containing line, diagram, plot, font
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A. Đồ thị 	B. Đồ thị 	C. Đồ thị 	D. Đồ thị 
Câu 3 : Đồ thị gia tốc – thời gian của một vật chuyển động từ trạng thái nghỉ ở hình bên.

	Vận tốc của vật sau 2s là
A. 5 m/s2	B. 10 m/s2	
C. 20 m/s2	D. 15 m/s2

	[image: ]



Câu 4 : ( SBT-KNTT) Đồ thị nào sau đây là của chuyển động thẳng chậm dần đều?
[image: Chart
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	A. Đồ thị 	B. Đồ thị 	C. Đồ thị 	D. Đồ thị 
Câu 5 : Trong các đồ thị vận tốc – thời gian dưới đây, đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều?
[image: A picture containing colorfulness, line, screenshot, graphics
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	A. Hình vẽ 1.	B. Hình vẽ 2.	C. Hình vẽ 3.	D. Hình vẽ 4.
	Câu 6 : Đồ thị vận tốc – thời gian của hai xe A và B chuyển động cùng chiều dọc theo một đường thẳng được thể hiện như ở hình bên. Gốc thời gian t = 0 được chọn khi hai xe ở cùng một vị trí. Từ thời điểm t = 0, hai xe đi được quãng đường bằng nhau sau khoảng thời gian
	  A. 1 s		   B. 2 s
C. 3 s			D. 4 s
	[image: A picture containing line, receipt, diagram, plot
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	Câu 7 : Đồ thị vận tốc theo thời gian của một xe máy chuyển động trên một đường thắng được biểu diễn như hình vẽ. Trong khoảng thời gian nào, xe máy chuyển động chậm dần đều?
A. Từ 0 đến t1.		B. Từ t1 đến t2. 
C. Từ t2 đến t3.		D. Từ 0 đến t2.
	[image: Đồ thị vận tốc theo thời gian của một xe máy chuyển động trên một đường  thẳng được biểu diễn như hình vẽ. Trong khoảng t?]


Câu 8 :  Quan sát đồ thị (v – t) trong Hình 7.1 của một vật đang chuyển động thẳng và cho biết quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian nào là lớn nhất?
	A. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 1s
B. Trong khoảng thời gian từ 1s đến 2s
C. Trong khoảng thời gian từ 2s đến 3s
D. Trong khoảng thời gian từ 3s đến 4s
	[image: A picture containing diagram, line, plot
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Câu 9 : Đồ thị vận tốc – thời gian của một chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Hãy cho biết trong những khoảng thời gian nào vật chuyển động nhanh dần đều?
	[bookmark: _Hlk515355298]A. Từ t1 đến t2 và từ t5 đến t6.	
B. Từ t2 đến t4 và từ t6 đến t7.
C. Từ t1 đến t2 và từ t4 đến t5.	
D. Từ t = 0 đến t1 và từ t4 đến t5.
	[image: A picture containing line, text, diagram, plot
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[image: 50 hthy]Câu 10 : Đồ thị vận tốc – thời gian của một chuyển động được biểu diễn như hình vẽ trên. Hãy cho biết trong những khoảng thời gian nào vật chuyển động chậm dần đều?
A. Từ t = 0 đến t1 và từ t4 đến t5.	
B. Từ t1 đến t2 và từ t5 đến t6.
C. Từ t2 đến t4 và từ t6 đến t7.	
D. Từ t1 đến t2 và từ t4 đến t5.
Câu 11 : Một chất điểm chuyển động với đồ thị vận tốc theo – thời gian được cho như hình vẽ. Kết luận nào sau đây là đúng?  
	 A. Vận tốc của vật trong khoảng thời gian từ 0 đến 130 s là 10 m/s.  
B. Từ 0 s đến 20 s vật chuyển động nhanh dần.  
C. Từ 50 s đến 130 s vật chuyển động nhanh dần.  
D. quãng đường mà chất điểm đi được trong 130s là 1000 m.
	t(s)
v(m/s)
O
50
20
10
20
130


	Câu 12 : Đồ thị vận tốc theo thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 0, đến thời điểm t = 80s là
A. 2,6km.	
B. 2,4km.	
C. 440m.		
D. 1,2km.
	t(s)
v(m/s)
O
20
60
80
20
40


	Câu 13 : Đồ thị vận tốc – thời gian của một chất điểm chuyển động được cho như hình vẽ. Quãng đường mà chất điểm đi được sau 3 s là.  
A. 10 m.  		B. 20 m.  	
C. 30 m.  		D. 40 m.
	t(s)
v(m/s)
O
1
2
3
8


	Câu 14 : Một người chạy có đồ thị vận tốc theo thời gian như hình vẽ. Quãng đường người đó chạy được trong 16s kể từ lúc bắt đầu chạy là
A. 100m.	
B. 75m.
C. 125m	
D. 150m.
	v(m/s)
t(s)
4
8
4
12
16
8
O



  Câu 15 : Chuyển động của một xe máy cho bởi đồ thị. Chuyển động của xe máy là chuyển động
	A. Đều trong khoảng thời gian từ 0 đến 20s, chậm dần đều trong khoảng thời gian từ 60 đến 70s.
B. Chậm dần đều trong khoảng thời gian từ 0 đến 20s, nhanh dần đều từ 60 đến 70s.
C. Đều trong khoảng thời gian từ 20 đến 60s, chậm dần đều trong khoảng thời gian từ 60 đến 70s.
D. Nhanh dần đều trong khoảng thời gian từ 0 đến 20s, đều trong khoảng thời gian từ 60 đến 70s.
	v(m/s)

20

  
     0     20      60  70  t(s)



Câu 16 : Đồ thị vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục 0x được biểu diễn trên hình vẽ. Gia tốc của chất điểm trong những khoảng thời gian 0 đến 5s; 5s đến 15s; >15s lần lượt là
	A. -6m/s2; - 1,2m/s2; 6m/s2	
B. 0m/s2; 1,2m/s2; 0m/s2
C. 0m/s2; - 1,2m/s2; 0m/s2	
D. - 6m/s2; 1,2m/s2; 6m/s2
	        v(m/s)
   
 6
    

   0    5    10  15     t(s)
     
     6



Câu 17 : Một ôtô chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ với gia tốc bằng 4 m/s2 trong thời gian 1 s, sau đó ôtô chuyển động chậm dần đều với gia tốc –2m/s2 tới thời điểm t0 thì dừng hẳn (đồ thị gia tốc -  thời gian như hình vẽ dưới). Gốc thời gian là lúc ô tô bắt đầu chuyển động. Giá trị của t0 là
	A. 1s	
B. 2s	
C. 3s	
D. 4s
	[image: A picture containing line, font, diagram, text
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Câu 18 : Đồ thị vận tốc – thời gian của một chiếc xe tải và một chiếc xe khách chuyển động cùng chiều dọc theo một đường thẳng được thể hiện như ở hình dưới. Gốc thời gian t = 0 được chọn khi hai xe ở cùng một vị trí. Nhận xét đúng về 2 xe từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = t0 là
	A. Quãng đường hai xe đã đi được là như nhau
B. Xe khách đã không di chuyển
C. Xe tải đã đi được quãng đường lớn hơn xe khách
D. Xe khách đã đi được quãng đường lớn hơn xe tải
	[image: A graph of a function
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Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu 1 : Dựa vào đồ thị (v - t) của vật chuyển động trong Hình bên
	[image: Nhận xét về tính chất chuyển động của vật có đồ thị (v – t) được biểu diễn trong  hình 7.7.]

	a. Từ B đến D, vật không chuyển động .
	⎕

	b. Gia tốc của vật từ  0 s đến 40 s là 2cm/s2
	⎕

	c. Độ dịch chuyển của vật từ  0 s đến 40 s là 3,2cm
	⎕

	d. Quãng đường vật đi được sau 160s là 12,8cm
	⎕

	Câu 2 : Đồ thị vận tốc – thời gian của ba chuyển động thẳng biến đổi đều

	[image: 50 hthy]

	a. Biểu thức tính độ dịch chuyển: d = vo. t + ½at2
	⎕

	b. Gia tốc = độ dốc của đồ thị
	⎕

	
c. Gia tốc của ba chuyển động lần lượt là 
	⎕

	d. Độ dịch chuyển của chuyển động (III) là 400m
	⎕

	Câu 3 : Dựa vào đồ thị vận tốc - thời gian của chuyển động sau:

	[image: 50 hthy]

	a. Vận tốc của vật không đổi trong khoảng thời gian từ 10s đến 20s
	⎕

	b. Gia tốc của ô tô trong 5 s đầu là 
	⎕

	c. Quãng đường vật đi được khoảng thời gian từ 10s đến 20s là 30m
	⎕

	d. Gia tốc của ô tô trong 5 s cuối là 
	⎕

	Câu 4 : Hình bên là đồ thị vận tốc – thời gian của hai ô tô A và B cùng chạy theo một hướng trong 40s. Xe A vượt qua xe B tại thời điểm t = 0. Để bắt kịp xe A, xe B tăng tốc trong 20s để đạt vận tốc 50 m/s.  



	[image: 50 hthy]

	a. Độ dịch chuyển của xe A trong 20s là 80m
	⎕

	b. Gia tốc của xe B trong 20s đầu là 1,25 m/s2
	⎕

	c. Sau 25s thì xe B đuổi kịp xe A
	⎕

	d. Quãng đường khi hai xe gặp nhau là  1000m
	⎕



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu 1 : Cho đồ thị của chuyển động như hình, tính độ dịch chuyển của vật trong khoảng 80s đến 160s , lấy đơn vị m?( kết quả lấy đến 0 chữ số phần thập phân)

	[image: 50 hthy]

	Câu 2 : Đồ thị vận tốc – thời gian trong hình bên dưới là của một xe bus và một xe máy đang chạy cùng chiều trên một đường thẳng. Tính vận tốc trung bình của xe buýt trong 8 giây đầu, lấy đơn vị cm/s? (kết quả lấy đến 0 chữ số phần thập phân)

	[image: 50 hthy]

	Câu 3 : Hai vật A và B chuyển động cùng chiều trên đường thẳng có đồ thị vận tốc – thời gian như hình vẽ. Biết ban đầu hai vật cách nhau 78 m. Hỏi hai vật găp nhau cách vị trí ban đầu của A bao nhiêu m? ( kết quả lấy đến 1 chữ số phần thập phân)

	[image: Hai vật A và B chuyển động cùng chiều trên đường thẳng có đồ thị vận tốc - thời gian]

	Câu 4 : Dựa vào đồ thị vận tốc - thời gian của hình bên. Gọi a1, a2 và a3 lần lượt là gia tốc chuyển động của chất điểm trên đoạn OA, AB và BC. Giá trị a1 + a2 + a3 bằng bao nhiêu, theo đơn vị cm/s2 ?( kết quả lấy đến 0 chữ số phần thập phân)

	O
t(s)
v(m/s)  
10
5
10
20
C
A
B


	Câu 5 :Quan sát đồ thị (v-t) mô tả chuyển động thẳng của tàu hỏa trong hình bên. Vận tốc tàu hỏa có giá trị lớn nhất tại thời điểm nào, lấy đơn vị giây?( kết quả lấy đến 0 chữ số phần thập phân)

	[image: 50 hthy]

	Câu 6 : Hình dưới là đồ thị vận tốc – thời gian của một thang máy khi đi từ tầng 1 lên tầng 3 của tòa nhà chung cư. Gia tốc của thang máy từ 2,5 s đến 3 s là bao nhiêu, theo đơn vị m/s2 ?( kết quả lấy đến 0 chữ số phần thập phân)

	[image: A graph of a line
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Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	10
	C

	2
	C
	11
	D

	3
	B
	12
	A

	4
	C
	13
	B

	5
	C
	14
	A

	6
	D
	15
	A

	7
	C
	16
	B

	8
	B
	17
	C

	9
	D
	18
	D


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 6 : Chọn D
Tại t = 4 s, hai xe đã cùng đi được quãng đường bằng nhau ( diện tích của hình thang giới hạn bởi đường v(t) của (A) bằng diện tích hình chữ nhật giới hạn bởi đường v(t) của (B) với trục t ), và cùng bằng  
[image: https://video.vietjack.com/upload1/quiz_source1/2019/10/241-1570204542.PNG]
Câu 7 :Chọn C
Trong chuyển động thẳng chậm dần đều, đồ thị vận tốc thời gian là đường thẳng chéo xuống (v giảm đều theo t)
Câu 8 :Chọn B
Dựa vào đồ thị ta thấy diện tích phần bên dưới đồ thị ứng với khoảng thời gian từ 1s đến 2s có diện tích lớn nhất so với các diện tích ứng với các khoảng thời gian từ 0s đến 1s, 2s đến 3s và 3s đến 4s
Câu 9 :Chọn D
Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, đồ thị vận tốc thời gian là đường thẳng chéo lên (v tăng đều theo t)
Câu 10 :Chọn C
Trong chuyển động thẳng chậm dần đều, đồ thị vận tốc thời gian là đường thẳng hướng xuống (v tăng đều theo t)
Câu 11 :Chọn D

quãng đường mà chất điểm đi được từ 0 đến 20s: 

quãng đường mà chất điểm đi được từ 20 đến 50s: 

quãng đường mà chất điểm đi được từ 50 đến 130s: 
Vậy S=S1 +S2 +S3 = 300 +300+400= 1000m
Câu 12 :Chọn A
Quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 20s là


Quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 20 đến thời điểm t = 60s là


Quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 60 đến thời điểm t = 80s là




Câu 13 :Chọn B

Quãng đường mà chất điểm đi được sau 3 s là. 
Câu 14 :Chọn A
Quãng đường người đó chạy được trong 16s kể từ lúc bắt đầu chạy là


Câu 15 :Chọn A
Câu 16 :Chọn B
Từ thời điểm t=0 đến  t=5s và t>15schất điểm chuyển động thẳng đều (vận tốc không đổi) nên gia tốc của chất điểm bằng 0. Loại đáp án A và D.

Từ thời điểm t=5sđến t=15s thì 
Câu 17 :Chọn C
Ban đầu vật chuyển động nhanh dần : v= v0+a.t=0+4.1=4m/s

Sau đó vật chuyển động chậm dần : 
Vậy thời điểm vât dừng lại là sau 3s kể từ lúc chuyển động
Câu 18 :Chọn D
Trước thời điểm t0 tốc độ của xe khách luôn lớn hơn vận tốc của xe tải nên xe khách đã đi được quãng đường lớn hơn xe tải
Chú ý : đồ thị v – t của chuyển động thẳng biến đổi đều, điểm cắt nhau của hai đường v(t) cho biết tại thời điểm đó hai vật có cùng tốc độ
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1 :
a. [S]Từ B đến D, vật chuyển động thẳng đều với v = 120 cm/s
b. [Đ]Gia tốc của vật từ  0 s đến 40s là 2cm/s2
 cm/s2
c.[S] Độ dịch chuyển của vật từ  0 s đến 40 s là 
.160.40 = 3200 (cm)
d.[Đ] Quãng đường vật đi được sau 160s là 


Câu 2 :
a. [Đ]Biểu thức tính độ dịch chuyển: d = vo. t + ½at2
b. [Đ]Gia tốc = độ dốc của đồ thị
c. [S]Gia tốc của ba chuyển động lần lượt là 
	- Vật 1: 



	- Vật 2: 

	- Vật 3: 




d. [S]


Độ dịch chuyển của chuyển động (III):

Câu 3 :
a. [Đ] Vận tốc của vật không đổi trong khoảng thời gian từ 10s đến 20s.
b.[S] Dựa vào đồ thị tính độ dốc của đoạn đồ thị trong 5 s đầu: a1 = tanα1 = 10/5 = 2m/s2
c. [S] Quãng đường vật đi được khoảng thời gian từ 10s đến 20s là S=v.t=30.10=300m
d. [Đ] Gia tốc của ô tô trong 5 s cuối là: 

Câu 4 : 
a. [S] Hai xe chuyển động thẳng không đổi chiều nên d = s, dA = vAtA = 40.20 = 800 m.

b.[Đ] Gia tốc xe B: 
c. [Đ]Khi 2 xe gặp nhau: dA=dB
với dA = 40.t(1)

dB = dB1 +dB2 , 
Từ (1),(2) 40t=750+50t-1000 suy ra t=25s
d.[Đ] Khi 2 xe gặp nhau dA=dB = 40.25=1000m
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	48
	4
	100

	2
	700
	5
	50

	3
	80,3
	6
	-4


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1 : 

Độ dịch chuyển của vật :
Câu 2 : 

Gia tốc của xe bus trong 4s đầu: 

Gia tốc của xe bus trong 4s tiếp theo: 

Vận tốc trung bình của xe buýt trong 8 giây đầu: 
Câu 3 : 
Xét vật A: 
Gia tốc:

Xét vật B: 
Gia tốc 

Chuyển động của vật A: d1 = v0At + ½.aAt2 = 40t − t2 (1)
Chuyển động của vật B: d2 = v0Bt + ½.aBt2 = 0,5t2 (2)
Hai vật gặp nhau khi d1 - d2 = 78 ⇒ 40t − t2 − 0,5t2 = 78  − 1,5t2 + 40t – 78 = 0
Phương trình (3) cho hai nghiệm t = 2,12 s và t’ = 24,5 s (loại vì t’ > 20 s)
Thay t vào (1) ta được d1= 80,3 m.
Hai vật gặp nhau cách vị trí ban đầu của A là 80,3 m.
Câu 4 : 

Dựa vào độ thị, ta có 
Câu 5 : 
Vận tốc tàu hỏa có giá trị lớn nhất tại thời điểm  t =50s
Câu 6 : 

Từ 2,5 s đến 3 s: 

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 08
Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1: Trường hợp nào dưới đây được xem là sự rơi tự do
[image: 50 hthy]A. Ném một hòn sỏi theo phương xiên gốc.
B. Ném một hòn sỏi theo phương án nằm ngang
C. Ném một hòn sỏi lên cao
D. Thả một hòn sỏi rơi xuống
Câu 2: Một vật rơi tự do thì chuyển động của vật
A. là chuyển động thẳng đều.
B. là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
C. là chuyển động thẳng chậm dần đều.
D. là chuyển động thẳng có gia tốc thay đổi theo thời gian.
Câu 3: Điều nào sau đây là không đúng khi nói về chuyển động rơi tự do?
A. Sự rơi tự do là sự rơi của một vật chỉ dưới tác dụng của trọng lực.
B. Các vật rơi tự do ở cùng một nơi trên Trái Đất và ở gần mặt đất đều có cùng một gia tốc.
C. Trong quá trình rơi tự do, gia tốc của vật không đổi cả về hướng và độ lớn.
D. Trong quá trình rơi tự do, gia tốc của vật không đổi cả về hướng và độ lớn.
Câu 4: (SBT-KNTT) Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi?
	A. Một chiếc khăn voan nhẹ.
	B. Một sợi chỉ.
	C. Một chiếc lá cây rụng.
	
 Một viên sỏi.

	[image: A black and white photo of a scarf

Description automatically generated]
	[image: Needle Iconneedle Với Sợi Chỉ Khâu Kim Kim Để May Hình minh họa Sẵn có -  Tải xuống Hình ảnh Ngay bây giờ - iStock]
	[image: A drawing of a leaf

Description automatically generated with medium confidence]
	


Câu 5: Chuyển động của vật rơi tự do không có tính chất nào sau đây?
A. Vận tốc của vật tăng đều theo thời gian.		
B. Gia tốc của vật tăng đều theo thời gian
C. Càng gần tới mặt đất vật rơi càng nhanh.	
D. Quãng đường vật đi được là hàm số bậc hai theo thời gian.
Câu 6: Dạng đồ thị vận tốc – thời gian nào dưới đây mô tả chuyển động rơi tự do của vật ở gần mặt đất.

 [image: A diagram of a graph

Description automatically generated with medium confidence]
	A. Đồ thị (1)
	B. Đồ thị (2)
	C. Đồ thị (3)
	D. Đồ thị (4)


Câu 7: Chọn phát biểu sai.
A. Khi rơi tự do tốc độ của vật tăng dần.
B. Vật rơi tự do khi lực cản không khí rất nhỏ so với trọng lực.
C. Vận động viên nhảy dù từ máy bay xuống mặt đất sẽ rơi tự do.
D. Rơi tự do có quỹ đạo là đường thẳng.
Câu 8. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của chuyển động rơi tự do của các vật?
A. Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.
B. Chuyển động thẳng nhanh dần đều.
C. Ở cùng một nơi và gần mặt đất, mọi vật rơi tự do như nhau.
D. Lúc t = 0 thì vận tốc của vật luôn khác 0.
Câu 9: Nhận xét nào sau đây là sai?
A. Vectơ gia tốc rơi tự do có phương thẳng đứng, hướng xuống.
B. Tại cùng một nơi trên Trái Đất gia tốc rơi tự do không đối. 
C. Gia tốc rơi tự do thay đối theo vĩ độ.
D. Gia tốc rơi tự do là 9,81 m/s2 tại mọi nơi.
Câu 10: Vật rơi tự do
A. khi từ nơi rất cao xuống mặt đất.
B. khi họp lực tác dụng vào vật hướng thẳng xuống mặt đất. 
C. chỉ dưới tác dụng của trọng lực 
D. khi vật có khối lượng lớn rơi từ cao xuống mặt đất.
Câu 11. (SBT-KNTT) Thả một hòn sỏi từ độ cao h xuống đất. Hòn sỏi rơi trong 2 s. Nếu thả hòn sỏi từ độ cao 2 h xuống đất thì hòn sỏi sẽ rơi trong bao lâu?


A. 2 s. 				B.  s. 			C. 4 s. 			D.  s.
Câu 12 (SBT-KNTT)  Thả vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Công thức tính vận tốc của vật khi chạm đất là:
A. 			B. v = gh			C. v = 2gh		D. 
Câu 13 (SBT-KNTT) Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 9,8 m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Vận tốc v của vật trước khi chạm đất bằng
A. m/s			B. 9,8 m/s.			C. 98 m/s.		D. 6.9 m/s.
Câu 14: Một vật được thả rơi tự do từ đỉnh tháp, nó chạm đất trong thời gian 4s. Lấy  . Chiều cao của tháp là
A. 80m			B. 40m			C. 20m		D. 160m

Câu 15: Một vật rơi tự do từ độ cao 20m với đất. Lấy . Thời gian để vật chạm đất là:

A. 1 s	B.  s	C. 2 s		D. 4 s



Câu 16: Một hòn đá thả rơi tự do, vận tốc của nó sau khi rơi được một quãng đường h bằng  . Để vận tốc của vật khi chạm đất là  thì điểm thả rơi phải cách đất một khoảng  bằng




A. 2 	B. 4	C. 6 		D. 8 
Câu 17: Người ta thả một vật rơi tự do từ một tòa tháp thì sau 20s vật chạm đất cho g = 10m/s2. Độ cao của vật sau khi vật thả được 4s.
A. 1920m		         B. 1290m 		    C. 2910m  		             D. 1029m
Câu 18: Một vật được thả rơi từ độ cao 1280 m so với mặt đất. Lấy . Tìm thời gian để vật rơi đến đất?
A. 15s		        	         B. 16s 		   	    C. 51s  		               D. 15s

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1: Em nhận xét thế nào về các nhận định sau?
	a. Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực
	⎕

	b. Rơi tự do có phương rơi thẳng đứng, chiều rơi từ trên xuống dưới
	⎕

	c. Ở cùng một nơi trên Trái Đất, mọi vật rơi tự do với gia tốc khác nhau
	⎕

	d. Gia tốc rơi tự do không phụ thuộc vào vĩ độ địa lí và độ cao
	⎕


Câu 2: Một vật rơi không vận tốc đầu từ đỉnh tòa nhà chung cư có độ cao 320m xuống đất. Cho g = 10m/s2.
	a. Vận tốc lúc vừa chạm đất là 80m/s
	⎕

	b. Thời gian của vật rơi là 80s
	⎕

	c. Quãng đường vật rơi được trong 6s là 160m
	⎕

	d. Quãng đường vật rơi được trong 6s cuối cùng là 300m
	⎕


Câu 3: Một người thả rơi một hòn bi từ trên cao xuống đất và đo được thời gian rơi là 3,1 s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2 .
	a. Độ cao của nơi thả hòn bi so với mặt đất là 48,05m
	⎕

	b. Vận tốc lúc hòn bi chạm đất là 31,5 m/s
	⎕

	c. Quãng đường vật rơi được trong 2 giây là 20m
	⎕

	d. Quãng đường vật rơi được trong giây thứ 2 là 15m
	⎕

	Câu 4: Một quả bóng được thả rơi tự do từ độ cao 1,2 m. Sau khi chạm đất, quả bóng bật lên ở độ cao 0,80 m. Thời gian tiếp xúc giữa bóng và mặt đất là 0,16 s. Lấy g = 9,8 m/s2 . Bỏ qua sức cản của không khí. 

	[image: 50 hthy]

	
	



	a. Tốc độ của quả bóng ngay trước khi chạm đất là: 
	⎕

	b. Thời gian quả bóng rơi chạm đất lần đầu là 0,459 s
	⎕

	c. Tốc độ của quả bóng ngay khi bắt đầu bật lên là 3,28 m/s
	⎕

	d. Độ lớn gia tốc của quả bóng khi nó tiếp xúc với mặt đất là 2,05 m/s2
	⎕



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1.  [image: 50 hthy]Thả một hòn đá từ độ cao h = 5 xuống mặt đất, hòn đá rơi trong 0,5s. Nếu thả hòn đá từ độ cao h’ xuống đất mất 1,5s thì h’ bằng bao nhiêu?
(kết quả lấy đến 0 chữ số thập phân, theo đơn vị m) 
Câu 2.  Ga-li-lê thả quả đạn hình cầu từ độ cao 56m trên tháp nghiêng Pi-da xuống đất. Tính thời gian quả đạn rơi. Biết g =9,81m/s2
(kết quả lấy đến 2 chữ số thập phân, theo đơn vị s) 




Câu 3.  Thả một hòn đá từ mép một vách núi dựng đứng xuống vực sâu. Sau 3,96s từ lúc thả thì nghe thấy tiếng hòn đá chạm đáy vực sâu.Biết g =9,8 m/s2 và tốc độ truyền âm trong không khí là 330m/s. Tìm chiều cao vách đá bờ vực đó 
(kết quả lấy đến 0 chữ số thập phân, theo đơn vị m)
Câu 4.  Một trái banh được ném từ mặt đất thẳng đứng với vận tốc 20m/s. Thời gian từ lúc ném banh đến lúc chạm đất là bao nhiêu?
 (kết quả lấy đến 0 chữ số thập phân, theo đơn vị s)
Câu 5.  Một vật rơi tự do từ độ cao h. Biết rằng trong giây cuối cùng vật rơi được 15m. Độ cao nơi thả vật là bao nhiêu?
 (kết quả lấy đến 0 chữ số thập phân, theo đơn vị m)
Câu 6.  
Một vật được thả rơi tự do, vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất là 50m/s. Cho . Độ cao của vật sau 3s là bao nhiêu?
(kết quả lấy đến 0 chữ số thập phân, theo đơn vị m)

Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	10
	C

	2
	B
	11
	B

	3
	C
	12
	C

	4
	D
	13
	A

	5
	B
	14
	A

	6
	C
	15
	C

	7
	C
	16
	B

	8
	D
	17
	A

	9
	D
	18
	B


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:

Câu 11: Ta có 

Câu 13: Ta có 

Câu 14: Ta có 

Câu 15: Ta có 


Câu 16: Ta có , lập tỉ số 

Câu 17: 

Câu 18: 

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1: 
	a. [Đ] vì sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực

	b. [Đ] vì rơi tự do có phương rơi thẳng đứng, chiều rơi từ trên xuống dưới

	c. [S ]vì ở cùng một nơi trên Trái Đất, mọi vật rơi tự do với gia tốc như nhau

	d. [S] vì gia tốc rơi tự do phụ thuộc vào vĩ độ địa lí và độ cao


Câu 2: 	

a. [Đ]Áp dụng công thức , thay số ta được v= 80 m/s

b. [S ]Áp dụng công thức , thay số ta được t= 8s

c. [S ]Áp dụng công thức quãng đường vật rơi được trong 6 giây  
d. [Đ]  Quãng đường vật rơi được trong 6 giây cuối cùng


, thay số ta được 
Câu 3: 

a. [Đ] Áp dụng công thức , ta được h=48,05m

b. [S ] Áp dụng công thức , thay số ta được v= 31m/s

c. [Đ]  Áp dụng công thức 
d. [Đ]   
Câu 4: 

a. [Đ] Áp dụng công thức , thay số ta được v= 4,85m/s

b. [S ]Áp dụng công thức , thay số ta được t= 0,495s
c. [Đ] Khi chạm đất, đất là nguyên nhân làm cho quả bóng bị cản lại, gia tốc a = -g. 
Vận tốc của bóng ngay khi bắt đầu bật lên là: 
v1= v – gt = 4,85- 9,8.0,16 = 3,28m/s
d. [S ] Khi bóng bật lên độ cao 0,8m, tại đó vận tốc v2= 0
Gia tốc của quả bóng khi nó tiếp xúc với đất và bật lên:
= - 6,724m/s2

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	45
	4
	4

	2
	3,38
	5
	20

	3
	69
	6
	80


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1: 
Ta có 
Lập tỉ số 

Câu 2: Áp dụng công thức: 
Câu 3: 

- Gọi t1 là thời gian hòn đá rơi tự do: 

- Gọi t2 là thời gian âm truyền trong không khí: 
Lập tỉ số: , mà 

Từ (1)và(2) suy ra t1 = 3,75s, 
Câu 4: 

Ta có 

Độ cao cực đại mà vật đạt được: 

Thời gian vật tự do là: 
Vậy t = t1 +t2 = 4s
Câu 5: Ta có trong giây cuối cùng vật rơi được 15m: 


Câu 6: Vận tốc của vật 

Độ cao ban đầu thả vật là: 
Quãng đường vật rơi được sau 3s là S=5.32 = 45m
Độ cao vật sao 3s là h’ = h - S= 125-45=80m


ĐỀ ÔN TẬP SỐ 09
Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1: Chọn phát biểu sai.
	A. Khi rơi tự do tốc độ của vật tăng dần.
B. Vật rơi tự do khi lực cản không khí rất nhỏ so với trọng lực 
C. Vận động viên nhảy dù từ máy bay xuống mặt đất sẽ rơi tự do.
D. Rơi tự do có quỹ đạo là đường thẳng.
	[image: A cartoon child flying with a blue and green parachute

Description automatically generated]


Câu 2: Tại M cách mặt đất ở độ cao h, một vật được ném thẳng đúng lên đến vị trí N cao nhất rồi rơi xuống qua P có cùng độ cao với M. Bỏ qua mọi lực cản thì
A. tại N vật đạt tốc độ cực đại.
B. tốc độ của vật tại M bằng tốc độ của vật tại P. 
C. tốc độ của vật tại M lớn hơn tốc độ của vật tại P.
D. tốc độ của vật tại M nhỏ hơn tốc độ của vật tại P.
Câu 3: Một viên bi được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc ban đầu v0. Khi viên bi chuyển động, đại lượng có độ lớn không đổi là 
A. gia tốc. 			B. tốc độ.			C. thế năng.		  D. vận tốc. 
Câu 4: Trong trường hợp nào dưới đây, quãng đường vật đi được tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động?
A. Vật rơi tự do.					 	
B. Vật bị ném theo phương ngang.
C. Vật chuyển động với gia tốc bằng không.	 	
D. Vật chuyển động thẳng chậm dần đều. 
Câu 5: Chuyển động của vật nào sau đây có thể là rơi tự do 
A. Người nhảy từ máy bay xuống chưa mở dù. 
B. Quả cầu được Ga-li-lê thả từ tháp nghiêng Pi da cao 56m xuống đất 
C. Cục nước đá rơi từ đám mây xuống mặt đất trong trận mưa đá.
D. Lá vàng mùa thu rụng từ cành cây xuống mặt đất.
Câu 6: Chọn câu sai ?
A. Vật rơi tự do khi không chịu sức cản của môi trường 
B. Khi rơi tự do các vật chuyển động giống nhau 

C. Công thức  dùng để xác định quãng đường đi được của vật rơi tự do 
D. Có thể coi sự rơi tự do của chiếc lá khô từ trên cây xuống là sự rơi từ do 
Câu 7: Chọn phát biểu đúng về sự rơi tự do?
A. Mọi vật trên trái đất đều rơi tự do với cùng một gia tốc. 
B. Trọng lực là nguyên nhân duy nhất gây ra sự rơi tự do.
C. Mọi chuyển động nhanh dần đều theo phương thẳng đứng là rơi tự do.
D. Gia tốc rơi tự do phụ thuộc kinh độ của địa điểm đang xét. 
Câu 8: Chuyển động của vật nào sau đây có thể là rơi tự do? 
A. Một hòn bi được thả từ trên xuống. 	
B. Một máy bay đang hạ cánh 
C. Một chiếc thang máy đang chuyển động đi xuống 
D. Một vận động viên nhảy cầu đang lộn vòng xuống nước 
Câu 9: Chọn phát biểu đúng về rơi tự do 
A. Gia tốc rơi tự do g phụ thuộc vĩ độ địa lí và độ cao so với mặt biển 
B. Gia tốc g có giá trị nhỏ nhất ở hai địa cực và lớn nhất ở xích đạo 
C. Mọi vật trên trái đất đều có phương rơi tự do song song với nhau 
D. Gia tốc rơi tự do g ở Hà Nội có giá trị nhỏ hơn ở TP Hồ Chí Minh.
Câu 10: Hòn bi I có khối lượng lớn gấp đôi hòn bi II. Cùng một lúc từ độ cao h, bi I được thả rơi còn bi II được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy cho biết câu nào dưới đây là đúng?
A. Chưa đủ thông tin để trả lời. 	B. Cả hai chạm đất cùng một lúc.
C. I chạm đất trước.		D. I chạm đất sau.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Rơi tự do là sự rơi khi có lực cản của không khí với vận tốc đầu bằng không. 
B. Rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực. 
C. Nguyên nhân của sự rơi nhanh hay chậm của các vật trong không khí là do lực cản của không khí. 
D. Hai vật nặng khác nhau thì rơi tự do nhanh như nhau.
Câu 12: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của vật chuyển động rơi tự do? 
A. Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới. 
B. Chuyển động thẳng nhanh dần đều, không vận tốc đầu. 
C. Tại một vị trí xác định và ở gần mặt đất, mọi vật rơi tự do với cùng một gia tốc g. 
D. Công thức tính vận tốc: v = g.t2.
Câu 13: Công thức liên hệ giữa vận tốc ném lên theo phương thẳng đứng và độ cao cực đại đạt được là
A. v02 = gh. 			B. v02 = 2gh. 			C. v02 = gh. 		D. v0 = 2gh.
Câu 14: Một vật được thả rơi từ độ cao 1280 m so với mặt đất. Lấy . Khi vận tốc của vật là 40m/s thì vật còn cách mặt đất bao nhiêu? Còn bao lâu nữa thì vật rơi đến đất?
A. 1000m; 6s		B. 1200m; 12s		C. 800m; 15s  	D. 900m; 20s
Câu 15:  Một người thả một hòn đá từ tầng 2 độ cao h xuống đấy, hòn đá rơi trong 2s. Nếu thả hòn đá đó từ tầng 32 có độ cao h’ = 16h thì thời gian rơi là bao nhiêu?
A. 6s				B. 12s				C. 8s  			D. 10s
Câu 16: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h biết trong 7s cuối cùng vật rơi được 385m cho g = 10m/s2. Xác định thời gian và quãng đường rơi
A. 9s; 405m			B. 8s; 504m			C. 7s; 500m  		D. 6s; 450m
Câu 17: Người ta thả rơi tự do hai vật A và B ở cùng một độ cao. Vật B được thả rơi sau vật A một thời gian là 0,1s. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc thả vật A thì khoảng cách giữa chúng là 1m. Lấy g = 10m/s.
A. 1,04s 			B. 1,01s			C. 1,05s			D. 1,03s
Câu 18: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống đất biết g = 10m/s2. Tính thời gian rơi và tốc độ của vật khi vừa khi vừa chạm đất. 
	A. 4s, 40m/s		B. 3s; 30m/s 		C. 1,5s; 20m/s  	D. 5s; 30m/s

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1: Em nhận xét thế nào về các nhận định sau?
	a. Đồ thị tọa độ theo thời gian có dạng đường thẳng
	⎕

	b. Công thức vận tốc rơi ở thời điểm vt = g.t
	⎕

	c. Mối liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường v2 = 2.g.s
	⎕

	d. Tại cùng một nơi, gia tốc rơi tự do là khác nhau
	⎕


Câu 2: Một vật rơi tự do tại một địa điểm có độ cao 500m biết g = 10m/s2. 
	a. Vận tốc vận trước khi chạm đất là 100m
	⎕

	b. Thời gian vật rơi hết quãng đường là 10s
	⎕

	c. Quãng đường vật rơi được trong 5s đầu tiên là 120m
	⎕

	d. Quãng đường vật rơi trong giây thứ 5 là 40m
	⎕


Câu 3: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h, lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2.
	a. Quãng đường mà vật rơi tự do đi được sau khoảng thời gian t = 3 s là 44,1m
	⎕

	b. Vận tốc của vật sau 2s là 19,6m/s
	⎕

	c. Quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong giây thứ tư là 43,3m
	⎕

	d. Trong giây thứ tư, vận tốc của vật đã tăng lên một lượng bằng 9,8 m/s
	⎕


Câu 4: Từ một đỉnh tháp cao 20m, người ta buông một vật. Sau 2s thì người ta lại buông vật thứ 2 ở tầng thấp hơn đỉnh tháp 5m. cho g = 10 m/s2.
	a. Phương trình độ dịch chuyển của vật 
	⎕

	b. Vật 1 chạm đất sau 1s
	⎕

	c.  Hai vật không chạm đất cùng lúc
	⎕

	d. Vận tốc của vật 2 khi chạm đất là 17,3m/s
	⎕



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: Hai bạn Giang và Vân đi chơi ở một tòa nhà cao tầng. Từ tầng 19 của tòa nhà, Giang thả rơi viên bi A thì 1s sau thì Vân thả rơi viên bi B ở tầng thấp hơn 10m. Hai viên bi sẽ gặp nhau sau mấy s?
Câu 2: Một hòn đá rơi từ một cái giếng cạn đến đáy giếng mất 3s. Nếu lấy g = 9,8m/s2 thì độ sâu của giếng là bao nhiêu?
(kết quả lấy đến 1 chữ số thập phân, theo đơn vị m)
Câu 3:  Một vật rơi tự do từ độ cao h trong 10s thì tiếp đất. Quãng đường vật rơi trong 2s cuối cùng là bao nhiêu? cho g = 10m/s2
(kết quả lấy đến 0 chữ số thập phân, theo đơn vị m)
Câu 4: Biết trong 2s cuối cùng vật đã rơi được một quãng đường dài 60m. Lấy g = 10m/s2. Thời gian rơi của hòn đá là bao nhiêu?
(kết quả lấy đến 0 chữ số thập phân, theo đơn vị s)

Câu 5: Các giọt nước mưa rơi từ mái nhà xuống sau những khoảng thời gian bằng nhau. Giọt 1 chạm đất thì giọt 5 bắt đầu rơi. Biết mái nhà cao 16m. Lấy . Khoảng thời gian rơi giữa các giọt nước kế tiếp nhau bằng bao nhiêu?
(kết quả lấy đến 2 chữ số thập phân, theo đơn vị s)
Câu 6: Một vật rơi tự do, trong giây thứ 2 vật rơi được quãng đường 14,73m. Gia tốc tại nơi làm thí nghiệm bằng bao nhiêu?
(kết quả lấy đến 2 chữ số thập phân, theo đơn vị m/s2)

Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	10
	B

	2
	B
	11
	A

	3
	A
	12
	D

	4
	C
	13
	B

	5
	B
	14
	B

	6
	D
	15
	D

	7
	B
	16
	A

	8
	A
	17
	A

	9
	A
	18
	A


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 14: Thời gian để vật đạt vân tốc 40m/s là v= g.t, suy ra t = 4s

Quãng đường vật rơi trong 4s đầu : 

Vật cách mặt đất: 

Thời gian vật chạm đất: 

Câu 15: 

Lập tỉ số: 

Câu 16: Trong 7s cuối cùng vật rơi được 385m: 

Độ cao vật rơi là: 
Câu 18:  



Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
	Câu 1
a. [S] vì Đồ thị tọa độ theo thời gian có dạng parabol

	b. [Đ] vì Công thức vận tốc rơi ở thời điểm vt = g.t

	c. [Đ] vì Mối liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường v2 = 2.g.s

	d. [S ]vì Tại cùng một nơi, gia tốc rơi tự do là như nhau


Câu 2:  

a. [S] Vận tốc 100m/s
b.[Đ] Áp dụng công thức 
c.[Đ]Quãng đường vật rơi trong 5s đầu: 
d. [S] Quãng đường vật rơi trong 4s đầu:  
 Quãng đường vật rơi trong giây thứ 5:  
Câu 3: Quãng đường mà vật rơi tự do đi được sau khoảng thời gian t tính công thức: 

a. [Đ]Quãng đường mà vật rơi tự do đi được sau khoảng thời gian t = 3 s là:
=44,1 m
b. [Đ] Vận tốc của vật sau 2s: v = gt = 19,6m/s
c. [S]Quãng đường mà vật rơi tự do đi được sau khoảng thời gian t = 4 s là :
= 78,4 m
 Quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong giây thứ tư là
Δs = s4 - s3 = 8 g - 4,5 g = 3,5 g = 3,5.9,8 = 34,3 m
d.[Đ]Vận tốc của vật rơi tự do tính theo công thức : v = gt
Từ đó suy ra, trong giây thứ tư, vận tốc của vật đã tăng lên một lượng bằng:
Δv = v4 - v3 = 4g - 3g = g = 9,8 m/s.
Câu 4: 
a. [Đ] Phương trình độ dịch chuyển của vật 
b. [S] Phương trình độ dịch chuyển của vật một có dạng: với  


 Thời điểm vật 1 chạm đất: d1 = 20m  t1 = 2s
c[Đ] Phương trình độ dịch chuyển của vật hai có dạng: với  và thả sau 2s 

Thời điểm vật 2 chạm đất: d2 = 20 – 5 = 15 m 
t1   t2, Do đó hai vật không chạm đất cùng lúc
d. [Đ] Áp dụng công thức   suy ra v2 = 10 (t2 – 2) = 17,3 m/s

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	1,5
	4
	4 

	2
	44,1
	5
	0,45 

	3
	180
	6
	9,82


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1: 
+ Chọn trục toạ độ thẳng đứng, chiều dương hướng xuống.
+ Phương trình độ dịch chuyển của viên bi A: với   
 + Phương trình độ dịch chuyển của viên bi B: với  thả rơi sau 1s so vói gốc thời gian   
+ Khi 2 viên bi gặp nhau: d1 - d2 = 10 

t = 1,5s
Câu 2: 
Câu 3:

Câu 4: Gọi t thời gian rơi của hòn đá
+ Quãng đường hòn đá đi được trong thời gian t là: 
+ Quãng đường hòn đá đi được trong thời gian (t−2)là: 
Quãng đường vật rơi được trong 2s cuối cùng là:
 
Câu 5:
Thời gian giọt 1 rơi xuống đất: 
Khoảng thời gian rơi giữa các giọt kế tiếp nhau là: 
Câu 6: Quãng đường vật rơi được trong giấy thứ 2: 

Mà 

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 10
Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (6 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1: Chọn câu đúng, để đo gia tốc rơi tự do trong phòng thí nghiệm, ta cần:
A. Đo thời gian và quãng đường chuyển động của vật.
B. Máy bắn tốc độ.
C. Đồng hồ đo thời gian
D. thước đo quãng đường
Câu 2: Chọn câu đúng. Những dụng cụ chính để đo gia tốc rơi tự do của khối trụ gồm:
A. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cổng quang điện, khối trụ, máng và thước thẳng.
B. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cổng quang điện, khối trụ, máng và thước kẹp.
C. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cần rung, khối trụ, máng và thước kẹp.
D. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cần rung, khối trụ, máng và thước thẳng.
Câu 3: Điền khuyết các từ khóa thích hợp vào chỗ trống: Khi cắm cổng quang điện vào ổ cắm A, B cần chú ý xoay đúng …………………., cắm thẳng ……………………, không rung, lắc chân cắm.
A. máng, thước.				B. khe định vị, thanh trụ.
C. Băng giấy, cần rung.			D. khe định vị, giắc cắm.
Câu 4: Điền khuyết các từ khóa thích hợp vào chỗ trống: Để đo gia tốc rơi tự do trong phòng thí nghiệm, ta cần đo ……………. và …………… chuyển động của vật đó.
A. vận tốc đầu, vận tốc cuối.
B. thời gian đi qua một cổng quan điện, quãng đường.
C. thời gian đi qua một cổng quan điện, vận tốc cuối
D. thời gian, quãng đường
Câu 5: Điền khuyết các từ khóa thích hợp vào chỗ trống: Những dụng cụ chính để đo gia tốc rơi gồm: Đồng hồ đo thời gian hiện số và ………………., vật bằng thép hình trụ và …………………
A. máng, thước.						B. cổng quang điện, thanh trụ.
C. cổng quang điện, máng đứng có gắn thước.		D. khe định vị, giắc cắm.
Câu 6: Sắp xếp theo đúng thứ tự các bước làm thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do:
	a. Đặt trụ thép tại vị trí tiếp xúc với nam châm điện N và bị giữ lại ở đó.
b. Dịch chuyển cổng quang điện ra xa dần nam châm điện, thực hiện lại các thao tác 3, 4, 5, 6 bốn lần nữa. Ghi lại thời gian t tương ứng với quãng đường s.
c. Bố trí thí nghiệm như hình
d. Nhấn nút RESET của đồng hồ MC964 để chuyển các số hiển thị về giá trị ban đầu 0.000.
e. Nhấn nút của hộp công tắc kép để ngắt điện vào nam châm điện. Trụ thép rơi xuống và chuyển động đi qua cổng quang điện
f. Cắm nam châm điện vào ổ A và cổng quang điện vào ổ B ở mặt sau của đồng hồ đo thời gian hiện số.
g. Ghi lại các giá trị thời gian hiển thị trên đồng hồ.
h. Đặt MODE đồng hồ đo thời gian hiện số ở chế độ thích hợp A  B
	[image: A picture containing text, device, microscope, gauge
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A. c – d – e – g – b – f – h – a.			B. c – f – h – a – d – e – g – b
C. c – f – e – g – b – h – a – d.			D. c – f – g – b – h – a – d – e.
Câu 7: Sắp xếp theo đúng thứ tự các bước làm thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do:
a. Điều chỉnh giá đỡ thẳng đứng bằng các vít ở đế sao cho quả năng của dây dọi sẽ nằm ở tâm lỗ tròn. Thiết lập đồng hồ đo thời gian hiện số chế độ A  B để đo thời gian từ lúc thả đến lúc vật chắn cổng quang điện.
b. Lặp lại phép đo ít nhất 3 lần.
c. Bố trí thí nghiệm như hình
d. Đặt vật rơi vào vị trí nam châm điện, dùng ê ke vuông ba chiều để xác định vị trí ban đầu của vật. Ấn nút RESET trên mặt đồng hồ để đưa chỉ thị số về 0.000. Nhấn công tắc điện để kích thích vật rơi và khởi động đồng hồ đo thời gian hiện số.
e. Khi vật rơi và chắn các tia hồng ngoại của cổng quang điện, đồng hồ sẽ dừng. Đọc thời gian rơi trên đồng hồ và ghi số liệu vào bảng.
A. c – a – d – e – b.				B. c – e – b – a – d
	C. c – e – d – b – a.				D. c – a – e – b – d.
Câu 8: Trước khi đo thời gian của một hoạt động ta thường ước lượng khoảng thời gian của hoạt động đó để
A. lựa chọn đồng hồ đo phù hợp.			B. đặt mắt đúng cách.
C. đọc kết quả đo chính xác.				D. hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách
Câu 9: Cho các bước đo thời gian của một hoạt động gồm:
(1) Đặt mắt nhìn đúng cách.
(2) Ước lượng thời gian hoạt động cần đo để chọn đồng hồ thích hợp.
(3) Hiệu chỉnh đồng hồ đo đúng cách.
(4) Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định.
(5) Thực hiện phép đo thời gian.
Thứ tự đúng các bước thực hiện để đo thời gian của một hoạt động là:
A. (1), (2), (3), (4), (5)						B. (3), (2), (5), (4), (1)
C. (2), (3), (1), (5), (4)						D. (2), (1), (3), (5), (4).
Câu 10: Trong một bài thực hành, gia tốc RTD được tính theo công thức g = 2h/t2. Sai số tỉ đối của phép đo trên tính theo công thức nào?



Câu 11: Một học sinh tiến hành đo gia tốc rợi tự do tại phòng thí nghiệm theo hướng dẫn của SGKVL 10. Phép đo gia tốc RTD học sinh này cho giá trị trung bình sau nhiều lần đo là  = 9,7166667m/s2 với sai số tuyệt đối tương ứng là Δ = 0,0681212 m/s2. Kết quả của phép đo được biễu diễn bằng
A. g = 9,72 ± 0,068 m/s2				B. g = 9,7 ± 0,1 m/s2	
C. g = 9,72 ± 0,07 m/s2				D. g = 9,717 ± 0,068 m/s2 
Câu 12: Để xác định gia tốc của một chuyển động thẳng biến đổi đều, một học sinh đã sử dụng đồng hồ bấm giờ và thước mét để xác định thời gian t và đo quãng đường , sau đó xác định  bằng công thức . Kết quả cho thấy . Gia tốc  bằng:
A.  m/s2				B. m/s2
C. m/s2				D. m/s2
	
	

	Câu 13: Thả rơi tự do một vật từ đỉnh tháp thì thời gian vật chạm đất được xác định bằng . Nếu lấy gia tốc trọng trường tại nơi thả vật chính xác bằng 10m/s2 thì chiều cao của tháp là
A. 		B. 
C. 		D. 
	[image: 10 thí nghiệm đẹp nhất trong lịch sử - KhoaHoc.tv]


	
	Câu 14: Dùng một thước có chia độ đến milimét đo 5 lần khoảng cách d giữa hai điểm A và B đều cho cùng một giá trị là 1,345 m. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết là
A. d = (mm).		B. d = (m).
C. d = (mm).		D. d = (m).
	[image: Milimét – Wikipedia tiếng Việt]


Câu 15: Dùng một thước chia độ đến milimét để đo khoảng cách l giữa hai điểm A, B và có kết quả đo là 600 mm. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Cách ghi nào sau đây không đúng với số chữ số có nghĩa của phép đo? 
A. ℓ = (6,00 ± 0,01) dm. 				B. ℓ = (0,6 ± 0,001) m. 
C. ℓ = (60,0 ± 0,1) cm.    				D. ℓ = (600 ± 1) mm.
Câu 16: Trong bài thực hành đo gia tốc RTD tại phòng thí nghiệm, một học sinh đo quãng đường vật rơi là h = 798 ± 1 (mm) và thời gian rơi là t = 0,404 ± 0,005 (s). Gia tốc RTD tại phòng thí nghiệm bằng: (Biết gia tốc RTD được tính theo công thức g = 2h/t2)
A. g = 9,78 ± 0,26 m/s2.				B. g = 9,87 ± 0,026 m/s2.	
C. g = 9,78 ± 0,014 m/s2.				D. g = 9,87 ± 0,014 m/s2. 

Câu trắc nghiệm đúng sai (3 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 2: Khi tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường, chọn các phát biểu đúng hoặc sai:
	a. Để đo gia tốc rơi tự do trong phòng thí nghiệm, ta cần đo thể tích và quãng đường chuyển động của vật đó.
	⎕

	b. Những dụng cụ chính để đo gia tốc rơi gồm: Đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện, vật bằng thép hình trụ và máng đứng có gắn thước
	⎕

	c. Khi cắm cổng quang điện vào ổ cắm A, B cần chú ý xoay đúng khe định vị, cắm thẳng giác cắm, không rung, lắc chân cắm.
	⎕

	d. Cổng quang điện E để đo quãng đường rơi của vật
	⎕


Câu 2: Khi tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường khi đo thời gian ta có bảng số liệu sau
	Quãng đường

	Lần đo thời gian
	Thời gian trung bình


	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5
	

	0,400
	0,285
	0,286
	0,284
	0,285
	0,286
	



	a. Rơi tự do là chuyển động chậm dần đều
	⎕

	b. Sai số tỉ đối gia tốc rơi tự do được xác định theo biểu thức : 
	⎕

	c. Giá trị trung bình của gia tốc rơi tự do 
	⎕

	d. Sai số tuyệt đối của gia tốc rơi tự do  
	⎕



Câu 3: Thả trụ thép rơi qua cổng quang điện trên máng đứng, Chọn phát biểu đúng hay sai?
	a. Gia tốc rơi tự do của trụ thép theo công thức 


	⎕

	b. Để xác định gia tốc rơi tự do của trụ thép cần đo đại lượng: quãng đường rơi của trụ thép và thời gian rơi.
	⎕

	c. Để trụ thép rơi qua cổng quang điện cần đặt trụ thép tại vị trí tiếp xúc với nam châm điện điện và bị giữ lại ở đó. Nhấn nút của hộp công tắc kép để ngắt điện vào nam châm điện  trụ thép rơi xuống và chuyển động đi qua cổng quang điện.
	⎕

	d. Đặt MODE đồng hồ đo thời gian hiện số ở chế độ thích hợp để đo được đại lượng cần đo. Ví dụ trường hợp này, đo thời gian từ lúc thả rơi đến lúc vật rơi hết quãng đường s nên ta đặt chế độ A + B
	⎕



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	D

	2
	A
	11
	C

	3
	D
	12
	B

	4
	D
	13
	D

	5
	C
	14
	B

	6
	B
	15
	B

	7
	A
	16
	A

	8
	A
	17
	

	9
	C
	18
	



Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	S
	a)
	S
	3
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	S

	2
	a)
	S
	4
	a)
	

	
	b)
	Đ
	
	b)
	

	
	c)
	Đ
	
	c)
	

	
	d)
	S
	
	d)
	


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1: Khi tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường:
a. Để đo gia tốc rơi tự do trong phòng thí nghiệm, ta cần đo thể tích và quãng đường chuyển động của vật đó.
b. Những dụng cụ chính để đo gia tốc rơi gồm: Đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện, vật bằng thép hình trụ và máng đứng có gắn thước
c. Khi cắm cổng quang điện vào ổ cắm A, B cần chú ý xoay đúng khe định vị, cắm thẳng giác cắm, không rung, lắc chân cắm.
d. Cổng quang điện E để đo thời gian rơi của vật
Câu 2 :
a. Rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều
a.  Sai số tỉ đối gia tốc rơi tự do được xác định theo biểu thức : 
c. Với quãng đường 0,400 m:







d. Sai số tỉ đối: g = s + 2.t


Câu 3: Thả trụ thép rơi qua cổng quang điện trên máng đứng
a. Gia tốc rơi tự do của trụ thép theo công thức 

b. Để xác định gia tốc rơi tự do của trụ thép cần đo đại lượng: quãng đường rơi của trụ thép và thời gian rơi.
c. Để trụ thép rơi qua cổng quang điện cần đặt trụ thép tại vị trí tiếp xúc với nam châm điện điện và bị giữ lại ở đó. Nhấn nút của hộp công tắc kép để ngắt điện vào nam châm điện, trụ thép rơi xuống và chuyển động đi qua cổng quang điện.
d. Đặt MODE đồng hồ đo thời gian hiện số ở chế độ thích hợp để đo được đại lượng cần đo. Ví dụ trường hợp này, đo thời gian từ lúc thả rơi đến lúc vật rơi hết quãng đường s nên ta đặt chế độ A -> B


ĐỀ ÔN TẬP SỐ 11
Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1: Bi A có trọng lượng lớn gấp đôi bi B. Cùng một lúc tại một mái nhà ở cùng độ cao, bi A được thả còn bi B được ném theo phương ngang với tốc độ lớn. Bỏ qua sức cản không khí. Hãy cho biết câu nào sau đây đúng?
A. A chạm đất trước.		B. A chạm đất sau B. 		
C. Cả hai chạm đất cùng lúc.	D. Chưa đủ thông tin trả lời. 
Câu 2: (SBT-KNTT) Một quả bóng đặt trên mặt bàn được truyền một vận tốc theo phương nằm ngang. Hình nào dưới đây mô tả đúng quỹ đạo của quả bóng khi rời khỏi mặt bàn?
[image: A diagram of a diagram

Description automatically generated with medium confidence]
	A.	B.	C.	D.
Câu 3: [bookmark: _Hlk165148531]Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc  từ độ cao h so với mặt đất. Chọn hệ trục toạ độ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo phương vận tốc ban đầu, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném. Độ lớn vận tốc của vật tại thời điểm t xác định bằng biểu thức: 
A. . 	B. .	C. . 	D. .
Câu 4: Khi vật được ném theo phương ngang thì trên phương Ox
A. vật chuyển động thẳng đều.	B. vật chuyển động nhanh dần đều.
C. vật có gia tốc a = g.	D. phương trình chuyển động x = v0t + .
Câu 5: Một vật ném theo phương ngang. Khi đang chuyển động sẽ chịu tác dụng của các lực.
A. lực ném và trọng lực . 	B. lực cản của không khí và trọng lực.
C. lực ném và lực ma sát.  	D. trọng lực và phản lực đàn hồi.
Câu 6: [bookmark: _Hlk165149101]Đối với hai vật bị ném ngang thì vật nào có 
A. vận tốc ban đầu lớn hơn và khối lượng lớn hơn thì bay xa hơn.
B. khối lượng lớn hơn thì bay xa hơn.
C. khối lượng nhỏ hơn thì bay xa hơn.
D. vận tốc ban đầu và độ cao ban đầu lớn hơn thì bay xa hơn.
Câu 7: Một vật ném theo phương ngang. Khi đang chuyển động sẽ chịu tác dụng của các lực:
A. lực ném và trọng lực .	B. lực cản của không khí và trọng lực.
C. lực ném và lực ma sát. 	D. trọng lực và phản lực đàn hồi.
Câu 8: 
Vật chuyển động ném ngang từ độ cao h và vận tốc ban đầu . Thời gian rơi đến khi chạm đất là
A. t =	B. t =.	C. t=.	D. t =.
Câu 9: Trong chuyển động ném ngang, gia tốc của vật tại một vị trí bất kì luôn có hướng theo
A. phương ngang, cùng chiều chuyển động.
B. phương ngang, ngược chiều chuyển động.
C. phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.	
D. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên.
Câu 10: Một vật có khối lượng M, được ném ngang với vận tốc ban đầu V ở độ cao h. Bỏ qua sức cản không khí. Tầm bay xa của vật phụ thuộc vào 
A. M và v. 	B. M và h.	C. V và h.	D. M, V và h. 
Câu 11: Để tăng tầm xa của vật ném theo phương ngang với sức cản không khí không đáng kể thì biện pháp nào sau đây có hiệu quả nhất?
A. Giảm khối lượng vật ném.	B. Tăng độ cao điểm ném.	
C. Giảm độ cao điểm ném.	D. Tăng vận tốc ném.
Câu 12: Từ một độ cao, ném đồng thời hai vật theo phương ngang với vận tốc khác nhau v1 > v2
A. Vật 1 sẽ rơi chạm đất trước vật 2.  	B. vật 1 sẽ rơi xa hơn vật 2.   
C. Cả hai vật chạm đất cùng lúc.   	D. Câu B và C đều đúng.
Câu 13: (SBT-KNTT) Một vật được ném từ độ cao H với vận tốc ban đầu v0 theo phương nằm ngang. Nếu bỏ qua sức cản của không khí thì tầm xa L
A. tăng 4 lần khi v0 tăng 2 lần.	B. tăng 2 lần khi H tăng 2 lần.
C. giảm 2 lần khi H giảm 4 lần.	D. giảm 2 lần khi v0 giảm 4 lần.
Câu 14: Một viên bi được ném theo phương ngang với vận tốc 2 m/s từ độ cao 5 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Tầm ném xa của viên bi là
A. 2,82 m.  	B. 1 m.  	C. 1,41 m.  	D. 2 m
Câu 15: 
Tầm xa L của vật chuyển động ném ngang từ độ cao h và vận tốc ban đầu  được xác định bằng biểu thức 
A. L = xmax = v0	B. L = xmax = v0	
C. L = xmax = v0		D. L = xmax = v0
Câu 16: 


Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu  ở độ cao  so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí lấy  Phương trình quỹ đạo có dạng



A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: Một máy bay, bay với vận tốc không đổi v0 theo phương ngang ở độ cao h so với mặt đất và thả rơi một vật. Khi h = 1500m. Xác định v0 để quãng đường mà vật đi được theo phương ngang kể từ lúc thả ra cho đến khi chạm đất bằng 2000m. Lấy g = 9,8 m/s2. 
A. v0 = 114,33 m/s	B. 200m/s.      	C. 113,4m/s.        	D. 318m/s.
Câu 18: 
[bookmark: _Hlk165644693]Phương trình quỹ đạo của một vật được ném theo phương nằm ngang có dạng . Biết g = 9,8 m/s2. Vận tốc ban đầu của vật là
A. 7 m/s.	B. 5 m/s.	C. 2,5 m/s.	D. 4,9 m/s.

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1: 

Một người đang chơi ở đỉnh tòa nhà cầm một vật có khối lượng m ném theo phương ngang với tốc độ ban đầu là  xuống đất, bỏ qua lực cản của không khí. Cho . Nếu chọn gốc O là vị trí ném vật; trục 0x theo hướng vận tốc đầu; trục 0y thẳng đứng hướng xuống, gốc thời gian lúc ném.
	a. Độ lớn vận tốc của vật tăng dần theo thời gian.
	⎕

	b. Tầm ném xa tỉ lệ với vận tốc ban đầu và độ cao ban đầu.
	⎕

	[bookmark: _Hlk165637391]c. Chuyển động của vật xét trên trục Ox có phương trình: x= 20t
	⎕

	d. Phương trình quỹ đạo của vật có dạng y=
	⎕


Câu 2: 
Quả bóng A được thả rơi tự do, cùng lúc ném quả bóng B với tốc độ 15m/s theo phương ngang cùng độ cao h=10m. Cho  thì:
	a. Thời gian rơi theo phương thẳng đứng của quả bóng A nhỏ hơn thời gian của quả bóng B.
	⎕

	b. Tốc độ chạm đất của hai quả bóng là như nhau.
	⎕

	c. Thời gian rơi của quả bóng B là 1s.
	⎕

	d. Tầm ném xa của quả bóng B là L=15
	⎕


Câu 3: [image: 50 hthy]Một chiếc máy bay muốn thả hàng tiếp tế cho những người leo núi đang bị cô lập. Máy bay đang bay ở độ cao 235 m so với vị trí đứng của những người leo núi với tốc độ 250 km/h theo phương ngang. Lấy g = 9,8 m/s2 và bỏ qua lực cản của không khí. 
	a. Người quan sát đứng trên núi nhìn thấy quỹ đạo của gói hàng là một phần của Parabol.
	⎕

	b. Người quan sát đứng trên máy bay nhìn thấy quỹ đạo của vật là một đường thẳng đứng.
	⎕

	c. Thời gian rơi của gói hàng là 4,9s.
	⎕

	d. Để người nhận được hàng tiếp tế, máy bay phải thả hàng cách người một khoảng 
	⎕


Câu 4: [image: 50 hthy] Một viên đạn được bắn theo phương nằm ngang từ một khẩu súng đặt ở độ cao 45,0 m so với mặt đất. Vận tốc của viên đạn khi vừa ra khỏi nòng súng có độ lớn là 250 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2. 
	a. Viên đạn sau khi bay khỏi nóng súng chuyển động thẳng chậm dần đều
	⎕

	b. Thời gian từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi chạm đất của viên đạn 3,03s.
	⎕

	c. Viên đạn rơi xuống đất cách điểm bắn theo phương nằm ngang 3125m.
	⎕

	d. Ngay trước khi chạm đất, vận tốc của viên đạn có độ lớn bằng 252m/s
	⎕



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
[image: 50 hthy]Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Lấy g = 10m/s2. Thời gian rơi của viên bi là bao nhiêu giây? 



Câu 2: Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9m, vận tốc ban đầu vo. Vật bay xa 18m, lấy g = 10m/s2. Tính vo theo đơn vị m/s? (Kết quả lấy đến 1 chữ số có nghĩa).
Câu 3: 

Một quả cầu được ném theo phương ngang từ độ cao 80 m so với mặt đất với . Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy  Xác định góc (tính theo đơn vị độ) giữa vận tốc chạm đất của vật hợp với phương ngang? (Kết quả lấy đến 1 chữ số có nghĩa).
Câu 4: 
Một máy bay ném bom đang bay theo phương ngang ở độ cao 2 km với . Bỏ qua sức cản của không khí. Hỏi viên phi công phải thả bom từ xa cách mục tiêu bao nhiêu km để bom rơi trúng mục tiêu? Biết bom được thả theo phương ngang, lấy g = 10 m/s2.
Câu 5: Một vật được ném theo phương ngang từ độ cao h so với mặt đất với vận tốc đầu 20 m/s, có tầm ném xa là 120 m. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10 m/s2. Tính h theo đơn vị m.
Câu 6: Một diễn viên đóng thế phải thực hiện một pha hành động khi điều khiển chiếc mô tô nhảy khỏi vách đá cao 50m. Xe máy phải rời khỏi vách đá với tốc độ bao nhiêu m/s để tiếp đất tại vị trí cách chân vách đá 90m. Lấy  bỏ qua lực cản của không khí và xem chuyển động của mô tô khi rời vách đá là chuyển động ném ngang? (Kết quả lấy đến 1 chữ số có nghĩa).

Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	10
	C

	2
	B
	11
	D

	3
	B
	12
	D

	4
	A
	13
	C

	5
	B
	14
	D

	6
	D
	15
	C

	7
	B
	16
	C

	8
	A
	17
	A

	9
	C
	18
	A


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 13 : Tầm xa của vật ném ngang từ độ cao H với vận tốc ban đầu v0:
  => L tỉ lệ thuận với => Chọn đáp án C.
Câu 14 : Tầm xa của viên bi : 
  = =2m => Chọn đáp án D.
Câu 16 : Phương trình quỹ đạo có dạng

 => Chọn đáp án C.
Câu 17 : Vận tốc v0=L=114,31 m/s. => Chọn đáp án A.
Câu 18 : Phương trình quỹ đạo của vật 
·   => . => Chọn đáp án A.
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	S
	4
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1 : 
a) [Đ] Độ lớn vận tốc tăng dần theo thời gian.
b) [S] Theo công thức L =  v0=> Tầm ném xa tỉ lệ với vận tốc ban đầu và căn bậc hai độ cao ban đầu.
c) [Đ] Chuyển động của vật trên phương ngang là chuyển động thẳng đều với vận tốc v0 => x= 20t
d) [S] Phương trình quỹ đạo của vật: ==
Câu 2 : 
a) [S] Thời gian rơi theo phương thẳng đứng của quả bóng A bằng thời gian của quả bóng B.
b) [S] Quả bóng B chạm đất với tốc độ lớn hơn quả bóng A. 
c) [S] Thời gian rơi t =
d) [Đ] Tầm xa: L = vot = 15 m.
Câu 3: 
a) [Đ] Chuyển động của quả bóng A là chuyển động rơi tự do =>  thẳng nhanh dần đều..
b) [S] Quỹ đạo của chuyển động của quả bóng B là 1 nhánh của đường parabol.
c) [S] Thời gian rơi t =
d) [Đ] Để người nhận được hàng tiếp tế, máy bay phải thả hàng cách người một khoảng:
[bookmark: _Hlk165643937]
Câu 4: 
a) [S] Viên đạn sau khi bay khỏi nóng súng chuyển động ném ngang.
b) [Đ] Thời gian từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi chạm đất của viên đạn:

c) [S] Tầm xa: L = vot = 250.3,03 = 757,5 m
d) [Đ] Vận tốc của viên đạn khi chạm đất có 2 thành phần:
Thành phần theo phương thẳng đứng: vy = gt = 9,8.3,03 = 29,7m/s
Thành phần theo phương ngang: vx = vo = 250m/s
Vận tốc khi chạm đất: 


Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	0,5
	4
	2,8

	2
	13,4
	5
	180

	3
	53,1
	6
	28,2


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1 : Khi vật chạm đất: 
Câu 2 : Vận tốc v0=L=13,4 m/s.
[bookmark: _Hlk165243675]Câu 3 : Khi vật chạm đất: 


Câu 4 : 
=140. =2800m= 2,8m.
Câu 5:
 => 120=20.  => h=180m.
Câu 6:  Vận tốc v0=L=28,2 m/s.

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 12
Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1: [bookmark: _Hlk165149144](SBT-CTST) Trong tiết học Vật lí, ba bạn Mi, Hiếu và Đức tranh luận về thời gian rơi của vật chuyển động ném ngang so với vật thả rơi tự do khi ở cùng một độ cao và bỏ qua mọi lực cản. Bạn Mi cho rằng “Khi ném một vật theo phương ngang thì vật sẽ chuyển động lâu hơn so với việc thả vật rơi tự do vì khi ném ngang, vật sẽ đi quãng đường dài hơn”.
	Bạn Hiếu lại có ý kiến khác: “Thời gian rơi của hai vật là bằng nhau vì trong cả hai trường hợp, tính chất chuyển động của vật theo phương thẳng đứng là như nhau”. Còn bạn Đức thì cho rằng: “Thời gian rơi khi vật chuyển động ném ngang còn phụ thuộc vào vận tốc ban đầu nên không thể kết luận về thời gian rơi trong hai trường hợp”. Theo em, bạn nào đã đưa ra ý kiến đúng?
	[image: 7 cách xây dựng và duy trì môi trường làm việc nhóm hiệu quả nhất]


A. Bạn Mi.		B. Bạn Hiếu. 
C. Bạn Đức.		D. Cả ba bạn đều không chính xác. 
Câu 2: (SBT-CTST) Vật A có khối lượng gấp hai lần vật B. Ném hai vật theo phương ngang với cùng tốc độ đầu ở cùng một vị trí. Nếu bỏ qua mọi lực cản thì
A. vị trí chạm đất của vật A xa hơn vị trí chạm đất của vật B.
B. vị trí chạm đất của vật B xa hơn vị trí chạm đất của vật A.
C. vật A và B rơi cùng vị trí. 
D. chưa đủ dữ kiện để đưa ra kết luận về vị trí của hai vật.
Câu 3: (SBT-KNTT) Bi A có khối lượng lớn gấp 4 lần bi B. Tại cùng một lúc và ở cùng một độ cao, bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương nằm ngang. Nếu coi sức cản của không khí là không đáng kể thì
A. bi A rơi chạm đất trước bi B
B. bi A rơi chạm đất sau bi B
C. cả hai bi đều rơi chạm đất cùng một lúc với vận tốc bằng nhau.
D. cả hai bi đều rơi chạm đất cùng một lúc với vận tốc khác nhau.
Câu 4: Một vật được ném theo phương ngang từ độ cao h so với mặt đất. Chọn hệ quy chiếu Oxy tại mặt đất thì phương trình quỹ đạo nào sau đây là đúng?
A. y= g.t2	B. y= g.t2	C. y= g.t2	D. y= g.t2
Câu 5: Một vật khối lượng m, được ném ngang từ độ cao h với vận tốc ban đầu v0. Tầm bay xa của nó phụ thuộc vào
A. m và v0.	B. m và h .	C. v0 và h.	D. m, v0 và h.
Câu 6: Một quả bóng tennis được đặt trên mặt bàn và được truyền một vận tốc đầu theo phương ngang. Hình nào miêu tả quỹ đạo của quả bóng khi rơi ra khỏi bàn? 
[image: A - Đề Bài - Chương II - Bài 15 : Bài toán về chuyển động ném ngang - trang  35 | Hoc360.net]
	A. 	B.	C.	D.
Câu 7: Khi vật được ném theo phương ngang thì trên phương Ox
A. vật chuyển động thẳng đều.	B. vật chuyển động nhanh dần đều.

C. vật có gia tốc  	D. phương trình chuyển động 𝑥=𝑣0𝑡+𝑔𝑡22C. vật có gia tốc  	D. phương trình chuyển động   
Câu 8: Một máy bay đang thẳng đều ở độ cao h, với tốc độ v0 thì thả rơi một vật. Bỏ qua sức cản của không khí, khi vật chạm đất, máy bay cách chỗ thả vật một đoạn 




A. 	B.  	C.  	D. 
Câu 9: Tại độ cao h, một vật được ném theo phương ngang với vận tốc đầu v0, thời gian chuyển động của vật là t. Vận tốc của vật khi chạm đất được xác định bởi công thức




A.  	B. 	C.  	D. 
Câu 10: Đối với hai vật bị ném ngang thì vật nào có 
A. vận tốc ban đầu lớn hơn và khối lượng lớn hơn thì bay xa hơn.
B. khối lượng lớn hơn thì bay xa hơn.
C. khối lượng nhỏ hơn thì bay xa hơn.
D. vận tốc ban đầu và độ cao lớn hơn thì bay xa hơn.
Câu 11: Để tăng tầm xa của vật ném theo phương ngang với sức cản không khí không đáng kể thì biện pháp hiệu quả nhất là
A. giảm khối lượng vật ném.	B. tăng độ cao điểm ném.
C. giảm độ cao điểm ném.	D. tăng vận tốc ném.
Câu 12: Chọn phát biểu sai cho chuyển động ném ngang.
A. Gia tốc trong chuyển động ném ngang luôn không đổi cả về phương, chiều và độ lớn. Đó chính là gia tốc trọng trường .
B. Vì gia tốc luôn không đổi nên đó là chuyển động thẳng biến đổi đều.
C. Độ lớn vận tốc tăng dần theo thời gian.
D. Thời gian chuyển động ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng độ cao ban đầu.
Câu 13: [bookmark: _Hlk165239109]Từ trên một máy bay đang chuyển động đều theo phương nằm ngang, người ta thả một vật rơi xuống đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Nhận xét nào sau đây là sai?
	A. Người quan sát đứng trên mặt đất nhìn thấy quỹ đạo của vật là một phần của Parabol.
B. Người quan sát đứng trên máy bay nhìn thấy quỹ đạo của vật là một phần của Parabol.
C. Người quan sát đứng trên máy bay nhìn thấy quỹ đạo của vật là một đường thẳng đứng.
D. Vị trí chạm đất ở ngay phía dưới máy bay theo phương thẳng đứng.
	[image: Giả sử một máy bay cứu trợ đang bay theo phương ngang và bắt đầu thả hàng  từ độ cao 80m, lúc đó máy bay đang bay với vận tốc]


Câu 14: 
Một hòn bi lăn dọc theo cạnh của mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25 m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn là 1,5 m theo phương ngang. Lấy . Tốc độ của viên bi lúc rơi khỏi bàn là
A. 12 m/s.	B. 6 m/s.	C. 4,28 m/s.	D. 3 m/s.
Câu 15: Một vật được ném ngang ở độ cao 80m với vận tốc ban đầu là 30 m/s, Lấy g= 10 m/s2. Độ dịch chuyển của vật khi chạm đất là:
A. 80m.	B. 100,5m.	C. 144,22m.	D. 140,22m.
Câu 16: Một vật được ném ngang ở độ cao 80 m với vận tốc ban đầu là 30 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2. Tầm xa của vật là
A. 80 m.	B. 100,5 m.	C. 120 m.	D. 140,2 m.
Câu 17: 


Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu  và rơi xuống đất sau  Bỏ qua lực cản của không khí và lấy  Quả bóng đã được ném từ độ cao là 
A. 49m.	B. 45m.	C. 44,1m.	D. 50m.
Câu 18: 


Sườn đồi có thể coi là mặt phẳng nghiêng góc  so với mặt phẳng ngang. Lấy. Từ điểm O trên đỉnh đồi người ta ném một vật nặng với tốc độ ban đầu  theo phương ngang, nó rơi tại điểm A trên sườn đồi. Giá trị OA bằng
A. 13,3 m.	B. 16,7 m.	C. 50,7 m.	D. 69,3 m.

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1: Một máy bay chở hàng đang bay ngang ở độ cao 490 m với vận tốc 100 m/s thì thả một gói hàng cứu trợ xuống một làng đang bị lũ lụt. Lấy g = 9,8 m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí.
	a. Người quan sát đứng dưới làng nhìn thấy quỹ đạo của gói hàng là đường xiên góc.
	⎕

	[bookmark: _Hlk165665377]b. Thời gian gói hàng chạm đất: 
	⎕

	[bookmark: _Hlk165665399]c. Tầm xa gói hàng là: L = 500m
	⎕

	d. Vận tốc gói hàng khi chạm đất là 98 m/s
	⎕


Câu 2: Bỏ qua sức cản của không khí. Nếu từ độ cao h=30 m, ném đồng thời hai vật theo phương ngang (cùng hướng) với khối lượng và tốc độ lần lượt là m1=1 kg,  và m2=2 kg,   thì.  Cho  thì:
	[bookmark: _Hlk165666139]a. Gia tốc của hai vật tại một vị trí bất kì luôn có hướng theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.
	⎕

	b. Tốc độ chạm đất của hai vật là như nhau.
	⎕

	c. Vật 1 chạm đất trước vật 2
	⎕

	d. Vị trí hai vật chạm đất cách nhau 10m
	⎕


Câu 3: Một quả cầu được ném theo phương ngang từ độ cao 80m. Sau khi chuyển động 3s, vận tốc quả cầu hợp với phương ngang một góc 450.  
	a. Thời gian chạm đất của quả cầu là t=4s
	⎕

	b. Vị trí tiếp đất của quả cầu là 40m.
	⎕

	c. Vận tốc chạm đất là 50 m/s.
	⎕

	d. Vận tốc ban đầu của quả cầu là 10 m/s
	⎕


Câu 4: 

Từ độ cao h = 80 m so với mặt đất, một vật nhỏ được ném ngang với tốc độ ban đầu. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do. Chọn gốc thời gian là khi ném vật.
	a. Phương trình tọa độ của quả cầu là 
	⎕

	b. Tọa độ của quả cầu sau khi ném 2 s là 
	⎕

	c. Ngay khi chạm đất, véc tơ vận tốc của quả cầu hợp với phương ngang một góc 26,6°. 
	⎕

	d. Vectơ vận tốc của vật hợp với phương thẳng đứng một góc 60° vào thời điểm t=1,73s
	⎕



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1.  Người ta ném một hòn bi theo phương ngang với vận tốc đầu 15 m/s và rơi xuống đất sau 4 s. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g =10 m/s2. Hòn bi được ném từ độ cao là bao nhiêu m?
Câu 2.  Một viên đạn được bắn theo phương ngang ờ độ cao 180 m. Ngay khi chạm đất vận tốc của viên đạn là v = 100 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Tính vận tốc ban đầu của đạn theo đơn vị m/s? 
Câu 3.  Một vật được ném ngang ở độ cao 45 m. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2. Thời gian vật rơi tới khi chạm đất là bao nhiêu s?
Câu 4.  Một vật được ném ngang từ độ cao 5 m, tầm xa vật đạt được là 2 m. Lấy g =10 m/s2. Vận tốc ban đầu của vật bằng bao nhiêu m/s?
Câu 5. Một người đang chơi ở đỉnh tòa nhà cao 45m cầm một vật có khối lượng m ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 20m/s xuống đất, bỏ qua lực cản của không khí. Cho Lấy g = 10 m/s2. Gọi M là điểm bất kỳ trên quỹ đạo rơi của vật mà tại đó vec tơ vận tốc hợp với phương thẳng đứng một góc  = 600. Tính độ cao của vật khi đó?
Câu 6. 

 Từ đỉnh tháp cao 30 m, ném một vật nhỏ theo phương ngang với vận tốc ban đầu . Gọi M là một chất điểm trên quỹ đạo tại thời điểm vecto vận tốc hợp với phương thẳng đứng một góc. Khoảng cách từ M đến mặt đất là bao nhiêu m?(Kết quả lấy đến 1 chữ số có nghĩa).

Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	10
	D

	2
	C
	11
	D

	3
	D
	12
	B

	4
	C
	13
	C

	5
	C
	14
	D

	6
	B
	15
	C

	7
	A
	16
	C

	8
	D
	17
	C

	9
	B
	18
	D


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 14 : 


Ta có tầm xa: 
=> Chọn D
Câu 15 : 


=> Chọn C
Câu 16 : 

 => Chọn C
Câu 17 : 
h=> Chọn C
Câu 18 : [image: 50 hthy] Trên hình vẽ:

 => Chọn D

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1 : 
a) [S] Người quan sát đứng dưới làng nhìn thấy quỹ đạo của gói hàng là một phần của Parabol.
b) [Đ] Thời gian gói hàng chạm đất: 
c) [S] Tầm xa gói hàng là: L = v0.t = 100.10 = 1000(m)
d) [S] Vận tốc gói hàng khi chạm đất: 
Câu 2 : 
a) [Đ] Gia tốc của hai vật tại một vị trí bất kì luôn có hướng theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.
b) [S] Tốc độ chạm đất : 
[bookmark: _Hlk165666787]Vì v01> v02 nên tốc độ chạm đất của vật 1 lớn hơn vật 2.
c) [S] Thời gian rơi của hai vật như nhau đều bằng t == s
d) [S] Hai vật được ném cùng hướng. Vị trí chạm đất của hai vật cách nhau: 
L = ( t =( = 10 m.
Câu 3: 
a) [Đ] Thời gian chạm đất:  t =

b) [S] Khi chạm đất: 
c) [Đ] Tốc độ chạm đất : 
d) [S] Khi vận tốc của vật hợp với phương thẳng đứng một góc 450. 
Ta có: 
Câu 4: 

a) [S] Chọn gốc tọa độ O ở đỉnh tháp, trục tọa độ Ox theo hướng , trục OY thẳng đứng hướng xuống, gốc thời gian là lúc vừa ném vật


Phương trình tọa độ của quả cầu

. 
b) [Đ] Phương trình tọa độ của quả cầu


. Lúc 
c) [S] Góc hợp với phương ngang

d) [S] Góc hợp với phương thẳng đứng

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	80
	4
	2

	2
	80
	5
	30

	3
	3
	6
	23,3


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1 : Độ cao ban đầu của vật : 
Câu 2 : 
Câu 3 : Khi vật chạm đất: 
Câu 4 : 

Câu 5:
Khi vận tốc của vật hợp với phương thẳng đứng một góc 600. 
Ta có:  
Vậy độ cao của vật khi đó 

Câu 6:  ▪
Khoảng cách từ M đến mặt đất 








ĐỀ ÔN TẬP SỐ 13
Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1.  Một vật ném nghiêng có quỹ đạo như hình vẽ. Tầm bay xa của vật là khoảng cách giữa
	A. điểm ném và điểm cao nhất của quỹ đạo.
B. điểm cao nhất của quỹ đạo và điếm rơi.
C. điểm cao nhất của quỹ đạo và điểm có gia tốc bằng 0.
D. điểm ném và điểm rơi trên mặt đất.
	[image: A picture containing meter, dark, image, device

Description automatically generated]


Câu 2. Trong hình vẽ sau, 


Gia tốc của vật tại đỉnh I có
[bookmark: _Hlk113687763]A. hướng ngang theo chiều từ H đến I.	B. hướng ngang theo chiều từ I đến H.
C. hướng thẳng đứng xuống dưới.	D. hướng thẳng đứng lên trên.
Câu 3.  Chọn phát biểu đúng cho chuyển động ném xiên góc .
A. Có thể phân tích thành hai chuyển động thành phần: chuyển động thẳng đều dọc trục ngang Ox với vận tốc vocos  và rơi tự do theo phương thẳng đứng.
B. Chuyển động thành phần dọc trục thẳng đứng có gia tốc không đổi và luôn có dấu âm “– “ chứng tỏ đó là chuyển động chậm dần đều.
C. Chuyển động thành phần dọc trục ngang là chuyển động theo quán tính.
D. Vận tốc chuyển động thành phần theo phương thẳng đứng Oy lúc đầu dương về sau âm chứng tỏ lúc đầu nhanh dần đều về sau chậm dần đều. 
Câu 4.  Một vật được ném từ mặt đất với vận tốc  nghiêng một góc  với phương ngang. Lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua sức cản không khí. Để tầm xa lớn nhất thì




A.       			B.         		C.    		D. 
Câu 5. Trong chuyển động của vật được ném xiên từ mặt đất thì đại lượng nào sau đây không đổi?
A. Gia tốc của vật.                        		
B. Độ cao của vật.
C. Khoảng cách theo phương nằm ngang từ điểm vật được ném tới vật.
D. vận tốc của vật.
Câu 6. Một vật được ném xiên từ mặt đất với vận tốc ban đầu V0 hợp với phương ngang một góc . Tầm bay cao của vật là




A.     		B.         	C.              D. 
Câu 7. Biểu thức nào sau đây xác định độ cao cực đại mà vật đạt được khi ném xiên vật hợp với phương ngang một góc  từ mặt đất.


A.     				B. 


C.     			D. 
Câu 8.  Tầm xa (L) tính theo phương ngang xác định bằng biểu thức nào sau đây khi ném xiên vật hợp với phương ngang một góc  từ mặt đất.


A.       			B. 


C.     			D. 
Câu 9. Một vật được ném xiên lên từ mặt đất với vận tốc v0 và góc ném  thì tầm bay xa có biểu thức nào khi ném xiên vật hợp với phương ngang một góc  từ mặt đất.


A.       					B.    


 C.     				 D. 
Câu 10.  Hai vật được đồng thời ném từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu như Hình vẽ 12.1
[image: A diagram of a triangle

Description automatically generated]
Nếu bỏ qua sức cản không khí thì
A. Vật 1 chạm đất trước.    		B. Hai vật chất đất cùng một lúc.
C. Hai vật có tầm bay cao như nhau.    	D. Vật 1 có tầm bay cao hơn.
Câu 11. Một vật được ném xiên từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu là v0 = 10 m/s theo phương hợp với phương ngang một góc 300. Cho g = 10 m/s2. Độ cao cực đại vật đạt đến là
A. 22,5 m            		B. 45 m         		C. 1,25 m             	D. 60 m
Câu 12.  Một vật đuôc ném xiên từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu là v0 = 10 m/s theo phương hợp với phương ngang một góc 300. Cho g = 10 m/s2. Tầm bay xa của vật là
A. 8,66 m          		B. 4,33 m         	 C. 5 m         		 D. 10 m
Câu 13.  Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc đầu là v0 = 40 m/s hợp với phương ngang một góc  = 450. Quả banh bay về hướng hồ cách đó 100 m, hồ rộng 50 m. Lấy g = 10 m/s2. Xác định quỹ đạo của quả banh (chọn gốc tọa độ O tại chỗ đánh quả banh, chiều dương Oy hướng lên, chiều dương Ox về phía hồ).




A.     		B.       	C.   	D. 
Câu 14.  Một trái bóng được đá đi từ mặt đất với góc nghiêng đối với mặt phẳng ngang được tính sao cho bóng bay xa nhất. Tầm bay xa mà bóng bay được bằng 62,5 m theo phương ngang. Cho g = 10 m/s2. Vận tốc ban đầu của trái bóng có độ lớn là:
A. 20 m/s    			B. 25 m/s    		C. 30 m/s     		D. 35 m/s  
Câu 15.  Một quả bóng được đá đi từ mặt đất với vận tốc có độ lớn bằng 10 m/s theo phương hợp với phương ngang một góc . Khi chạm đất, vận tốc của bóng có độ lớn:
A. 10 m/s    			B. (10cos) m/s    C. (10sin) m/s    	D. (10tan) m/s.
Câu 16.  Khi đẩy ta, muốn quả tạ bay xa nhất thì người vận động viên phải ném tạ hợp với phương ngang một góc
A. 300          		 B. 450                  	C. 600                       	D. 900.
Câu 17.  Từ độ cao 7,5 m một quả cầu được ném lên xiên góc  = 450 so với phương ngang với vận tốc 10 m/s. Quả cầu chạm đất cách vị trí ném là
A.  x = 15 m             	B. x = 10 m     	C. x = 25 m                D. x = 30 m
Câu 18.  Sườn đồi có thể coi là mặt phẳng nghiêng góc  = 600 so với mặt phẳng ngang. Lấy g = 10 m/s2. Từ điểm O trên đỉnh đồi người ta ném một vật nặng với vận tốc ban đầu 10 m/s theo phương ngang, nó rơi tại điểm A trên sườn đồi. Giá trị OA bằng
A. 1,33 m        		 B. 16,7 m         	C. 50,7 m          	 D. 69,3 m
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1: 



Một vật được ném từ một điểm M ở độ cao với vận tốc ban đầu lên trên theo phương hợp với phương nằm ngang một góc . Lấy, bỏ qua lực cản của không khí.
	
a.  Phương trình quỹ đạo chuyển động của vật là 
	⎕

	
b.  Tọa độ vật sau khi ném 1 s là  
	⎕

	c.  Độ cao cực đại vật đạt được so với mặt đất là 55 m 
	⎕

	d.  Thời gian vật bay trong không khí là 2 s 
	⎕



Câu 2: 

Một vận động viên ném đĩa cao đang luyện tập. Vận động viên ném đĩa với vận tốc ban đầu  lên trên theo phương hợp với phương nằm ngang một góc 450, đĩa rời tay vận động viên ở độ cao 1,7 m. Đĩa rơi cách vận động viên 60 m. Thời gian từ lúc ném đến lúc đĩa chạm đất là Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản của không khí. 
	a. Quỹ đạo chuyển động của đĩa có dạng là một nhánh của Hyperbol 
	⎕

	b. Vận tốc ban đầu của đĩa ném là v0 = 20 m/s. 
	⎕

	c. Độ cao cực đại mà đĩa đạt được so với mặt đất là 11,7 m 
	⎕

	d. Vận tốc lúc chạm đất cũa đĩa là 40 m/s 
	⎕



Câu 3: Một vật được ném từ một điểm M ở độ cao h = 45 m với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s xiên lên theo phương hợp với phương nằm ngang một góc 450. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản của không khí. 
	a.  Tầm bay xa của vật là 66,89 (m) 
	⎕

	b.  Vận tốc của vật khi chạm đất là 30 m/s 
	⎕

	
c. Phương trình quỹ đạo của vật là (m) 
	⎕

	d.  Độ dịch chuyển của vật từ lúc ném đến lúc chạm đất  là 80,61 m 
	⎕



Câu 4: Từ mặt đất một quả cầu được néo theo phương hướng lên hợp với phương ngang một góc 600 với vận tốc 20 m/s.
	
a.  Phương trình quỹ đạo của quả cầu là (cm) 
	⎕

	b.  Độ cao cực đại vật đạt được so với mặt đất là 10 m 
	⎕

	
c. Tầm bay xa của vật là (cm) 
	⎕

	d. Vận tốc của vật lúc chạm đất là 10 m/s 
	⎕



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: 



Một vật được ném xiên từ mặt đất với vận tốc ban đầu có độ lớn  Khi lên tới điểm cao nhất, vận tốc của vật có độ lớn là  Bỏ qua sức cản của không khí, lấy  Góc ném  so với phương ngang bằng bao nhiêu độ? (Kết quả lấy sau dấu phẩy 1 chữ số thập phân)
Câu 2: 




Một cầu thủ bóng rổ cao  đứng cách xa rổ  theo phương nằm ngang để tập ném bóng vào rổ. Biết miệng rổ ở độ cao  Hỏi người đó phải ném bóng từ độ cao ngang đầu với vận tốc theo phương  có độ lớn bao nhiêu m/s để bóng đi vào rổ? Lấy (Kết quả lấy sau dấu phẩy 1 chữ số thập phân)
Câu 3: Khi dùng vòi nước tưới cây, để các tia nước phun ra xa, người ta thường điều chỉnh sao cho hướng của vòi xiên một góc nào đó với phương ngang (Hình 9.2). Trong trường hợp lí tưởng (bỏ qua mọi lực cản), góc hợp giữa vòi và phương ngang phải bằng bao nhiêu độ để các tia nước phun ra xa nhất?
[image: A sprinkler spraying water

Description automatically generated]
Câu 4: Một diễn viên biểu diễn mô tô bay đang phóng xe trên mặt dốc nằm nghiêng 300 để bay qua các ô tô như trong hình 12.3. Biết vận tốc của xe mô tô khi rời khỏi đỉnh dốc là 14 m/s. Chiều cao của ô tô bằng chiều cao của dốc, chiều dài của ô tô là 3,2 m. Lấy g = 10 m/s2. Thời gian từ khi xe rời đỉnh dốc tới khi đạt độ cao cực đại là bao nhiêu giây? (Kết quả lấy sau dấu phẩy 2 chữ số thập phân)
[image: 50 hthy]




Câu 5: Từ mặt đất một quả cầu được ném theo phương hướng lên hợp với phương  ngang một góc 600 với vận tốc 30m/s. Tầm ném xa của quả cầu là bao nhiêu mét ? Kết quả lấy sau dấu phẩy 1 chữ số thập phân. 
Câu 6: Từ mặt đất một vật được ném xiên lệch với phương ngang một góc  với vận tốc ban đầu là . Lấy . Tầm bay cao của vật là bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	10
	A

	2
	C
	11
	C

	3
	C
	12
	A

	4
	A
	13
	C

	5
	A
	14
	B

	6
	A
	15
	A

	7
	C
	16
	B

	8
	C
	17
	A

	9
	A
	18
	D


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:

Câu 11. Độ cao cực đại: . Chọn C

Câu 12. Tầm bay xa của vật: . Chọn A

Câu 13. . Chọn C


Câu 14. m/s. Chọn B
Câu 15. Vật chuyển động theo phương thẳng đứng Oy :


Khi chạm đất : y = 0  vy = v0.sin

Vận tốc khi chạm đất : . Chọn A
Câu 17.
+ Chọn gốc tọa độ O tại nơi ném vật, trục tọa độ OXY như hình vẽ, gốc thời gian là lúc vừa ném vật. Phương trình quỹ đạo của quả cầu:


                                                                  

+ Với 

+ Khi vật chạm đất: 
+ Giải phương trình ,ta suy ra x = 15m
Vậy quả cầu chạm đất tại nơi cách vị trí ban đầu theo phương ngang là 15 m. Chọn A

[image: 50 hthy]Câu 18.  ▪ Trên hình vẽ:

▪. Chọn D
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	S
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1.
a)  [Đ] Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ
[image: 50 hthy]Thời điểm ban đầu 
Chiếu lên trục ox có

 
Chiếu lên trục oy có

 

Xét tại thời điểm t có  
Chiếu lên trục ox có

 
Chiếu lên trục Oy có

 

Thế (1) vào (2) : Phương trình quỹ đạo chuyển động của vật.
b) [S] Sau khi ném được 1 s, vật có tọa độ



c) [Đ] Khi lên đến độ cao max thì: 

 


d ) [S]  Khi vật chạm đất thì  
Vậy sau 4,73 s thì vật chạm đất
Câu 2. 
a) [S] Quỹ đạo chuyển động của đĩa có dạng là một đường Parabol.
b) [Đ] Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ
[image: 50 hthy]Thời điểm ban đầu 
Chiếu lên trục ox có

 
Chiếu lên trục oy có

 

Xét tại thời điểm t có  
Chiếu lên trục ox có

 

c) [Đ] Khi lên đến độ cao cực đại có  
Chiếu lên trục Oy có


d) [S] vận tốc khi đĩa chạm đất là


Câu 3.
a) [Đ] Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ
[image: 50 hthy]- Thời điểm ban đầu t = 0
   + Chiếu lên trục ox có

    
   + Chiếu lên trục oy có

     
- Xét tại thời điểm t có: 
  + Chiếu lên trục ox có

    
  + Chiếu lên trục Oy có

    

-  Khi vật chạm đất thì  



- Tầm xa của vật 

b) [S] Vận tốc vật khi chạm đất  

Với  


c) [Đ] Phương trình quỹ đạo của vật là 


d) [Đ] Độ dịch chuyển của vật từ lúc ném đến lúc chạm đất 


Câu 4.
a) [Đ] Chọn hệ quy chiếu  Oxy như hình vẽ 
- Thời điểm ban đầu (t = 0)
+ Chiếu lên trục Ox có :
x0 = 0 ; v0x = v0.cos = 20.cos600 = 10 (m/s)
+ chiếu lên trục Oy có :

y0 = 0 ; v0y = v0.sin = 20.sin 600= (m/s)
-xét tại thời điểm t
+ Chiếu lên trục Ox có : 
vx = v0.cos = 10 (m/s)

dx = x = (v0.cos).t  t =  
+ chiếu lên trục Oy có :
vy= v0.sin - gt

dy = y= h+(vo.sin).t - gt2 
Rút t ở phương trình dx thế vào phương trình dy :

y =  h+ (tan).x - 

Thế số vào phươn trình : y =  h+ (tan).x - , ta được :

 : phương trình quỹ đạo chuyền động của vật.


b) [S] Tầm bay cao của vật : =(m)



c) [Đ] Tầm bay xa của vật : = = (m)
d) [S] Vận tốc của vật lúc chạm đất :



mà vx = v0.cos = 10 (m/s) ; t = = (s)


vy= v0.sin - gt = 20.sin 600 – 10. = (m/s)


suy ra : = = 20 (m/s)

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	36,9
	4
	0,51

	2
	10,6
	5
	77,9

	3
	45
	6
	10


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1.  [image: 50 hthy]Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ
Thời điểm ban đầu 
Chiếu lên trục ox có

 
Chiếu lên trục oy có

 

Xét tại thời điểm t có  
Chiếu lên trục ox có

 
Chiếu lên trục Oy có

 
Khi lên đến độ cao lớn nhất thì 
[image: 50 hthy]
Câu 2. 
Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ
Thời điểm ban đầu 
Chiếu lên trục ox có

 
Chiếu lên trục oy có

 

Xét tại thời điểm t có  
Chiếu lên trục ox có

 
Chiếu lên trục Oy có

 
Để bóng vào rổ thì 

Câu 3.  Công thức tầm xa của ném xiên: 

Coi vận tốc ban đầu không đổi, để L lớn nhất thì sin2α = 1  α = 45o.
Vậy, trong điều kiện lí tưởng, góc hợp giữa vòi và phương ngang bằng 45o thì các tia nước phun ra xa nhất.
Câu 4. [image: 50 hthy]Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ
Thời điểm ban đầu 
Chiếu lên trục ox có

 
Chiếu lên trục oy có

 

Xét tại thời điểm t có  

Chiếu lên trục ox có 
Chiếu lên trục Oy có

 

Khi lên đến độ cao max thì: 
Câu 5. Tầm ném xa của quả cầu: 


= = 77,9 (m)
Câu 6. Tầm bay cao của vật:


=(m)

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 14
Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1.  Một vật ném xiên có quỹ đạo như hình vẽ. Tầm bay xa của vật là khoảng cách giữa
A. điểm ném và điểm cao nhất của quỹ đạo.
B. điểm cao nhất của quỹ đạo và điểm rơi.
C. điểm cao nhất của quỹ đạo và điểm có gia tốc bằng 0.
D. điểm ném và điểm rơi trên mặt đất.
Câu 2.  Một quả tạ được ném từ độ cao h sao cho vận tốc ban đầu  hợp với phương ngang một góc α. Tầm xa của quả tạ phụ thuộc vào
A. góc ném α và vận tốc ban đầu v0.	B. lực cản của không khí.
C. độ cao h.		                                      D. tất cả các yếu tố trên.
Câu 3.  Một vật ném xiên có quỹ đạo như hình vẽ. Tầm cao của vật ném xiên là đoạn
[image: A diagram of a curve

Description automatically generated]
A. IK.	                    B. OH.	                      C. OK.	                                     D. OI.
Câu 4.  Từ độ cao 15 m so với mặt đất, một vật được ném chếch lên với vectơ vận tốc đầu 20 m/s hợp với phương nằm ngang một góc 300. Độ cao lớn nhất (so với mặt đất) mà vật đạt được.
A. 5m.	                      B. 15m.	                       C. 20m.	                                     D. 10m.
Câu 5. 

  Từ một đỉnh tháp cao 12m so với mặt đất, người ta ném một hòn đá với vận tốc ban đầu , theo phương hợp với phương nằm ngang một góc . Khi chạm đất, hòn đá có vận tốc bằng bao nhiêu? Lấy g = 9,8 m/s2.
A. 18,6 m/s.	           B. 24,2 m/s.	            C. 28,8 m/s.	                        D. 21,4 m/s.
Câu 6.  Một người đứng trên mặt đất, ném một hòn đá với vận tốc ban đầu v0 theo phương hợp với phương nằm ngang một góc α. Góc lệch α có giá trị bằng bao nhiêu để có thể ném vật ra xa nhất so với vị trí ném.
A. 900.	          B. 450.	                        C. 150.	                                    D. 300.
Câu 7. 
 Một vật được ném với vận tốc 12 m/s từ mặt đất với góc ném  so với mặt phẳng nằm ngang. Lấy g = 10m/s2. Hòn đá rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 200m. Thời gian hòn đá rơi là
A. 24,5 s.	        B. 19,2 s.	           C. 14,6 s.	                D. 32,8 s.
Câu 8. 
 Một vật được ném từ độ cao 10 m so với mặt đất với góc ném  so với mặt phẳng nằm ngang. Vật rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 100m. Lấy g = 10m/s2. Vận tốc của vật khi ném là
A. 18 m/s.	               B. 27 m/s.	                C. 50 m/s.	               D. 33 m/s.
Câu 9.  [image: 50 hthy]Trong hình vẽ sau, gia tốc của vật tại đỉnh I có
A. hướng ngang theo chiều từ H đến I.
B. hướng ngang theo chiều từ I đến H.
C. hướng thẳng đứng xuống dưới.
D. hướng thẳng đứng lên trên.
Câu 10. Từ độ cao 15 m so với mặt đất, một vật được ném chếch lên với vectơ vận tốc đầu 20 m/s hợp với phương nằm ngang một góc 300. Lấy g = 10 m/s2. Tầm bay xa của vật là
A. 63m.		B. 52m.		C. 26m.		D. 45m.
Câu 11. Một vận động viên sút một quả bóng bầu dục ba lần theo các quỹ đạo a,b và c như hình vẽ. Quỹ đạo nào tương ứng với thời gian chuyển động trong không khí của quả bóng là lâu nhất nếu bỏ qua mọi lực cản?.
[image: A diagram of a graph

Description automatically generated]
A. (a).			B. (b).					C. (c).
D. Cả ba trường hợp có thời gian chuyển động như nhau.
Câu 12. Chọn câu sai. Một vật được ném lên từ mặt đất với vận tốc ban đầu v0, góc ném có thể thay đổi được
A. Khi góc ném  = 450 thì tầm bay xa của vật đạt cực đại.
B. Khi góc ném  = 900 thì tầm bay cao của vật đạt cực đại.
C. Khi góc ném  = 450 thì tầm bay cao của vật đạt cực đại.
D. Khi góc ném  = 900 thì tầm xa của vật bằng không.
Câu 13. Một vật được ném với vận tốc 12 m/s từ mặt đất với góc ném (α = 300 so với mặt phẳng ngang. Lấy g = 10 m/s2. Hòn đá rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 150 m. Thời gian hòn đá rơi là
A. 24,5 s. 	                     B. 19,2 s. 	              C. 14,4 s. 	                D. 32,8 s.
Câu 14. Một vật được ném từ độ cao 15 m so với mặt đất với góc ném α = 600 so với mặt phẳng ngang. Vật rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 200 m. Vận tốc của vật khi ném là
A. 47 m/s. 	                     B. 50 m/s. 	              C. 18m/s. 	                D. 27 m/s.
Câu 15. Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là v0  40m/s hợp với phương ngang 1 góc  = 450. Quả banh bay về hướng hồ cách đó 100m, hồ rộng 50m. Lấy g  10m/s2. Quả banh rơi xuống đất tại chỗ:
A. Trước hồ 		            B. Trong hồ 	
C. Qua khỏi hồ 		D. Tại phía sau sát hồ
Câu 16. Một trái bóng được đá từ mặt đất với vận tốc đầu có độ lớn bằng 25 m/s. cho g = 10 m/s2. Để bóng bay và chạm đất cách điểm đá bằng 50,0 m thì góc hợp bởi phương của vận tốc đầu và phương ngang phải bằng
A. 26,50           			 	B. 63,50        		
C. Các  câu A. B đều đúng          		D. Các câu A, B đều sai
Câu 17. Một  trái bóng được đá đi từ mặt đất với góc nghiêng đối với mặt phẳng ngang được tính sao cho bóng bay xa nhất. Tầm  bay xa mà bóng bay được là 62,5 m theo phương ngang. Cho g = 10 m/s2. Tầm bay cao của bóng đối với mặt đất 
A.  10 m           	 B.  16 m         	C.  50 m                   	D.  60 m
Câu 18. Một vật được ném từ một điểm M ở độ cao h = 35 m với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s lên trên theo phương hợp với phương nằm ngang một góc 450. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản của không khí. Quỹ đạo của vật, độ cao cực đại vật đạt được so với mặt đất và thời gian vật bay trong không khí lần lượt là:
A. Quỹ đạo là 1 parabol, 45m, 3,41s 	B. Quỹ đạo là 1 parabol, 45m, 4,41s
C. Quỹ đạo là 1 parabol, 65m, 1,41s 	D. Quỹ đạo là 1 parabol, 35m, 2,41s
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1.  Một vật được ném từ một điểm M ở độ cao h = 45 m với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s lên trên theo phương hợp với phương  nằm ngang một góc 450.  Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản của không khí. 
	
a.   Viết phương trình quỹ đạo của vật là  
	⎕

	b.   Quỹ đạo của vật có dạng là đường Parabol 
	⎕

	c.   Thời gian vật bay trong không khí là 2s 
	⎕

	d.   Tầm bay xa của vật là 66,9 m 
	⎕



Câu 2. Từ một mái nhà cao 50m, một viên pháo được bán đi với vận tốc có độ lớn 20 m/s, nghiêng 600 so với phương ngang. Cho g = 10 m/s2.
	
a.  Phương trình quỹ đạo của viên pháo là  
	⎕

	b.  Thời gian bay của viên pháo kể từ khi được bắn cho đến khi chạm đất là 5,34 s 
	⎕

	c.  Viên pháo chạm đất cách điểm bắn một khoảng so với phương ngang là 35 m 
	⎕

	d.  Vận tốc của viên pháo khi chạm đất là 37,5 m/s 
	⎕



Câu 3. Trong một trận bóng đá, thủ môn phát bóng đi từ cầu môn. Trái bóng bay đi từ mặt đất, nghiêng một góc 600 so với mặt đất, với vận tốc đầu có độ lớn 25 m/s. Cho g = 10 m/s2. 
	
a.  Phương trình chuyển động của quả bóng là  
	⎕

	b.  Độ cao lớn nhất mà quả bóng đạt được là 23,4 m 
	⎕

	c.  Thời gian kể từ khi quả bóng được đá đi cho đến khi chạm đất là 5 s 
	⎕

	d.  Vận tốc của quả bóng khi chạm đất là 25 m/s 
	⎕



Câu 4. Một em bé cầm vòi nước tưới cây trong vườn. Nước từ vòi bắn ra cách mặt đất 0,8 m theo phương hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc 300 về phía trên. Cây trồng ở mặt đất cách đầu vòi nước một khoảng 2,5 m theo phương ngang. Cho g = 10 m/s2.
	
a.  Phương trình chuyển động của tia nước là  
	⎕

	b.  Vận tốc nước bắn ra từ đầu vòi nước có độ lớn là 4,3 m/s 
	⎕

	c.  Vận tốc của tia nước khi chạm gốc cây là 4,55 m/s (S)
	⎕

	d.  Phương của tia nước hợp với mặt đất một góc là -50,70 
	⎕



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: Một vật được ném xiên từ mặt đất với vận tốc ban đầu có độ lớn v0 = 50m/s. Khi lên tới điểm cao nhất, vận tốc của vật có độ lớn là 40m/s. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s2. Tầm xa của vật là bao nhiêu m?







Câu 2: Một diễn viên biểu diễn mô tô bay đang phóng xe trên mặt dốc nằm nghiêng 300 để bay qua các ô tô như trong hình 12.3. Biết vận tốc của xe mô tô khi rời khỏi đỉnh dốc là 14 m/s. Chiều cao của ô tô bằng chiều cao của dốc, chiều dài của ô tô là 3,2 m. Lấy g = 10 m/s2. Mô tô có thể bay qua được nhiều nhất là bao nhiêu ô tô?
[image: A picture containing sketch, wheel, drawing, vehicle

Description automatically generated]

Câu 3: Một hòn đá được ném từ độ cao 2,1 m so với mặt đất với góc ném 450  so với mặt phẳng ngang. Hòn đá rơi đến cách chỗ ném theo phương ngang một khoẳng 42m. Vận tốc của hòn đá khi ném là bao nhiêu m/s? Kết quả lấy sau dấu phẩy 0 chữ số thập phân. 
Câu 4: [image: 50 hthy] Một tàu cướp biển đang neo đậu cách bờ một khoảng cách 560m. Trên bờ một khẩu súng đại bác bắn một viên đạn với tốc độ ra khỏi nòng súng là 82 m/s. Phải đặt nòng súng nghiêng một góc là bao nhiêu  độ để bắn trúng tàu?

Câu 5:  Một máy bắn đá bắn viên đá vào bệ đá có độ cao h, với tốc độ ban đầu 42 m/s dưới một góc 600 so với phương ngang. Sau khi phóng được 5,5s thì viên đá rơi xuống điểm A. Độ cao h của bệ đá là bao nhiêu mét?
[image: A diagram of a curved line

Description automatically generated with medium confidence]
Câu 6:  Một vật được ném từ một điểm M ở độ cao h = 45 m với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s lên trên theo phương hợp với phương  nằm ngang một góc 450.  Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản của không khí. Vận tốc của vật khi chạm đất là bao nhiêu m/s. Kết quả lấy sau dấu phẩy 1 chữ số thập phân. 
 
Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	10
	B

	2
	D
	11
	D

	3
	A
	12
	C

	4
	C
	13
	C

	5
	D
	14
	A

	6
	B
	15
	C

	7
	B
	16
	C

	8
	D
	17
	B

	9
	C
	18
	B


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:


Câu 4.   = = 20 m. Chọn C


Câu 5. = m/s. 

= -18,69 m/s



Khi vật chạm đất:  thì  
Giải phương trình, ta được: t = 2,99 s


Vận tốc của vật khi chạm đất: = =21,4 m/s. Chọn D


Câu 7. Thời gian hòn đá rơi: = = 19,2 s. Chọn B


Câu 8. Khi vật chạm đất:  thì 

 v0  33 m/s. Chọn D



Câu 10. Khi vật chạm đất:  thì  
 t = 3s.


Tầm bay xa của vật là: = = 20.cos 300.3 52 m. Chọn B


Câu 13. Thời gian hòn đá rơi: = = 14,4 s. Chọn C


Câu 14. Khi vật chạm đất:  thì 

 v0  47 m/s. Chọn A


Câu 15. Khi vật chạm đất:  thì 

. Giải phương trình ta được: x = 0 (loại) và x = 160 m (nhận). 
Vì x = 160 m > 150 nên quả banh rơi xuống đất tại chỗ qua khỏi hồ. Chọn C




Câu 16.   

 . Chọn C


Câu 17.  v0=25 m/s.
Tầm bay cao của bóng đối với mặt đất: 


=  16 m. Chọn B
Câu 18. Quỹ đạo chuyển động của vật có dạng là một đường Parabol.
Độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất:


= = 45 m.
Thời gian rơi của vật trong không khí:



Khi vật chạm đất:  thì  
Giải phương trình, ta được: t = 4,41 s. Chọn B


Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1.  

a) [S] Phương trình quỹ đạo của vật : 

 
b) [Đ] Quỹ đạo của vật có dạng là một đường Parabol
c) [S] Thời gian bay của vật trong không khí :



Khi vật chạm đất:  thì  
Giải phương trình, ta được: t = 4,73 s.


d) [Đ] tầm bay xa của vật: = = 20.cos 450.4,73  66,9 m.
Câu 2. 

a) [Đ] Phương trình quỹ đạo của vật : 

 
b) [Đ] Thời gian bay của viên pháo kể từ khi được bắn cho đến khi chạm đất:



Khi vật chạm đất:  thì  
Giải phương trình, ta được: t = 5,34 s.
c) [S] Viên pháo chạm đất cách điểm bắn một khoảng so với phương ngang:


= = 20.cos 600.5,34 = 53,4 m.
d) [Đ] vận tốc của viên pháo khi chạm đất:

= 10 m/s. 

= -36,1 m/s


Vận tốc của vật khi chạm đất: = =37,5 m/s.
Câu 3. 

a) [S] Phương trình quỹ đạo :  

 
b) [Đ] Độ cao lớn nhất:


= = 23,4 m.
c) [S] Thời gian kể từ khi quả bóng được đá đi cho đến khi chạm đất



Khi vật chạm đất:  thì  
Giải phương trình, ta được: t = 4,33 s.
d) [Đ] vận tốc của vật khi chạm đất:

= 12,5 m/s. 

= -21,6 m/s


Vận tốc của vật khi chạm đất: =  25 m/s.
Câu 4. 

a) [Đ] Phương trình quỹ đạo :  

 
b) [Đ] vì khi tia nước bắn ra và chạm vào gốc cây thì tọa độ của tia nước lúc này là (2,5m ; 0m) tức là y = 0 và x = 2,5 m

[image: 50 hthy] v0 = 4,3 m/s
c) [S] vận tốc của tia nước khi chạm đất:

= 3,72 m/s. 

= -4,55 m/s 


Trong đó:  = 0,67 s.


Vận tốc của vật khi chạm đất: =  5,88 m/s.
d) [Đ] Phương của tia nước hợp với mặt đất một góc:

  = -50,70
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	240
	4
	28,2

	2
	5
	5
	48,8

	3
	20
	6
	36,1


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1. 
Tại điểm cao nhất thì vận tốc theo phương thẳng đứng vy = 0, suy ra vx = 40 m/s.
Mà vx = vocosα ⇒ cosα = vx/vo = 40/50 
⇒ α ≈ 36,87o.
Tầm xa: 
[image: Một vật được ném xiên từ mặt đất với vận tốc ban đầu có độ lớn v0 = 50 m/s]

Câu 2. 
Tầm xa của mô tô bay tính từ vị trí xe rời đỉnh dốc:

Vì mỗi xe ô tô dài 3,2 m, ta có: 16,97 : 3,2 = 5,3
 Vậy mô tô có thể bay qua nhiều nhất 5 xe ô tô
Câu 3. 
- Chọn gốc tọa độ O tại mặt đất
[image: 50 hthy]- Trục Ox nằm ngang, trục Oy thẳng đứng hướng lên
- Gốc thời gian là lúc ném hòn đá
- Các phương trình của hòn đá: 





- Từ (3) , thay vào (4) ta được: 


Khi hòn đá rơi đến đất thì  và .

- Vận tốc hòn đá khi ném: 
Câu 4.
 [image: A person fishing in the ocean

Description automatically generated]
Để bắn trúng tàu thì phải nghiêng nòng súng 1 góc α sao cho tầm xa L = 560 m.
Ta có:


Câu 5. 
[image: A diagram of a curved line

Description automatically generated with medium confidence]
Ta có:



Độ cao của bệ đá là: 
Câu 6. 
Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ
Thời điểm ban đầu 
	

Xét tại thời điểm t có  
Chiếu lên trục ox có

Chiếu lên trục Oy có

Vận tốc vật khi chạm đất  
Với  


	[image: Chuyển động ném xiên, vật lí lớp 10]
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